
 

BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 

 

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. 

 Luật An toàn, vệ sinh lao động bao gồm 07 Chương và 93 Điều, trong đó 

Chương I gồm 12 Điều (từ Điều 01 đến Điều 12) quy định về Quy định chung; 

Chương II gồm 10 Điều (từ Điều 13 đến Điều 33) quy định về các biện pháp phòng, 

chống các yếu tố nguy hiểm yếu tố có hại cho người lao động; Chương III gồm 28 

Điều (từ Điều 34 đến Điều 62) quy định về các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chương IV 

gồm 07 Điều (từ Điều 63 đến Điều 70) quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động đối với một số lao động đặc thù; Chương V gồm 11 Điều (từ Điều 70 đến Điều 

81) quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; Chương VI gồm 09 Điều (từ Điều 82 đến Điều 91) quy định về quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động; Chương VII gồm 02 Điều (từ Điều 92 đến Điều 

93) quy định về Điều khoản thi hành. 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết, đánh giá việc thực thi, đồng 

thời xem xét, đề xuất xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), Bộ Nội vụ 

đã tổ chức tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động 

(2016 - 2025). Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về lao động và trên cơ sở báo 

cáo tổng kết của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động, người lao động, tập đoàn, tổng công ty, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. Kết quả tổng kết, đánh giá thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động trên 4 nội 

dung chính sau đây: 

- Công tác triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, bao gồm cả việc 

ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

- Tình hình thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Xác định các yêu cầu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác 

an toàn, vệ sinh lao động. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Luật An toàn, vệ sinh lao động.  

BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Phần thứ nhất 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH  

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

Ngay sau khi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 được ban hành, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Y tế, cùng với các Bộ, 

ngành đã tiến hành rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật cần hướng dẫn 

quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Bộ luật Lao động đang còn hiệu lực 

để đưa vào danh mục các văn bản cần xây dựng, hoặc phải sửa đổi, bổ sung để phù 

hợp với Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Từ năm 2015 đến năm 2025, các 

cơ quan có thẩm quyền đã xây dựng và trình ban hành, ban hành 106 văn bản điều 

chỉnh trực tiếp và 23 văn bản có liên quan đến nội dung an toàn, vệ sinh lao động; 

ban hành các quyết định công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một 

phần, hết hiệu lực toàn bộ. 

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật 

An toàn, vệ sinh lao động có kết quả cụ thể như sau: 

- Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và các bộ liên quan để 

tham mưu trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành (02 Nghị định đã hết hiệu lực1); 16 Nghị định có nội dung liên quan đến an toàn, 

vệ sinh lao động; đồng thời rà soát, đưa các nội dung liên quan quy định chi tiết trong 

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động2. 

Các Nghị định trên đã được ban hành kịp thời, đảm bảo đưa luật vào thực thi.  

- Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định.   

- Bộ Nội vụ và các Bộ đã ban hành 90 Thông tư (bao gồm cả quy chuẩn), 

trong đó 82 văn bản trực tiếp điều chỉnh về an toàn, vệ sinh lao động và 08 văn bản 

có nội dung liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. 

Ngoài ra, để thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ 

Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời rà soát, đưa các nội dung cải 

cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động 

vào Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

 

 
1 Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  

bắt buộc. 
2 Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công 

cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật được thông 

qua tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa XIII. 
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của Bộ Nội vụ. 

Nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn 

do dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở kết dư cân bằng quỹ, Bộ Nội vụ cũng đã trình 

Chính phủ nội dung giảm mức đóng bảo hiểm hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp về 0,5% năm 2020; mức 0% từ 01/7/2021 - 01/7/2022 cho các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, ngày 05/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

05/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 

2016-2020; ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 899/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn 

lao động 2016-2020. Các chương trình này đã góp phần thúc đẩy, triển khai đưa 

công tác an toàn, vệ sinh lao động vào cuộc sống. 

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua nhiều Luật có liên quan đến công tác an 

toàn, vệ sinh lao động như Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội năm 

2024, Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, Luật Công đoàn năm 2024, Luật Điện 

lực năm 2024, Luật Hóa chất năm 2025, Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, 

Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, Luật Xây dựng năm 2025, Luật Năng lượng 

nguyên tử năm 2025…  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật An toàn, vệ sinh lao động  

Hàng năm, nhiều cuộc tập huấn về nội dung mới của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động và các văn bản hướng dẫn đã được tổ chức. Bộ Nội vụ đã tổ chức tập huấn 

công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và 

các tổ chức dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động cũng như nhiều phóng viên theo dõi lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và 

cán bộ xã, phường trọng điểm.  

Các địa phương đã tiến hành tập huấn cho rộng rãi các đối tượng áp dụng của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động theo phạm vi quản lý ngành, theo địa bàn quản lý, 

gồm: (1) Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở các quận, huyện, thị 

xã, thành phố, cấp xã, phường; (2) Cán bộ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; (3) Cán bộ công đoàn các cấp; (4) Người sử 

dụng lao động, cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự của các tập đoàn, công ty nhà 

nước, doanh nghiệp, hợp tác xã; (5) Hiệp hội sử dụng lao động. 

Hàng năm, đối thoại của Hội đồng quốc gia và Hội đồng cấp tỉnh về an toàn, 

vệ sinh lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng 

lao động và người lao động, các tổ chức đại diện giới chủ, giới thợ, các cơ quan nhà 

nước đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết pháp luật, tăng cường sự cải thiện điều kiện 

lao động. Các phiên họp, đối thoại thường niên của Hội đồng quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động đã thu hút và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng 
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doanh nghiệp và người lao động, qua đó các kiến nghị sửa đổi chính sách đã được 

tiếp thu và sửa đổi, hoàn thiện. Các phiên đối thoại của hội đồng cấp tỉnh cũng đã 

được triển khai trên hầu khắp các tỉnh trên toàn quốc (52/63 tỉnh, thành), dần đi vào 

nề nếp cũng đã góp phần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh 

nghiệp và người lao động. Ngoài ra, hàng nghìn lượt câu hỏi về pháp Luật An toàn, 

vệ sinh lao động của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động tại các diễn đàn doanh 

nghiệp do Chính phủ, Bộ Kế hoạch-Đầu tư và các hiệp hội doanh nghiệp, công đoàn 

chủ trì cũng đã được trả lời. 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm là cao điểm tuyên truyền 

và triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm cũng được phát động và tổ 

chức định kỳ. Trong tháng hành động, nhiều hoạt động hướng về cơ sở được triển 

khai đồng loạt như đối thoại, tổ chức tự kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện pháp 

cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ, rủi ro, tổ chức khám sức khỏe, tuyên 

truyền... đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.   

Nhờ cơ chế xã hội hóa trong các hoạt động huấn luyện, cho phép sự tham gia 

của các chủ thể khác trong xã hội và tách bạch việc quản lý nhà nước với các hoạt 

động cung cấp dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động, số lượng người được thông tin, huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động tăng hàng năm, không phụ thuộc nguồn ngân sách nhà 

nước cấp cho tuyên truyền. Thực tế giai đoạn 2011-2015, mỗi năm số lượt người huấn 

luyện do các tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh  huấn luyện khoảng 500 ngàn đến 

1,1 triệu lượt người/năm; giai đoạn 2016-2020, là khoảng 1,2 đến 2 triệu lượt 

người/năm; giai đoạn 2021-2025 số lượt người được huấn luyện khoảng 2- 3 triệu 

lượt người/năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức cũng tự tổ chức huấn luyện cho 

khoảng 2-5 triệu lượt người/năm. Đến nay, có khoảng 400 tổ chức hoạt động dịch vụ 

huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (hạng A, B, C) góp phần đáng kể vào việc 

truyền tải các thông tin, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động. 

Mạng thông tin quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động kết nối với Mạng An 

toàn, vệ sinh của các nước Đông Nam Á (ASEAN-OSHNET) được duy trì hoạt 

động, các kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động của quốc tế cũng được khai 

thác, đưa vào hướng dẫn sử dụng tại Việt Nam. Nhiều chuyên mục, chương trình, 

tin, bài phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành 

trên trang thông tin điện tử, báo chí, truyền hình trung ương và địa phương đã được 

thực hiện. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Pháp luật, Báo Dân trí, Báo Lao động, Báo 

Lao động-Xã hội, Báo Nông nghiệp... tổ chức tuyên truyền, thông tin các chính sách 

pháp luật lao động, các văn bản pháp luật, phổ biến kiến thức thức về an toàn, vệ 

sinh lao động. Một số cuộc thi từ cấp doanh nghiệp, cấp tỉnh đến cấp toàn quốc về 

tìm hiểu pháp luật, kiến thức an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, 

thi người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi được tổ chức đã góp phần tuyên 
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truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động tới đông đảo người lao động trong khu vực 

có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động.   

Nhiều loại ấn phẩm, tài liệu phổ biến, giới thiệu về các nội dung mới của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, hướng dẫn an 

toàn, vệ sinh lao động chuyên ngành chuyên sâu, các băng đĩa phát thanh, phát hình, 

hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động cũng đã được Bộ Nội vụ xây dựng, phát trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, chuyển về các địa phương phát trên các đài 

truyền hình địa phương và  hơn 11.000 hệ thống phát thanh xã, phường.   

3. Đánh giá 

3.1. Mặt được: 

Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo quyền được làm việc trong môi 

trường đảm bảo an toàn, sức khỏe (một trong những nội dung quy định tại Điều 35 

của Hiến pháp). Về phạm vi, đối tượng, Luật cũng đã mở rộng điều chỉnh đến tất cả 

người lao động, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao 

động, theo nguyên tắc ở đâu có người lao động thì ở đó có nguy cơ mất an toàn, vệ 

sinh lao động, cần phải xây dựng các biện pháp phòng tránh. Về nội dung, Luật đề 

cập tương đối đầy đủ các nội dung liên quan đến việc quản lý, tổ chức nơi làm làm 

việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong mối quan hệ xã hội liên quan mật thiết 

đến nơi làm việc, đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn như: Quyền, nghĩa vụ 

của người sử dụng lao động, người lao động tại nơi làm việc; các biện pháp phòng 

chống các yếu tố nguy hiểm, có hại (thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, 

xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc); 

chế độ chăm sóc sức khỏe người lao động; quản lý máy thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động; xử lý sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc bảo đảm an toàn, vệ sinh 

lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh 

lao động; thống kê, báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu (hồ sơ quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động), chương trình quốc gia an toàn, vệ sinh lao động.  

Luật An toàn, vệ sinh lao động cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền 

hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động lao động; trách nhiệm của tổ chức công 

đoàn, hội nông dân cũng như sự phối hợp giữa các bên trong công tác an toàn, vệ 

sinh lao động. 

Sau gần 10 năm triển khai thi hành, công tác tổ chức thực hiện Luật đã đạt 

được nhiều kết quả tích cực, với một số kết quả chính như:  

- Hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cơ bản được 

xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện 

thống nhất trên phạm vi cả nước. Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 
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phạm pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện thường 

xuyên, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. 

Chất lượng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An toàn, 

vệ sinh lao động được đánh giá phù hợp với trình độ, thực tiễn phát triển kinh tế, xã 

hội của Việt Nam. Nội dung của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các 

văn bản quy định chi tiết tiếp tục nội luật hóa một số công ước của Tổ chức Lao 

động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là thành viên như: Tuyên bố năm 1998 về nguyên 

tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc của người lao động, phòng chống lao động 

cưỡng bức, cấm phân biệt đối xử tại nơi làm việc, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ 

em tồi tệ nhất; Công ước số 155 về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường lao động, 

Công  ước số 187 về cơ chế thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động... 

Nhiều Luật chuyên ngành đã bổ sung làm rõ hơn, cụ thể hóa yêu cầu an toàn, 

vệ sinh lao động trong từng lĩnh vực nguy cơ cao, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 

ngành, trách nhiệm quản lý chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi các quy 

định về an toàn, vệ sinh lao động như Luật Xây dựng năm 20253, Luật Điện lực năm 

20244, Luật Hóa chất năm 20255, Bộ luật Hàng hải năm 20156... 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật được thực hiện đồng bộ 

từ trung ương đến địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế 

hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của 

Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đưa các quy định của Luật vào 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm 

đối tượng. Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức thường niên 

và ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người 

sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội về công tác an toàn, vệ sinh lao động.  

- Hoạt động huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi 

trường lao động từng bước được xã hội hóa, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức 

cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động tiếp 

 

 
3  Quy định cụ thể yêu cầu bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng; yêu cầu năng lực của nhà thầu, trách nhiệm khi 

xảy ra sự cố công trình  
4 Quy định cụ thể an toàn điện; huấn luyện an toàn điện; kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị điện; phòng ngừa tai nạn 

điện; trách nhiệm của đơn vị điện lực    
5 Quy định cụ thể về ứng phó sự cố hóa chất; quản lý hóa chất độc hại tại nơi làm việc Huấn luyện an toàn về chuyên 

ngành hóa chất 
6 Quy định cụ thể trách nhiệm chủ tàu; khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề 

nghiệp; Phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp  
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cận các dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Cơ chế đối thoại, phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đại diện 

người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động từng bước được hình thành và 

phát huy hiệu quả. Hoạt động của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động 

và Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh đã góp phần tăng cường trao đổi 

thông tin, tiếp nhận và phản ánh các kiến nghị từ thực tiễn. 

- Nhận thức về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ của các địa phương, 

người sử dụng lao động ngày một nâng cao. Nhiều địa phương còn chủ động bố trí 

kinh phí địa phương cho công tác ATVSLĐ, điều chỉnh Chương trình an toàn lao 

động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội Chương trình ATVSLĐ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương đúng theo Điều 135 của Bộ luật lao động năm 2012. Mạng lưới giảng 

viên về ATVSLĐ là cán bộ ở địa phương đã được mở rộng. Kinh nghiệm và phương 

pháp huấn luyện, truyền thông ngày càng hoàn thiện. Chất lượng và số lượng các đợt 

thanh tra, kiểm tra đã tăng đáng kể so với giai đoạn 2016- 2020.  

Người sử dụng lao động và người lao động đã tích cực hưởng ứng các phong 

trào quần chúng tham gia công tác ATVSLĐ, tham dự các hội thi tìm hiểu về công 

tác ATVSLĐ, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, thi sáng tác tranh cổ động,.. 

tuân thủ việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, với một số kết quả chính như sau:  

+ Số cơ sở thực hiện báo cáo TNLĐ tăng bình quân từ gần 17.833 cơ sở giai 

2011- 2015 đến 23.455 cơ sở giai đoạn 2016-2020 và 55.412 cơ sở giai đoạn 2021- 

2025 (Tăng gấp hơn 2 lần)  

Bảng 1. Thực hiện báo cáo tai nạn lao động  

 TT Chỉ tiêu 

Bình quân mỗi năm trong giai đoạn So sánh giai đoạn 

2021- 2025 với 

2011- 2015 2011- 2015 2016- 2020 2021- 2015 

1 

Số cơ sở tham gia báo 

cáo  trung bình hằng 

năm 

17.833 23.455 55.412 + 211% 

2 

Số lao động tham gia 

bao cáo tính trung 

bình hằng năm 

8.208.995 11.654.868 12.047.753 + 50% 

(Nguồn: Phân tích từ Báo cáo tai nạn lao động hằng năm của các 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – nay là Sở Nội vụ) 

+ Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được chú ý hơn: bình quân mỗi 

năm giai đoạn 2016- 2020 có có trên 1,8 triệu người lao động được khám sức khoẻ 
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(tăng 80% so với giai đoạn 2011-2015), trong đó số trường hợp được khám khám 

bệnh nghề nghiệp trên 200 ngàn người (tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2011- 

2015. Đến giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm có trên 2,25 triệu người lao 

động được khám sức khoẻ (tăng 25% so với giai đoạn 2016-2020), trong đó số 

trường hợp được khám khám bệnh nghề nghiệp là trên 500 ngàn (gấp hơn 2 lần so 

với giai đoạn 2011-2015).  

+  Môi trường lao động tại các cơ sở có kiểm soát đã được cải thiện đáng kể. Tổng 

số mẫu đo, đánh giá và quan trắc môi trường lao động đều tăng trong mọi ngành nghề. 

Bình quân giai đoạn 2016- 2020 có trên 850 ngàn mẫu/năm, giai đoạn 2021- 2025 đã có 

đến 1.160 ngàn mẫu đo; trong đó khoảng 5% số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép, chủ 

yếu là ồn, rung, điện từ trường,...(giảm trên 30% so với giai đoạn 2016- 2020).  

Bảng 2. Thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp 

TT Chỉ tiêu 
Giai đoạn  

2011- 2015 

Giai đoạn 

2021 – 2025 
So sánh 

1 
Số mẫu quan trắc MTLĐ tính trung bình 

hằng năm 
570.216 1.160.952 + 103,6% 

2 NLĐ khám BNN tính trung bình hằng năm 110.639 508.812 + 359,9% 

(Nguồn: Phân tích từ báo cáo công tác y tế lao động  

và phòng chống bệnh nghề nghiệp của Bộ Y tế) 

+ Số người được huấn luyện về ATVSLĐ tăng đều qua các năm, 2016-2025, 

mỗi năm có khoảng 2,5 đến 8 triệu người được huấn luyện (năm 2020 và 2021 do 

các yêu cầu về cách ly, giãn cách dịch bệnh covid nên số người được huấn luyện 

giảm), cao gấp 4-5 lần so với giai đoạn trước. 

+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ngày càng được 

kiểm soát chặt chẽ. Theo thống kê hàng năm có khoảng 1 triệu máy, thiết bị được 

kiểm định trên cả nước (nếu tính cả số lượng các chai chứa khí được kiểm định thì 

khoảng 3 triệu máy, thiết bị). 

+ Phân tích số liệu thống kê từ cơ quan BHXH và báo cáo từ doanh nghiệp tần 

suất TNLĐ (tỷ lệ giữa số người bị chết/ tổng số lao động) giảm từ 5,85/100.000 giai 

đoạn 2011- 2015 xuống 4,53/100.000 lao động giai đoạn 2016-2020 và 3,0/100.000 

lao động giai đoạn 2021 – 2025 (Bình quân mỗi năm giảm trên 5%).  

Bảng 3. Thống kê TNLĐ chết người từ cơ quan BHXH 

TT Nội dung ĐVT 
2011- 

2015 

2016- 

2020 

2021- 

2025 
So sánh 

1 
Tổng số lao động tham gia 

BHXH tính trung bình 
Triệu 10,990 14,234 16,803 + 52% 
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hằng năm người 

2 
Số người chết do TNLĐ 

trung bình hằng  năm 
người 643 703 505 - 22% 

3 

Tần suất TNLĐ chết người 

tính trên 100.000 người 

tham gia BHXH 

% 5,85 4,95 3,0 

- 49% 

Giảm bình quân 

mỗi năm  5% 

(Nguồn: Phân tích từ Báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 

- Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, trong giai đoạn 2021-2025 tần suất 

TNLĐ chết người là 4,77/100.000, giai đoạn 2016-2020 là 5,61/100.000 lao động, 

giảm 31,24% so với giai đoạn 2011 – 2015. 

Bảng 4. Thống kê tai nạn lao động từ các doanh nghiệp 

TT Chỉ tiêu 
Bình quân 

2011- 2015 

Bình quân 

2016- 2020 

Bình quân 

2021- 2025 

So sánh 2016- 2025  

với 2011- 2015 

1 Số vụ TNLĐ 6739 7.406 6954 6.54% 

2 Số vụ chết 568 616 560 3.58% 

3 Số người bị nạn 6857 7.577 7101 7.03% 

4 Tổng số người chết 621 654 594 +0.53% 

5 
Số lao động bình quân tham 

gia báo cáo (triệu người) 
8,29 11,654 12,441 + 45,33% 

6 

Tần suất TNLĐ chết người 

(số người chết tính trên 

100.000 lao động) 

7,56 5,61 4,77 + 31,5% 

(Nguồn : Báo cáo Sở LĐTBXH các địa phương) 

Do tần suất TNLĐ  giảm (đồng nghĩa với việc giảm số người bị TNLĐ tính 

trên 100.000 lao động) dẫn đến tiết kiệm chi phí trả cho các vụ TNLĐ, ước tính trên 

toàn bộ lực lượng lao động là hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. 

- Nhiều doanh nghiệp đã nhận thức rõ tác động của công tác ATVSLĐ đến 

năng suất, chất lượng sản phẩm nên đã quan tâm tới việc xây dựng hệ thống quản lý 

công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc, hướng tới việc đáp ứng 

các tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện lao động. Nhiều doanh nghiệp chủ động ứng 

dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các 

quy định của pháp luật về an toàn lao động, như Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
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(EVN)7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)8, Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam9. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xây 

dựng và logistics đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera thông minh, thiết bị đeo thông 

minh và các phần mềm quản lý an toàn nhằm nhận diện hành vi không an toàn, giám 

sát việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và cảnh báo nguy cơ tai nạn lao động 

theo thời gian thực. 

Thực tiễn trên cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới phương thức 

tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật thông qua ứng dụng khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số. Đây vừa là kết quả của quá trình hoàn thiện thể chế, vừa là 

cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hướng dẫn 

kỹ thuật trong thời gian tới. 

3.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật An toàn, 

vệ sinh lao động còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập sau: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động chưa 

đồng đều giữa các địa phương, ngành, lĩnh vực; việc tiếp cận đối với người lao động 

không có quan hệ lao động, hộ sản xuất kinh doanh, làng nghề, khu vực nông nghiệp 

và doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. 

- Hoạt động của Hội đồng quốc gia và Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp 

tỉnh tại một số địa phương chưa thực sự thường xuyên; chất lượng đối thoại, tham 

vấn và phản ánh các kiến nghị từ thực tiễn còn hạn chế. 

-  Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên; việc theo 

dõi, tổng hợp tình hình thi hành pháp luật và phát hiện các khó khăn, vướng mắc từ 

thực tiễn còn chưa kịp thời. 

- Chất lượng hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ về an toàn, vệ sinh 

lao động chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác 

cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế. 

 

 
7 Triển khai hệ thống điều khiển từ xa, trạm biến áp không người trực, hệ thống SCADA, thiết bị bay không người 

lái (drone) và camera thông minh để giảm thiểu việc người lao động trực tiếp làm việc trong môi trường nguy hiểm 
8 Ứng dụng hệ thống quan trắc khí mỏ tự động, giám sát thông gió, định vị người lao động trong hầm lò và điều 

hành sản xuất tập trung nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn 
9vHệ thống quản lý an toàn trên nền tảng số kết hợp cảm biến và phân tích dữ liệu để giám sát tình trạng thiết bị, 

phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quá trình vận hành. 
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- Đối với quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 

một số bộ còn chậm ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động đối với thẩm quyền được phân công tại Luật ATVSLĐ và Điều 39 Nghị 

định số 39/2016/NĐ-CP và các quy định trong lắp đặt, sử dụng máy, thiết bị, vật tư 

tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, hàng hoá.  

- Tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ có chuyển biến tích cực nhưng vẫn 

còn nhiều tồn tại. 

+ Mặc dù tần suất tai nạn lao động giảm mạnh, nhưng vẫn để xảy ra nhiều vụ  

tai nạn lao động nghiêm trọng. Tính trung bình hằng năm có khoảng 8.000 vụ TNLĐ 

xảy ra (trong đó khoảng 7.000 vụ thuộc khu vực có quan hệ lao động; 1.000 vụ thuộc 

khu vực không có hợp đồng lao động), làm chết và bị thương khoảng 9.000 người 

mỗi năm. Trong đó có những vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương 

nhiều người10. Nguyên nhân chủ yếu: do tổ chức lao động và điều kiện lao động, 

thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; không tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 

người lao động; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không có 

phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân; người lao động vi 

phạm quy trình, quy chuẩn an toàn lao động. 

- Số đơn vị thực hiện báo cáo quan trắc môi trường lao động, báo cáo tai nạn 

lao động có tăng, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp (dưới 10% tổng số cơ sở được quản lý 

về MTLĐ). 

Cả nước hiện có khoảng 55 triệu lao động, trong đó khoảng 60% làm việc 

trong khu vực kinh tế phi chính thức. Đây chủ yếu là nhóm lao động tự tạo việc làm, 

không có quan hệ lao động, không giao kết hợp đồng lao động, không tham gia bảo 

hiểm xã hội và chưa được bảo đảm đầy đủ về an toàn, vệ sinh lao động, đặt ra yêu 

cầu hoàn thiện chính sách và mở rộng phạm vi bảo vệ đối với nhóm lao động này. 

- Ngoài ra, do đặc thù của lĩnh vực quốc phòng, việc triển khai Luật An toàn, 

vệ sinh lao động trong lĩnh vực này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, 

 

 
 

10 Vụ tai nạn lao động ngày 03/4/2024 tại Công ty Than Thống Nhất - TKV làm 04 người tử vong; vụ tai nạn lao động 

ngày 22/4/2024 tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái làm 07 người tử vong, 03 người bị thương; vụ tai 

nạn lao động ngày 01/5/2024 tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh làm 06 người tử vong, 05 người 

bị thương; vụ tai nạn lao động ngày 13/5/2024 tại Công ty Than Quang Hanh - TKV làm 03 người tử vong, 01 người bị 

thương; vụ tai nạn lao động ngày 24/01/2025 tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 làm 03 người tử vong; vụ tai nạn 

lao động ngày 25/5/2025 tại Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam làm 02 người tử vong, 03 người bị thương nặng; vụ 

tai nạn lao động ngày 16/5/2025 tại Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A làm 05 người tử vong, 04 người bị thương; vụ tai nạn 

lao động ngày 29/5/2025 tại Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt Nam làm 02 người tử vong; vụ tai nạn lao động 

ngày 05/6/2025 tại Dự án Đảo Thiên Trúc thuộc Khu du lịch - Đô thị Sơn Tiên làm 02 người tử vong; vụ tai nạn lao động 

ngày 28/6/2025 tại Công ty Quốc tế Hợp Pháp làm 06 người tử vong, 02 người bị thương nặng; vụ tai nạn lao động ngày 

28/9/2025 tại Công ty Than Dương Huy - TKV làm 03 người tử vong, 02 người bị thương… 
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còn phát sinh bất cập trong việc tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thực 

hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động; xây dựng, ban hành và quản lý Danh mục máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một số hoạt động chuyên 

ngành khác có liên quan. 

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

Những tồn tại, hạn chế trong quá trình công tác tổ chức triển Luật An toàn, vệ 

sinh lao động thời gian qua xuất phát từ nguyên nhân chính sau: 

- Đối tượng áp dụng của Luật rộng, bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động 

và khu vực không có quan hệ lao động; lực lượng lao động phân bố trên nhiều ngành, 

nghề, lĩnh vực, địa bàn khác nhau, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, làng nghề, hộ 

sản xuất kinh doanh và khu vực phi chính thức, gây khó khăn cho công tác tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp luật. 

- Nguồn lực dành cho công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số địa phương 

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về an toàn, vệ sinh lao động còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi phạm vi quản 

lý rộng và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. 

- Nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động và người lao động về vai 

trò, ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ; việc chủ động tham gia 

các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, đối thoại và phòng ngừa rủi ro còn hạn chế. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, 

thống kê, báo cáo và theo dõi tình hình thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động tuy đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, 

giám sát và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật. 

- Công tác rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, phát hiện và đề xuất 

xử lý các bất cập phát sinh từ cơ sở mặc dù đã được thực hiện nhưng chưa theo kịp 

tốc độ thay đổi của thực tiễn sản xuất, kinh doanh và yêu cầu hoàn thiện thể chế 

trong giai đoạn mới. 

- Thiếu quy định riêng cho một số loại hình lao động mới, đặc thù. Một số 

hoạt động đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh chưa được điều chỉnh phù 

hợp với đặc điểm ngành nghề. Việc áp dụng Luật ATVSLĐ cho lực lượng vũ trang 

còn hạn chế, nhất là các vị trí đặc thù, nhiệm vụ đặc biệt. 

Phần thứ hai 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN,  
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VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Về các quy định chung 

Các quy định chung của Luật An toàn, vệ sinh lao động thể hiện ở Chương I; 

nội dung tập trung chủ yếu vào việc quy định đối tượng, phạm vi điều chỉnh; quyền 

và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể, công đoàn, hội nông dân Việt Nam; chính sách của Nhà nước về an 

toàn, vệ sinh lao động và những nguyên tắc chủ đạo xuyên suốt nội dung của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động.  

1.1. Mặt được: 

- Đã khẳng định quyền làm việc trong những điều kiện đảm bảo an toàn, sức 

khỏe của người lao động, một trong các quyền cơ bản của người lao động. Mở rộng 

đối tượng áp dụng tới toàn bộ người lao động, bao gồm cả  người lao động không có 

quan hệ lao động (làm việc không theo hợp đồng lao động); nguyên tắc ưu tiên nhấn 

mạnh vào các hoạt động phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại;  

- Quy định rõ chính sách, vai trò quản lý an toàn, vệ sinh lao động  của nhà 

nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, công đoàn, Hội Nông dân Việt Nam, tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở 

trong lĩnh vực lao động.  

1.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định chung 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập sau: 

- Một số khái niệm, thuật ngữ được sử dụng trong Luật chưa được giải thích 

hoặc giải thích chưa đầy đủ, rõ ràng, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất trong thực tiễn. 

Cụ thể như các thuật ngữ: “người làm việc không theo hợp đồng lao động” với bản chất 

là người làm việc không có quan hệ lao động; thuật ngữ “tai nạn lao động” chưa thể 

hiện đầy đủ mối liên hệ với các yếu tố nguy hiểm phát sinh từ nghề, công việc, dẫn đến 

khó khăn trong việc phân định với các trường hợp tai nạn không liên quan đến hoạt 

động lao động11; chưa có thuật ngữ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (để phân biệt 

với các hình thức kiểm định đặc thù khác); chưa có thuật ngữ “văn hóa an toàn lao 

động” (cụ thể hóa văn hóa phòng ngừa tại Công ước 187 của ILO). 

- Quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

tự nguyện chưa bao quát một số nhóm đối tượng phát sinh trong thực tiễn mà có quan 

hệ lao động như người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng và 

 

 
11 Trong thực tiễn phát sinh nhiều trường hợp khó xác định như đột quỵ, nhồi máu cơ tim tại nơi làm việc, tai nạn 

trong hoạt động phong trào, hội thao, du lịch 
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người lao động đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục giao kết hợp đồng lao động. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở và tổ 

chức đại diện người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số 

doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ. Việc tham gia xây dựng, giám sát thực 

hiện kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; cải 

thiện điều kiện lao động; tham gia đối thoại và giải quyết các vấn đề liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh 

lao động còn hạn chế. 

  1.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

Những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định chung của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

- Hệ thống pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, khám bệnh, chữa bệnh, 

thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và các pháp luật chuyên ngành có liên quan đã 

có nhiều thay đổi trong quá trình thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, dẫn đến 

một số quy định của Luật chưa được cập nhật, điều chỉnh kịp thời để bảo đảm tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật; 

Sau khi Luật An toàn, vệ sinh lao động được ban hành, nhiều luật có liên quan 

đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như Bộ Luật lao động năm 

201912, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

năm 202513, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 202514, Luật Tổ chức Chính 

phủ năm 202515 và các luật có liên quan khác. Do đó, một số quy định của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm quản lý 

nhà nước, phân công, phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện cần được rà soát, sửa 

đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

- Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tự nguyện đối với 

người lao động không có quan hệ lao động là chính sách mới, đối tượng tham gia 

phân tán, không ổn định, thu nhập thấp;  

- Một số quy định về quyền, trách nhiệm và cơ chế tham gia của tổ chức đại diện 

người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động còn mang tính nguyên tắc; việc 

tổ chức thực hiện trên thực tế còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện hoạt động của tổ chức 

đại diện người lao động và sự phối hợp của người sử dụng lao động. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn, đặc biệt đối với khu vực 

 

 
12 Về cách phân nhóm đối tượng điều chỉnh theo khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động. 
13 Về quy trình lập kế hoạch, xây dựng, phối hợp, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật 
14 Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; quy định cụ thể trách nhiệm UBND các cấp  
15 Xác định rõ hơn vai trò của Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công. 
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lao động không có quan hệ lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh 

doanh cá thể và làng nghề. 

1.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống thuật ngữ của Luật nhằm bảo đảm tính rõ ràng, 

thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung hoặc làm rõ các khái niệm như: người làm việc không có quan hệ lao động, tai 

nạn lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, dữ liệu số về an toàn, vệ sinh lao 

động, văn hóa an toàn lao động và các thuật ngữ khác có liên quan; 

-  Nghiên cứu mở rộng diện bao phủ chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất với Bộ 

luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và khả năng cân đối nguồn lực; 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về vai trò, trách nhiệm và cơ chế tham gia 

của các tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động 

và các tổ chức có liên quan trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; bảo đảm thống 

nhất với Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật có 

liên quan; phát huy vai trò tham gia, đối thoại, giám sát và phối hợp của các chủ thể 

trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn 

và tổ chức thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức đại diện người lao động trong việc tham gia bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Về thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện và các biện pháp kiểm 

soát rủi ro tại nơi làm việc 

2.1. Mặt được: 

- Các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động về thông tin, tuyên truyền, 

giáo dục, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại tại nơi làm việc đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ cho việc triển 

khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các quy định 

về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của luật đã giúp 

người sử dụng lao động, người lao động nâng cao được nhận thức về huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động và góp phần nâng cao văn hóa phòng ngừa trong sản xuất.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước với nhiều hình thức đa dạng. 

Cơ chế xã hội hóa hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các dịch vụ huấn luyện, góp 

phần mở rộng phạm vi và số lượng đối tượng được huấn luyện. Trong giai đoạn 

2016 - 2025, mỗi năm có khoảng 2 đến 7 triệu người được huấn luyện (năm 2020 

và 2021 do các yêu cầu về cách ly, giãn cách dịch bệnh covid nên số người được 
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huấn luyện giảm), cao gấp 4-5 lần so với giai đoạn trước;  

- Đã quy định trách nhiệm triển khai cụ thể của người sử dụng lao động về 

xây dựng nội quy, quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại 

nơi làm việc; việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cải thiện 

điều kiện lao động, các biện pháp xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp để người quản lý 

doanh nghiệp, người lao động có thể nắm và thực hành theo. Thông qua các quy 

định này, nhiều sáng kiến, biện pháp cải thiện điều kiện lao động ở nơi làm việc đã 

được tiến hành, góp phần nâng cao năng suất lao động, ngăn chặn sự cố tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe người lao động và hình thành văn hóa an toàn, 

vệ sinh lao động; 

- Trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Việc xây dựng nội quy, quy 

trình an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc, nơi làm việc, máy thiết bị được 

thực hiện tại nhiều doanh nghiệp. Việc áp dụng các giải pháp kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, có hại, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật được 

nhiều doanh nghiệp quan tâm và có sự đầu tư mới, triển khai nhiều giải pháp nhằm 

cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc trong nhiều lĩnh vực: Dầu khí, hóa 

chất, điện, khai thác mỏ, điện tử, dệt may, da giày…; 

- Trong những trường hợp khi trình độ phát triển khoa học, công nghệ và kinh 

tế, xã hội chưa đáp ứng được việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động như kỳ vọng, 

nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy 

định bổ sung các chế độ mang tính phòng ngừa kèm theo như: bồi dưỡng hiện vật; 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; 

- Việc ban hành danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã góp phần bù 

đắp tổn hao về sức khỏe người lao động thông qua việc thực hiện  các chế độ nghỉ 

hưu sớm, giảm thời giờ làm việc và tiền lương cho người lao động làm việc ở khu 

vực có quan hệ lao động nói chung.         

2.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định về 

thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại tại nơi làm việc còn một số hạn chế, bất cập sau: 

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ yếu tập trung trong Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động hoặc tại các doanh nghiệp quy mô lớn; việc tiếp cận 

khu vực làng nghề, nông nghiệp, ngư nghiệp, hộ kinh doanh và lao động phi chính 

thức còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một số nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có sự trùng lắp, làm 

phát sinh chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện đối với doanh nghiệp, người lao 

động. Cụ thể, ngoài quy định huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 14 của 
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Luật còn có các quy định về huấn luyện lực lượng sơ cấp cứu tại Điều 79; quy định 

về chứng chỉ chuyên môn y tế lao động tại khoản 4 Điều 73; các quy định về đào 

tạo, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực điện lực16, hóa chất 17, kinh 

doanh khí18 và một số lĩnh vực khác; 

- Việc triển khai các biện pháp kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại 

nơi làm việc giữa các loại hình doanh nghiệp chưa đồng đều. Do hạn chế về nguồn 

lực, trình độ quản trị và năng lực kỹ thuật, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản 

xuất kinh doanh, làng nghề còn gặp khó khăn trong việc nhận diện nguy cơ, đánh 

giá rủi ro và cải thiện điều kiện lao động. 

- Trong lĩnh vực quốc phòng, Khoản 7 Điều 14 Luật ATVSLĐ quy định tổ 

chức huấn luyện là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đáp ứng quy định của 

pháp luật đầu tư và Luật này; trong khi còn nhiều hình thái tổ chức khác có thể đáp 

ứng việc cung cấp dịch vụ huấn luyện này như các tổ chức khoa học công nghệ, sự 

nghiệp tư nhân, bán công... Việc áp dụng các quy định của pháp luật về huấn luyện 

ATVSLĐ trong một số lĩnh vực có yêu cầu bí mật như an ninh quốc phòng đã nảy 

sinh bất cập do hạn chế sự tiếp cận, đòi hỏi phải có những quy định riêng (do đó, chỉ 

lực lượng trong Quân đội mới trực tiếp huấn luyện về ATVSLĐ cho các đối tượng 

thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, bảo đảm sự phù hợp với đối tượng huấn luyện, đặc 

thù trang thiết bị và bí mật quân sự); 

2.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

Những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định về thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kiểm soát các yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc xuất phát từ một số nguyên nhân chủ 

yếu sau: 

- Đối tượng áp dụng của các quy định về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động rất rộng, trong khi nguồn lực và kinh phí dành 

cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế; 

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực chuyên 

môn khác nhau; bên cạnh quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn có các quy 

định chuyên ngành về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ hoặc xác nhận năng lực 

trong các lĩnh vực như điện lực, hóa chất, kinh doanh khí, y tế lao động... dẫn đến 

phát sinh các nội dung đào tạo, huấn luyện có sự giao thoa hoặc trùng lặp;. 

 

 
16 Chương IV Nghị định 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình 

điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 
17 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa 

chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. 
18 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dầu khí và Thông tư số 53/2018/TT-BCT của Bộ Công 

thương quy định về chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí. 
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- Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ 

và làng nghề còn hạn chế về nguồn lực, nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện các 

hoạt động nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại tại nơi làm việc. 

2.4. Kiến nghị, đề xuất: 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thông tin, tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện về 

an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường nguồn lực cho công tác tuyên truyền, huấn 

luyện đối với người làm việc không có quan hệ lao động, khu vực làng nghề, nông 

nghiệp, ngư nghiệp và khu vực phi chính thức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, 

nền tảng số và các phương tiện truyền thông hiện đại trong phổ biến kiến thức, pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Rà soát, đơn giản hóa và thống nhất các quy định về huấn luyện, đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; nghiên cứu loại bỏ 

hoặc tích hợp các nội dung đào tạo, huấn luyện có nội dung tương đồng nhằm giảm 

chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người lao động;  

- Rà soát các quy định chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn người 

huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ, thẻ an toàn nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ với Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về công nhận, thừa nhận và sử dụng kết 

quả huấn luyện, đào tạo, cấp thẻ, chứng chỉ an toàn; bảo đảm thống nhất giữa quy 

định của Luật An toàn, vệ sinh lao động với các quy định chuyên ngành có liên quan, 

hạn chế phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Cụ thể như: Nghiên cứu xem 

xét bỏ quy định về chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động bắt buộc đối với người 

làm công tác y tế cơ sở tại khoản 4 Điều 73 của Luật; hợp nhất hoặc thừa nhận các 

nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, kinh doanh khí, an toàn điện trong 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhận diện, đánh giá và kiểm soát các yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt 

là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh và làng nghề trong việc cải thiện 

điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Nghiên cứu bổ sung quy định quy định giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định chi tiết quy định theo đặc thù trong lực lượng vũ trang 

3. Quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động, giám định suy giảm khả 

năng lao động: khám sức khỏe; tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho nghề, công 

việc; hồ sơ khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; điều dưỡng phục hồi sức 

khỏe; giám định tỷ lệ thương tật; hồ sơ vệ sinh lao động; đo kiểm, quan trắc 

môi trường lao động; điều tra và điều tra lại bệnh nghề nghiệp 
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3.1. Mặt được: 

- Công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc nâng cao sức khỏe người 

lao động là một trong những nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 

Quyết định số 659/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030. Sau đó Bộ Y 

tế đã xây dựng và ban hành Quyết định số 3431/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 phê duyệt 

Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 

20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030. Đến 

nay có 35 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm19; 

- Quy định về việc khám sức khỏe tuyển dụng, định kỳ và khám bệnh nghề 

nghiệp đã giúp ngăn chặn các rủi ro cũng như kịp thời  tầm soát, phát hiện sớm bệnh 

nghề nghiệp  để đưa ra các biện pháp điều trị và bố trí công việc phù hợp, đồng thời 

thực hiện chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đến nay đã có 153 phòng 

khám bệnh nghề nghiệp được cấp phép hoạt động thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 109/2016/NĐ-CP và Nghị định định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ (58 

phòng khám do Sở Y tế tỉnh/thành phố quản lý; 21 phòng khám do Bộ Y tế quản lý 

và 01 phòng khám thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng). Trung bình mỗi năm trong 

giai đoạn 2016 - 2020 có khoảng trên 200 ngàn người lao động được khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp và có trên 3.000 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện 

(chiếm khoảng 1%). Đến giai đoạn 2021-  2025, bình mỗi năm có khoảng trên 500 

ngàn người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và có trên 1000 trường 

hợp mắc bệnh nghề nghiệp được phát hiện (chiếm khoảng 0,2 %).  

Bảng 5 Kết quả hoạt động khám sức khỏe định kỳ  2021- 2015 

Năm Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Tổng cộng 

2021 379.038 579.034 303.823 149.138 47.795 1.458.828 

2022 744.470 1.143.715 495.876 115.742 43.578 2.543.380 

2023 632.978 1.115.920 511.689 120.350 98.383 2.479.320 

2024 554.544 708.383 283.281 138.276 45.710 1.730.194 

2025 735.809 1.529.863 643.540 136.752 34.120 3.080.084 

 

 
19 Thông tư 60/2025/TT- BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng 

bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp. 
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(Nguồn: Phân tích từ báo cáo công tác y tế lao động và 

 phòng chống bệnh nghề nghiệp của Bộ Y tế) 

Tích luỹ số trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm đến hết 

năm 2025 là trên 31 ngàn trường hợp. Năm 2025, có 28 tỉnh/thành phố thực hiện 

khám phát hiện 34/35 loại bệnh nghề nghiệp; 

- Việc quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát các tác hại có trong 

môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động đã góp phần thúc đẩy việc cải 

thiện điều kiện lao động. Trong những trường hợp khi trình độ phát triển khoa học, 

công nghệ và kinh tế, xã hội chưa đáp ứng được việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động như kỳ vọng, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, Luật An toàn, vệ 

sinh lao động đã quy định bổ sung các chế độ mang tính phòng ngừa kèm theo như: 

bồi dưỡng hiện vật; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; điều dưỡng 

phục hồi sức khỏe; giảm thời giờ làm việc. 

3.2. Mặt hạn chế: 

- Việc khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, lập hồ sơ quản lý, 

phân loại sức khỏe, đo kiểm, quan trắc môi trường lao động chưa được nhiều doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Công tác khám bệnh nghề nghiệp còn nhiều hạn chế cả về năng lực khám và các thủ 

tục, trình tự khám. Đến năm 2024, có 44 tỉnh/thành phố thực hiện khám phát hiện 

34/35 loại bệnh nghề nghiệp20. Thiếu bác sĩ được đào tạo chuyên khoa sâu về khám, 

chẩn đoán bệnh nghề nghiệp; thiếu trang thiết bị và máy móc chuyên dụng phục vụ 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Công tác khám chưa thật sự được triển khai đúng 

và đủ chỉ định so với các yếu tố có hại mà người lao động tiếp xúc trong quá trình 

sản xuất. Các chỉ định khám ở nhiều nơi chỉ dừng lại ở khám bệnh phổi phế quản 

nghề nghiệp và điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. Việc khám và chẩn đoán các bệnh 

nghề nghiệp còn nhiều hạn chế do sự thiếu hợp tác từ phía người sử dụng lao động 

trong việc cung cấp thông tin về quy trình sản xuất và các mối nguy hại trong nguyên 

liệu và công nghệ. Thủ tục yêu cầu khám, giám định bệnh nghề nghiệp còn phức tạp 

(ví dụ các yêu cầu về quan trắc môi trường lao động lao động gắn với việc khám, 

khi người sử dụng lao động không thực hiện quan trắc môi trường thì việc khám, 

giám định sẽ không thực hiện được, trong khi đây là những nội dung không nhất 

thiết cần có mà bác sĩ nghề nghiệp có thể xác định được qua việc truy vấn thông tin 

từ người lao động, từ doanh nghiệp). Tỷ lệ rất nhỏ số người đã được xác định mắc 

bệnh nghề nghiệp được giám định. Năm 2025, số trường hợp người lao động tiếp 

xúc với yếu tố có hại được thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là 865.145 

trường hợp, trong đó phát hiện được 55 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp. Số trường 

 

 
20 Nguồn báo cáo Bộ y tế. 
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hợp được giám định bệnh nghề nghiệp (chỉ chiếm 2-3% tổng số trường hợp chẩn 

đoán mắc bệnh nghề nghiệp). Nhiều người lao động mắc bệnh nghề nghiệp chưa 

được hưởng chế độ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì hồ sơ 

liên quan không thể làm đầy đủ, quy định phức tạp, không rõ ràng. Việc lập hồ sơ 

bệnh nghề nghiệp của người về hưu, chuyển công tác, chuyển công việc rất khó 

khăn, đặc biệt đối với đơn vị giải thể; 

Bảng 6. Hoạt động khám bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2025 

Năm 

Số tỉnh/TP 

thực hiện 

khám BNN 

Số NLĐ 

được khám 

BNN 

Số được 

chẩn 

đoán 

Số được 

giám 

định 

Hưởng 

trợ cấp 1 

lần 

Hưởng trợ 

cấp hằng 

tháng 

2021 32 205.755 249 26 19 01 

2022 46 465.230 1.328 114 34 36 

2023 46 509.547 696 600 167 377 

2024 48 569.971 323 685 169 491 

2025 28 865.143 55 43 11 02 

(Nguồn: Phân tích từ báo cáo công tác y tế lao động  

và phòng chống bệnh nghề nghiệp của Bộ Y tế) 

- Việc quy định thuật ngữ bệnh nghề nghiệp tại khoản 9 Điều 3 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động nhưng không áp dụng được ngay mà phải theo danh mục bệnh nghề 

nghiệp được ban hành, trong khi đó việc ban hành bổ sung danh mục bệnh nghề 

nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động còn chậm, 

đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ của người lao động mắc bệnh nghề nghiệp 

khi chưa có danh mục;     

- Về điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động: Tỷ lệ trường hợp 

mắc bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động được điều dưỡng phục hồi chức năng 

trong toàn quốc mới chỉ đạt dưới 1%. Hiện nay chưa có quy định rõ tiêu chí nào 

đánh giá xếp loại người có sức khỏe kém để hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức 

khỏe theo quy định tại Điều 26 của Luật; 

- Tiêu chuẩn sức khỏe cho từng loại nghề, công việc theo quy định tại Điều 27 

của Luật chưa được ban hành đầy đủ, gây lúng túng cho người sử dụng lao động trong 

quá trình tuyển dụng, sắp xếp. Theo ý kiến phản ánh, việc quy định đối với người làm 

các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người chưa thành niên, người khuyết tật, 

người cao tuổi, khám sức khỏe 6 tháng 1 lần là khó khả thi, ít hiệu quả, làm đội chi 

phí cho doanh nghiệp;  

- Hoạt động quan trắc môi trường lao động bộc lộ một số bất cập. Việc thực 
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hiện quan trắc môi trường lao động tại nhiều doanh nghiệp còn mang tính hình thức, 

hiệu quả sử dụng kết quả quan trắc chưa cao. Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn về quan trắc môi trường lao động chưa 

đầy đủ, chẳng hạn như: chưa có quy định cụ thể số mẫu phải lấy, quy trình lấy mẫu 

trong quan trắc môi trường… để các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường đồng 

nhất trong cách lấy số mẫu; mức độ hoạt động tại nơi làm việc tùy vào thời điểm có 

tác động rất lớn đến các thông số đo kiểm môi trường lao động;  

Bảng 6 Hoạt động quan trắc môi trường lao động giai đoạn 2021- 2015 

Năm Số mẫu Tỷ lệ (%) vượt TCCP 

2021 500.674 5,56 

2022 944.129 4,51 

2023 1.099.658 4,81 

2024 1.249.592 3,42 

2025 1.110.802 3,30 

- Vẫn còn quy định hạn chế chủ thể của xã hội đủ điều kiện tham gia hoạt 

động quan trắc môi trường lao động tại khoản 1 Điều 33 của Nghị định 44/2016/NĐ-

CP của Chính phủ, khi định nghĩa tổ chức hoạt động quan trắc môi trường là đơn vị 

sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp. 

- Trong lĩnh vực quốc phòng, về chế độ bồi dưỡng hiện vật (quy định tại Điều 

24 Luật ATVSLĐ và Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/11/2022): 

3.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

Những hạn chế, bất cập trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng phục 

hồi sức khỏe và quan trắc môi trường lao động xuất phát từ một số nguyên nhân chủ 

yếu sau: 

- Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp 

là lĩnh vực chuyên môn sâu, đòi hỏi nguồn nhân lực y tế chuyên ngành, trang thiết bị 

kỹ thuật và cơ sở vật chất chuyên dụng; trong khi năng lực của hệ thống y tế lao động 

và y tế nghề nghiệp hiện nay còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn;  

- Nhận thức và sự quan tâm của một bộ phận người sử dụng lao động đối với 

công tác khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao 

động và quản lý sức khỏe người lao động còn hạn chế; việc đầu tư cho các hoạt động 

phòng ngừa bệnh nghề nghiệp chưa tương xứng với mức độ rủi ro tại nơi làm việc;  

- Việc xác định quá trình tiếp xúc với yếu tố có hại trong nhiều trường hợp 

phụ thuộc vào hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp nên gây khó khăn cho người lao 

động, đặc biệt đối với trường hợp đã nghỉ việc, chuyển việc hoặc doanh nghiệp đã 

giải thể, chấm dứt hoạt động; 
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- Cơ chế cập nhật, bổ sung Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm 

đòi hỏi phải có căn cứ khoa học, y học và thực tiễn đầy đủ nên cần nhiều thời gian 

nghiên cứu, đánh giá; trong khi điều kiện lao động, công nghệ sản xuất và các yếu 

tố nguy cơ nghề nghiệp luôn thay đổi, phát sinh các nguy cơ mới; 

- Một số quy định về điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, tiêu chuẩn sức khỏe 

nghề nghiệp và quan trắc môi trường lao động chưa được hướng dẫn đầy đủ hoặc 

chưa được rà soát, cập nhật kịp thời theo yêu cầu của thực tiễn. 

3.4. Kiến nghị, đề xuất: 

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, 

giám định bệnh nghề nghiệp và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động theo hướng 

đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người lao động trong việc tiếp cận và thụ 

hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ số, hồ sơ sức khỏe 

điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quản lý sức khỏe người lao động. Trên cơ 

sở đó, rà soát, sửa đổi các quy định tương ứng tại Điều 21 và Điều 27 của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định bệnh nghề nghiệp, cơ chế cập nhật, 

bổ sung Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm và các quy định có liên 

quan nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, phù hợp với sự phát triển của 

khoa học y học lao động và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Nghiên cứu cơ chế xem 

xét, giải quyết đối với các trường hợp có căn cứ khoa học chứng minh mối liên hệ 

giữa bệnh và nghề nghiệp nhưng chưa kịp cập nhật vào Danh mục bệnh nghề nghiệp 

được hưởng bảo hiểm; 

- Hoàn thiện các quy định về điều dưỡng, phục hồi sức khỏe và tiêu chuẩn sức 

khỏe nghề nghiệp; nghiên cứu quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng được hưởng 

chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe; rà soát quy định về tần suất khám sức khỏe 

đối với một số nhóm đối tượng đặc thù nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong 

thực tiễn. Nghiên cứu cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở phục hồi chức năng cho 

người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và các nguồn lực hợp pháp khác; giao Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết việc 

thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người lao động; xem xét lại định 

kỳ khám sức khỏe cho người làm các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người 

chưa thành niên, người khuyết tật, người cao tuổi là 1 năm/1 lần;  

- Rà soát, sửa đổi các quy định về quan trắc môi trường lao động theo hướng 

nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kết quả quan trắc; bảo đảm giảm chi phí tuân 

thủ, giảm trùng lặp trong hoạt động quan trắc và chế độ báo cáo của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu hoàn thiện quy định về quan trắc môi trường lao động theo hướng tập 

trung vào các trường hợp có nguy cơ cao, có thay đổi công nghệ, điều kiện lao động 

hoặc phục vụ điều tra bệnh nghề nghiệp; đồng thời chuẩn hóa quy trình lấy mẫu, 
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đánh giá và sử dụng kết quả quan trắc nhằm bảo đảm tính khách quan, hiệu quả và 

phù hợp với thực tiễn; 

- Rà soát, sửa đổi các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường lao động; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình 

chuyên môn và hướng dẫn nghiệp vụ về quan trắc môi trường lao động. Đồng thời 

nghiên cứu làm rõ phạm vi, nội hàm của hoạt động quan trắc môi trường lao động, 

mối quan hệ với hoạt động quan trắc môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các nội dung đánh giá điều kiện lao động, ecgonomi nhằm bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

4. Về quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động  

4.1. Mặt được: 

- Chính sách xã hội hóa các dịch vụ kiểm định ngày càng được hoàn thiện 

theo hướng thúc đẩy kiểm soát quá trình hoạt động và có sự tham gia của các chủ 

thể khác trong xã hội ngoài khu vực nhà nước. Cơ chế xã hội hóa với điều kiện để 

cấp phép hoạt động dịch vụ kiểm định được quy định rõ ràng và minh bạch, số tổ 

chức kiểm định kỹ thuật an toàn tăng từ 30 tổ chức giai đoạn trước năm 2015, lên 

gần 200 tổ chức đến năm 2025. Việc tiếp cận dịch vụ kiểm định của cá nhân, doanh 

nghiệp hiện nay rất dễ dàng và thuận tiện. Cơ sở dữ liệu về hoạt động kiểm định đã 

được xây dựng và đang được hoàn thiện góp phần giúp quản lý nhà nước tốt hơn 

hoạt động kiểm định; 

- Các bộ ngành về cơ bản đã xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, các quy trình kiểm định cũng như các chế tài quản lý hoạt động cung ứng dịch 

vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt 

động kiểm định được cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương được 

thực hiện thường xuyên và sát sao. Vì vậy, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 

ATLĐ trong các doanh nghiệp cơ bản đều được kiểm định khi đưa vào sử dụng; 

- Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên đã được các bộ ngành 

triển khai nghiêm túc, có chất lượng và được sát hạch đảm bảo năng lực để triển khai 

công việc. Cho đến nay lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Nội vụ đã huấn luyện cho gần 

1500 kiểm định viên, lĩnh vực Công thương khoảng gần 700 kiểm định viên...;  

- Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATVSLĐ trong sản xuất kinh 

doanh tại doanh nghiệp đã được chú trọng hơn, nhiều doanh nghiệp tuân thủ các tiêu 

chuẩn về vệ sinh lao động (bụi, ồn, rung, vi khí hậu, hơi khí độc…) đã được đặt ra 

ngay từ khi thiết kế, thi công công trình, nhà máy.  

- Về công tác kiểm định, một số quy định về kiểm định đã tiếp cận với quốc tế: 

quy trình kiểm định thường xuyên được cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế (quy trình 



25 

 

kiểm định thang máy Bộ Nội vụ); kiểm định trên cơ sở rủi ro theo quy định quốc tế 

đối với bình chịu áp lực (Bộ Công thương) đối với nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí 

và nhà máy đạm, góp phần nâng cao an toàn đối với thiết bị và tháo gỡ các khó khăn 

đối với các doanh nghiệp lọc hóa dầu, chế biến khí và nhà máy đạm. 

4.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định về 

quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn một số 

hạn chế, bất cập sau: 

- Danh mục Máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 

đã được các bộ đề xuất xây dựng. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai và tham khảo 

kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số đối tượng trong Danh mục có mức độ rủi ro 

không cao, chưa thực sự cần thiết đưa vào danh mục để quản lý quá chặt chẽ như 

hiện nay.  Việc áp dụng cùng một phương thức quản lý đối với các nhóm thiết bị có 

mức độ rủi ro khác nhau làm tăng chi phí tuân thủ và chưa thực sự phù hợp với 

nguyên tắc quản lý rủi ro. Các đối tượng này có thể phân cấp để doanh nghiệp tự 

quản lý hoặc chỉ thực hiện kiểm tra chất lượng lần đầu; 

- Quy định về lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng 

mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hiệu 

lực không cao do thiếu cơ chế thu thập thông tin, quản lý và giám sát; 

- Quy định về tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa 

bao quát đầy đủ các loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ phù hợp với thực tiễn. Luật 

hiện hành mới quy định đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được tham gia 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, trong khi chưa ghi nhận đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập là chủ thể được tham gia cung cấp dịch vụ mặc dù loại hình 

này đã được pháp luật thừa nhận và có khả năng đáp ứng các điều kiện hoạt động 

theo quy định; 

- Quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn phân tán theo ngành, lĩnh 

vực, không phù hợp với thông lệ quốc tế, dẫn đến tăng chi phí tuân thủ cho doanh 

nghiệp 21. Việc phân tán hoạt động quản lý kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cũng 

gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; dữ liệu chưa được tập trung, 

chia sẻ và khai thác hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước. Một số quy định 

 

 
21 Một số thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt cần nhiều giấy phép từ nhiều bộ quản lý, 1 đối tượng kiểm định, 1 kiểm 

định viên làm kiểm định có thể phải xin nhiều giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định từ nhiều bộ quản 

lý, 1 thiết bị có thể phải thực hiện kiểm định theo quy định của nhiều bộ. 
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về trách nhiệm quản lý chưa bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn, dẫn đến việc thực 

hiện chưa đầy đủ hoặc không thống nhất giữa các bộ; 

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động còn chưa 

được cập nhật, bổ sung đầy đủ, kịp thời để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát 

triển của khoa học, công nghệ và các loại máy, thiết bị mới phát sinh trong thực tiễn; 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tình trạng một số tổ chức kiểm 

định chưa duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định; vi phạm quy trình 

kiểm định, cấp khống kết quả kiểm định hoặc thực hiện kiểm định không đúng phạm 

vi được cấp phép. Cơ quan quản lý nhà nước đã xử lý vi phạm hành chính, đình chỉ 

hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của một số tổ chức và kiểm 

định viên vi phạm; 

- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ việc 

khai báo, kiểm định đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 

đặc biệt tại khu vực hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và khu vực phi chính thức. 

Một số vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng xảy ra có nguyên nhân từ việc thiết bị 

chưa được khai báo, kiểm định hoặc không được quản lý, sử dụng theo đúng quy định. 

4.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, sự xuất hiện của nhiều loại 

máy, thiết bị mới và sự thay đổi về mức độ rủi ro của các thiết bị đang được sử dụng 

trong thực tiễn, trong khi việc rà soát, cập nhật Danh mục máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

chưa theo kịp yêu cầu thực tế. 

- Cơ chế quản lý hiện hành chủ yếu được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, 

chưa thực sự dựa trên mức độ rủi ro của máy, thiết bị; do đó chưa bảo đảm phân bổ 

nguồn lực quản lý phù hợp với mức độ nguy hiểm của từng loại thiết bị 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động được phân công theo nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; cơ 

chế phối hợp, chia sẻ thông tin và tổ chức thực hiện chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến 

khó khăn trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát. 

-  Một số quy định về tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và 

quản lý phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động chưa được hoàn thiện, chưa đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và 

cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc khai báo, kiểm 

định, quản lý và sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

việc đầu tư cho công tác an toàn còn hạn chế. 

-  Số lượng tổ chức kiểm định và kiểm định viên tăng nhanh trong bối cảnh 
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hoạt động kiểm định được xã hội hóa mạnh mẽ, trong khi nguồn lực phục vụ công 

tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát còn hạn chế. 

- Dữ liệu về khai báo và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hiện còn phân 

tán giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức kiểm định; việc kết nối, chia sẻ và khai 

thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

4.4. Kiến nghị, đề xuất: 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động theo hướng áp dụng phương pháp quản lý dựa trên mức độ 

rủi ro; rà soát, cập nhật Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động trên cơ sở thực tiễn và thông lệ quốc tế, bảo đảm chỉ đưa vào Danh 

mục các đối tượng thực sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ;   

- Hoàn thiện các quy định về lập và quản lý phương án bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý, lưu trữ, khai 

thác và sử dụng thông tin về phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phục vụ 

công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và giám sát; 

- Rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động theo hướng bổ sung đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là chủ thể được 

tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo quy định của pháp luật vào Khoản 1 Điều 32; bảo đảm phù hợp 

với chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực tiễn hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà 

nước đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo 

hướng thống nhất đầu mối quản lý, giảm chồng chéo, giảm thủ tục hành chính, bảo 

đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính; 

- Khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động quốc gia đối với máy, thiết bị và môi trường 

lao động có nguy cơ cao nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển của 

khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật; 

-  Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp cơ sở dữ liệu về khai báo, kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kết nối và chia sẻ dữ liệu 

giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kiểm định nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý, giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn và phòng ngừa gian lận trong hoạt 

động kiểm định; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
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ngặt về an toàn lao động.  

5. Về phân loại điều kiện lao động, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm và các chế độ liên quan 

5.1. Mặt được: 

- Hệ thống quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động và xác định 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm đã từng bước được hoàn thiện. Bộ Nội vụ đã ban hành các văn 

bản hướng dẫn về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, tạo cơ sở 

pháp lý cho việc đánh giá điều kiện lao động và xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh 

mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau đây gọi tắt là Danh mục nghề); 

-  Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công 

việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được rà soát, cập nhật và hoàn thiện 

qua các thời kỳ. Trong khu vực dân sự hiện có 1.875 nghề, công việc thuộc Danh 

mục, trong đó có 578 nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

1.297 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đối với Quân đội nhân dân 

và Công an nhân dân, các danh mục nghề, công việc đặc thù cũng đã được xây dựng 

và ban hành phù hợp với yêu cầu quản lý của từng lực lượng 22; Quân đội và lực 

lượng công an nhân dân được ban hành Danh mục nghề riêng; 

-  Việc phân loại điều kiện lao động và ban hành Danh mục nghề đã tạo cơ sở 

cho việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi 

trường độc hại, nguy hiểm; góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người 

lao động trong lĩnh vực bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp và các chính sách có liên quan;  

-  Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn phân loại lao động và Danh mục 

nghề, công tác quản lý nhà nước về điều kiện lao động, đánh giá yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại và cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp từng bước được tăng 

cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

5.2. Mặt hạn chế: 

Các hạn chế chủ yếu là quá trình thực thi Luật, cụ thể:  

- Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công 

việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa được cập nhật kịp thời theo sự 

thay đổi của điều kiện lao động, công nghệ sản xuất và cơ cấu ngành nghề. Một số 

nghề, công việc đã được đưa vào Danh mục từ nhiều năm trước23 mặc dù điều kiện 

 

 
22 Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 và Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 

của Bộ Lao động - TBXH  
23 Nhiều nghề, công việc được xây dựng từ những năm 1990. 
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lao động đã được cải thiện đáng kể, trong khi một số nghề, công việc mới phát sinh 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi công nghệ và hội nhập quốc 

tế chưa được nghiên cứu, rà soát đầy đủ để bổ sung vào Danh mục. 

- Phương pháp phân loại điều kiện lao động và căn cứ xác định nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

chịu tác động mạnh của sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới thiết bị, quy trình 

sản xuất và cải thiện điều kiện lao động. Tuy nhiên, việc rà soát, cập nhật các tiêu chí, 

căn cứ đánh giá còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, ảnh hưởng đến việc phản ánh đầy 

đủ mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của một số nghề, công việc. 

5.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Công nghệ sản xuất, điều kiện lao động, tổ chức lao động và cơ cấu ngành nghề 

có sự thay đổi nhanh chóng dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

chuyển đổi công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, việc đánh giá điều kiện lao 

động, điều tra nghề nghiệp và rà soát, cập nhật Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực và dữ liệu thực tiễn.  

- Việc điều chỉnh Danh mục nghề có liên quan trực tiếp đến các chế độ, chính 

sách đang được áp dụng đối với người lao động, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội 

và hưu trí; do đó quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục và hoàn thiện phương 

pháp phân loại điều kiện lao động được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm quyền 

lợi của người lao động và tính ổn định của chính sách; 

5.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Xây dựng lộ trình rà soát tổng thể Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để sửa 

đổi, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ khoa 

học, công nghệ. Trước mắt, tập trung rà soát các nhóm nghề, công việc thuộc các 

lĩnh vực cơ khí, luyện kim, hóa chất, khai thác khoáng sản và các ngành có nguy cơ 

cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Tăng cường cập nhật, bổ sung các nghề, công việc mới phát sinh trong thực 

tiễn; đồng thời rà soát, điều chỉnh hoặc loại bỏ các nghề, công việc không còn phù 

hợp hoặc không còn tồn tại trên thực tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc giải 

quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động đã từng làm các nghề, công việc 

đó trong quá khứ; 

- Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp phân loại điều kiện lao động và xác 

định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo hướng phản ánh đầy đủ 

hơn điều kiện lao động thực tế, mức độ tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có 

hại và mức độ rủi ro trong quá trình lao động; bảo đảm tính khoa học, khách quan 

và phù hợp với sự phát triển của công nghệ sản xuất và điều kiện lao động. 

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục nghề cần được thực hiện đồng bộ 

với các quy định có liên quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và các chế độ, chính sách đối với người lao động nhằm bảo đảm tính ổn định 
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của chính sách và quyền lợi của người lao động. 

6. Về chế độ bồi dưỡng hiện vật 

6.1. Mặt được: 

- Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật quy định tại Điều 24 của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động đã góp phần giúp người lao động thải độc, phục hồi sức khỏe ngay 

trong ca lao động, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động khi làm trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mức bồi dưỡng bằng 

hiện vật cũng được cập nhật để phù hợp trong giai đoạn mới; 

- Quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Thông tư số 24/2022/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn đã giao trách nhiệm cho Bộ phận y tế cơ sở tổ chức bồi dưỡng 

hiện vật và xây dựng cơ cấu bồi dưỡng hiện vật cho phù hợp với thực tiễn tại cơ sở.  

6.2. Mặt hạn chế: 

- Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại một số doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh còn chưa đồng đều; chất lượng xây dựng cơ cấu hiện vật 

bồi dưỡng giữa các đơn vị còn khác nhau, chưa thực sự gắn với yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại tại nơi làm việc 

- Việc xây dựng cơ cấu hiện vật bồi dưỡng còn gặp khó khăn do thiếu hướng 

dẫn chuyên môn cụ thể đối với một số nhóm yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; năng 

lực của đội ngũ y tế cơ sở không đồng đều; công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực 

hiện tại doanh nghiệp còn hạn chế. 

6.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Một số nội dung hướng dẫn chuyên môn về xác định cơ cấu hiện vật bồi 

dưỡng đối với từng nhóm yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại chưa thật sự cụ thể;  

- Năng lực chuyên môn về y tế lao động của đội ngũ y tế cơ sở giữa các doanh 

nghiệp còn chưa đồng đều. 

-  Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện 

vật tại doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên. 

6.4. Đề xuất, kiến nghị: 

-  Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về chế độ bồi dưỡng 

bằng hiện vật; nghiên cứu bổ sung hướng dẫn xác định cơ cấu hiện vật bồi dưỡng 

phù hợp với các nhóm yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phổ biến tại nơi làm việc. 

-  Tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho bộ phận y tế tại doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xây dựng cơ cấu hiện vật bồi dưỡng 

phù hợp với điều kiện lao động thực tế và đặc điểm tiếp xúc nghề nghiệp của người 

lao động. 

-  Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá 

trình tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 
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7. Về chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động 

7.1. Mặt được: 

- Việc ban hành quy định hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân và danh mục kèm theo giúp người sử dụng lao động thuận tiện trong áp dụng, 

hạch toán chi phí với các cơ quan liên quan. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân đã có những quy định linh hoạt, cho phép người sử dụng lao động điều chỉnh, 

bổ sung danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trong những trường hợp pháp luật 

chưa quy định hoặc trong những trường hợp kết quả đánh giá yếu tố nguy hiểm, yếu 

tố có hại đã được cải thiện; 

- Các quy định về việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 

thời gian qua ổn định và ít vướng mắc về mặt quy định pháp luật. 

7.2. Mặt hạn chế: 

- Việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại một số doanh 

nghiệp còn chưa đầy đủ. Một số trường hợp người sử dụng lao động chưa trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định hoặc trang bị phương tiện chưa 

bảo đảm chất lượng; người lao động chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng cách, 

làm giảm hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

-   Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân được xây dựng trên cơ sở các nghề, 

công việc và vị trí việc làm phổ biến nên chưa thể bao quát đầy đủ các nghề, công 

việc mới phát sinh cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và các mô hình 

sản xuất, kinh doanh mới. Việc xác định phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp trong 

một số trường hợp còn gặp khó khăn, phụ thuộc nhiều vào năng lực đánh giá nguy 

cơ, rủi ro và điều kiện lao động tại doanh nghiệp; 

-  Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với một số loại phương tiện bảo 

vệ cá nhân chưa đầy đủ, chưa được cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho việc lựa 

chọn, kiểm tra chất lượng và quản lý việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong 

thực tiễn. 

7.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đầu tư cho công tác phòng 

chống yếu tố nguy hiểm, có hại, trong đó có việc trang bị đầy đủ phương tiện bảo 

vệ cá nhân cho người lao động; công tác tuyên truyền, huấn luyện về sử dụng phương 

tiện bảo vệ cá nhân tại một số nơi còn chưa hiệu quả. 

- Việc đánh giá yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và đánh giá nguy cơ, rủi ro 

nghề nghiệp tại nơi làm việc chưa được thực hiện đầy đủ ở nhiều cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dẫn đến khó khăn trong việc xác định nhu cầu trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân phù hợp. 

- Sự phát triển nhanh của công nghệ sản xuất, vật liệu mới và các mô hình lao 
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động mới làm phát sinh nhiều yêu cầu mới đối với phương tiện bảo vệ cá nhân, trong 

khi công tác nghiên cứu, xây dựng và cập nhật danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật cần thời gian và nguồn lực để triển khai 

7.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về trang bị phương tiện bảo vệ cá 

nhân theo hướng tăng cường áp dụng kết quả đánh giá yếu tố nguy hiểm, yếu tố có 

hại và đánh giá nguy cơ, rủi ro nghề nghiệp để xác định loại phương tiện bảo vệ cá 

nhân phù hợp với từng vị trí việc làm. 

-  Tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đánh giá 

nguy cơ, rủi ro nghề nghiệp, lựa chọn, trang bị và quản lý việc sử dụng phương tiện 

bảo vệ cá nhân; đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện, hướng dẫn người lao động 

sử dụng đúng cách các phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị. 

-  Rà soát, cập nhật danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân đối với các nghề, 

công việc mới phát sinh; xây dựng, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

đối với các loại phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với sự phát triển của khoa học, 

công nghệ và thực tiễn sản xuất, kinh doanh. 

-  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng phương tiện bảo vệ cá 

nhân lưu thông trên thị trường và được sử dụng tại doanh nghiệp. 

8. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao 

động 

8.1. Mặt được: 

- Việc quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã góp phần bảo đảm quyền lợi, tính mạng, sức 

khỏe của người lao động khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động đã góp 

phần giải quyết kịp thời những khó khăn cho người lao động và thân nhân khi bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đặc biệt là khi chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hiện đang chỉ trả ở mức thấp.     

8.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm 

của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 

chế độ bồi thường, trợ cấp còn một số hạn chế, bất cập chủ yếu phát sinh trong quá 

trình tổ chức thực hiện như sau: 

- Khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định “Thanh toán chi 

phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động 

hoặc bệnh nghề nghiệp...”. Tuy nhiên, trong thực tiễn, người bị tai nạn, bệnh nghề 

nghiệp có thể phải chi trả thêm ngoài các chi phí được chỉ định của cơ sở khám chữa 



33 

 

bệnh, của người hành nghề khám chữa bệnh, ví dụ các chi phí người chăm sóc, 

phương tiện đi lại; việc xác định trách nhiệm chi trả đối với các khoản chi phí này còn 

có cách hiểu khác nhau;  

- Một số trường hợp người sử dụng lao động chưa kịp thời chi trả, chi trả chưa 

đúng mức bồi thường, trợ cấp hoặc không thực hiện bồi thường, trợ cấp cho người 

lao động theo quy định; 

- Trong thực tiễn còn có ý kiến khác nhau về việc xác định trách nhiệm bồi 

thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với một số trường hợp tai nạn, sự cố 

xảy ra trong thời gian làm việc hoặc trong các hoạt động do người sử dụng lao động 

tổ chức, nhưng nguyên nhân trực tiếp không xuất phát từ yếu tố nguy hiểm của nghề 

nghiệp, công việc hoặc nhiệm vụ lao động được giao, như các trường hợp sau: bị chết 

do bị bệnh lý tại nơi làm việc (nhồi máu cơ tim, xuất huyết não…); ngộ độc thực 

phẩm từ bên ngoài nhưng phát hiện tại nơi làm việc; tham gia cổ vũ hoặc các hoạt 

động phong trào như tập, dự hội thảo, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, hội thao, 

đi thăm người ốm, du lịch, nghỉ mát… do người sử dụng lao động tổ chức hoặc cử 

tham gia; bị súc vật cắn trên đường đi làm hoặc tại nơi làm việc....; 

- Đối với trường hợp người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ 

nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, quy định hiện 

hành chưa làm rõ trách nhiệm thanh toán chi phí y tế và các chi phí liên quan, dẫn 

đến khó khăn trong quá trình áp dụng; 

- Thủ tục khám, giám định bệnh nghề nghiệp, điều tra tai nạn lao động, đặc 

biệt là tai nạn giao thông, còn phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện 

chế độ bồi thường, trợ cấp từ người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, trường hợp 

doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc không còn khả năng tài chính cũng gây khó 

khăn trong việc bảo đảm quyền lợi của người lao động. 

8.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn 

chưa làm rõ phạm vi trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với một số trường 

hợp phát sinh trong thực tiễn;  

- Thủ tục điều tra tai nạn lao động, giám định bệnh nghề nghiệp và xác định 

nguyên nhân tai nạn trong một số trường hợp còn phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến 

tiến độ giải quyết chế độ cho người lao động; 

- Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hoặc 

gặp khó khăn về tài chính trong quá trình thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp đối 

với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Chưa có cơ chế xử lý phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người lao động 

trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc không 
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còn khả năng thực hiện nghĩa vụ theo quy định. 

8.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng 

lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng 

làm rõ phạm vi các khoản chi phí mà người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh 

toán, bao gồm chi phí y tế và các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình sơ cứu, cấp 

cứu, điều trị và phục hồi chức năng lao động; 

- Rà soát, hoàn thiện khái niệm “tai nạn lao động” và các quy định liên quan 

nhằm làm rõ mối liên hệ giữa tai nạn với yếu tố nguy hiểm của nghề nghiệp, công 

việc, điều kiện lao động hoặc nhiệm vụ được giao; bảo đảm phân định rõ hơn các 

trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao 

động và các trường hợp thuộc phạm vi giải quyết của chính sách bảo hiểm xã hội về 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động nhằm làm rõ việc giải quyết các chi phí y tế  đối với trường 

hợp người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc 

trong khoảng thời gian, tuyến đường hợp lý, trong trường hợp bị tai nạn giao thông 

do chính lỗi người lao động hoặc do yếu tố khách quan như mưa bão, thời tiết…;  

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục điều tra tai nạn lao động, giám định bệnh nghề 

nghiệp và giải quyết chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan 

có liên quan nhằm rút ngắn thời gian giải quyết chế độ cho người lao động. 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền lợi của người lao động trong 

trường hợp người sử dụng lao động giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc 

không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp theo quy định; đồng thời 

rà soát cơ chế phối hợp giữa trách nhiệm của người sử dụng lao động và Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao 

động và tính khả thi trong tổ chức thực hiện. 

9.  Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

9.1. Mặt được: 

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc được quy định tại Mục 

3 Chương III của Luật An toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở quy định về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đồng thời có bổ 

sung quy định về hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp quay trở lại làm việc. Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Bộ trưởng 
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Bộ Nội vụ cũng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền; 

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của 

Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; 

- Mức đóng và phương thức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp được điều chỉnh linh hoạt qua các thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực 

tiễn, tạo điều kiện tối đa cho người sử dụng lao động, người lao động. Căn cứ vào 

khả năng đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm, Chính phủ đã xem xét giảm mức đóng từ 

mức tối đa  tương đương 1% quỹ tiền lương  theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh 

lao động xuống còn 0,5% theo quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP kể từ ngày 

01/6/2017; các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể được xem xét giảm mức đóng xuống 0,3% 

kể từ ngày 15/7/2020 khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 

58/2020/NĐ-CP. Việc áp dụng mức đóng bằng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp trong giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 cũng 

là chính sách rất kịp thời, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong 

giai đoạn dịch bệnh có diễn biến phức tạp; 

- Một số quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, các trường hợp 

người lao động không được hưởng chế độ tai nạn lao động trước đây được quy định 

trong các văn bản dưới Luật đã được luật hóa trong Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Bổ sung quy định trường hợp người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm 

việc trong các ngành, nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà phát hiện 

bị bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giám định và giải quyết chế độ; quy 

định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động 

giao kết hợp đồng lao động đối với nhiều người sử dụng lao động. Sửa đổi thống 

nhất quy định về mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp để phù hợp với chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau 

ốm đau, thai sản được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; 

- Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật 

An toàn, vệ sinh lao động đã có sự thay đổi theo hướng cải cách thủ tục hành chính, cắt 

giảm các thủ tục rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh 

nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  

- Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động đã góp phần giải quyết khó khăn trong 

cuộc sống cho người lao động và thân nhân gia đình, ổn định hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, giảm bớt nguy cơ, rủi ro trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 

- Về tình hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp: Có sự gia tăng về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. Năm 2016, số người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
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nghiệp là 12.758.230 người; đến năm 2024 là 17.843.662 người, tăng 39,9 % so với 

năm 2016, tương ứng tăng 5.085.432 người. Số người tham gia bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp trong giai đoạn từ 2016 - 2024 có xu hướng tăng qua từng 

năm. Riêng năm 2020, số người tham gia giảm 0,94% so với năm 2019 tương ứng 

giảm 142.010 người. Đại dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng 

nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các ngành 

nghề, lĩnh vực vận tải, khách sạn, nhà hàng, du lịch, giáo dục và một số ngành nghề 

sản xuất hàng hóa xuất khẩu (may mặc, giầy da) làm cho nhiều doanh nghiệp phải 

ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, cắt giảm lao động, ảnh hưởng đến tình hình tham 

gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Về tình hình thu: Khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động giao Chính 

phủ quyết định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dựa trên cân 

đối thu chi. Đây là một quy định linh hoạt, phù hợp với thực tế. Năm 2016, số thu quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 6.692 tỷ đồng. Năm 2017 là 5.189 tỷ 

đồng, giảm 22,5% so với năm 2016, tương ứng giảm 1.503 tỷ đồng. Năm 2018 là 

4.340,9 tỷ đồng, giảm 16,3% so với năm 2017, tương ứng giảm 848,1 triệu đồng. Việc 

thay đổi tỷ lệ mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1% 

xuống 0,5% kể từ ngày 01/6/2017 theo quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ đã có tác động lớn đến kết quả công tác thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trong giai đoạn này. Số thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đã tăng trở lại vào năm 2020 đạt 5.175,47 tỷ đồng, tương ứng số với số thu quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2017 chủ yếu do tăng tiền lương 

đóng bảo hiểm xã hội và số người tham gia. Năm 2024 số thu bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp là 7.187,640 tỷ đồng vượt mức thu năm 2016 và tăng 13,77% 

so với năm 2023. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP 

quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, quy định các trường hợp được áp dụng 

mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0,3%. Tuy nhiên, từ khi Nghị định có hiệu lực thi hành, 

chưa có đơn vị nào được áp dụng việc giảm tỷ lệ này; 

- Giải quyết chế độ: Giai đoạn từ năm 2016 - 2020 đã giải quyết hưởng trợ cấp 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng cho 14.255 trường hợp mới, giải quyết 

hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần cho 30.633 người (trong đó 

chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 3.517 người). Số người giải quyết hưởng 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng trong giai đoạn từ năm 2016 

- 2019, nhưng giảm vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số chi trợ 

cấp một lần bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 220 tỷ đồng/năm, tăng gấp 1,75 lần so 

với số chi bình quân giai đoạn 2013 - 2015, tương ứng tăng 176 tỷ đồng/năm. Số chi 

trợ cấp hàng tháng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 557 tỷ đồng/năm, tăng gấp 1,6 
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lần so với số chi bình quân giai đoạn năm 2013 - 2015, tương ứng tăng 212 tỷ 

đồng/năm. Số chi khám giám định thương tật suy giảm khả năng lao động, chi hỗ trợ 

phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình bình quân giai đoạn năm 2016 - 

2020 là 7.2 tỷ đồng/năm. Số chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp bình quân giai đoạn năm 2016 - 2020 là 2 tỷ đồng/năm, trong đó số 

chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp chưa phát sinh. Số chi đóng bảo hiểm y tế bình quân 

giai đoạn 2016 - 2020 là 5 tỷ đồng/năm;  

- Năm 2024, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp TNLĐ, BNN 

hằng tháng đối với 2.072 người, giải quyết hưởng mới trợ cấp TNLĐ, BNN một lần 

đối với 5.319 người; 

- Việc giải hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với người lao động trong những 

năm gần đây không có nhiều biến động. Cụ thể: Năm 2024, số người giải quyết 

hưởng mới trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng giảm so với năm 2023 (giảm 5%, tương 

ứng giảm 118 người). Trong khi đó, số lượt người giải quyết hưởng mới trợ cấp 

TNLĐ, BNN một lần vẫn tăng nhẹ so với năm 2023 (tăng 4%, tương ứng tăng 183 

người). Tổng số tiền chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp trên toàn quốc giảm 49% so với năm 2023 chỉ còn 750 triệu đồng (tương 

ứng giảm khoảng 714 triệu đồng); 

- Quy định về cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

và niên hạn cấp: Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định mức hỗ trợ phương tiện thực hiện theo 

mức khoán chung theo loại phương tiện và niên hạn, đảm bảo công bằng cho các 

đối tượng được hưởng chế độ.  

 9.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp còn một số hạn chế, bất cập sau: 

- Một số nội dung chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo quy định tại Điều 56 của Luật chủ yếu tập trung vào khắc phục hậu quả 

hoặc hỗ trợ sau khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã xảy ra. Trong khi đó, 

phạm vi hỗ trợ đối với các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

còn hạn chế, chưa tạo động lực đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp chủ động 

cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ và phòng ngừa tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

-  Mức hưởng của một số chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

hiện nay vẫn được xác định trên cơ sở lương cơ sở. 

- Chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
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nghiệp từ 0,5% xuống 0,3% đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định 

chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn; từ khi được triển khai đến nay chưa có đơn 

vị nào được áp dụng. 

- Phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

(bao gồm cả bảo hiểm tự nguyện) chưa bao quát đầy đủ một số nhóm lao động phát 

sinh trong thực tiễn như người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời 

hạn dưới 01 tháng và người đã hưởng chế độ hưu trí nhưng tiếp tục làm việc theo 

hợp đồng lao động. 

- Hiệu quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp còn thấp. Chính sách hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro và 

hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đã được quy định từ năm 2015 nhưng số lượng đối 

tượng tiếp cận còn hạn chế, kinh phí giải ngân thấp so với quy mô Quỹ. Năm 2024, 

tổng số tiền chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 

chỉ đạt khoảng 750 triệu đồng, giảm 49% so với năm 2023. 

-  Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động bước đầu đã được triển khai theo Nghị định số 

143/2024/NĐ-CP, tuy nhiên số người tham gia còn thấp so với quy mô của nhóm 

đối tượng thuộc diện áp dụng. 

9.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xây dựng theo 

hướng ưu tiên bảo đảm cân đối, an toàn Quỹ trong dài hạn nên phạm vi hỗ trợ và 

mức hưởng của một số chế độ còn được thiết kế theo hướng thận trọng; các cơ chế 

hỗ trợ mang tính phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chưa thực sự được 

chú trọng trong giai đoạn đầu xây dựng chính sách. 

- Một số điều kiện, tiêu chí để được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ hoặc được 

áp dụng mức đóng ưu đãi còn khó đáp ứng trong thực tiễn, dẫn đến số lượng đối tượng 

thụ hưởng còn hạn chế và hiệu quả triển khai một số chính sách chưa cao. 

- Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thiết 

kế gắn với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nên chưa bao quát đầy đủ 

một số trường hợp phát sinh trong thực tiễn như người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động dưới 01 tháng hoặc người đã hưởng lương hưu nhưng tiếp tục làm 

việc theo hợp đồng lao động. 

-  Đối với bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, khó khăn sau:    

+ Về đối tượng tham gia và độ bao phủ thực tế của chính sách: Bảo hiểm tai 

nạn lao động hoạt động theo nguyên tắc lấy sự đóng góp của số đông (ít nguy cơ) 

nhằm chia sẻ rủi ro cho số ít người được hưởng (khu vực BHXH bắt buộc là trên 

100 người đóng cho 1 người hưởng). Nhưng với cơ chế “tự nguyện” thì chỉ những 
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người lao động làm những nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động mới 

tham gia bảo hiểm xã hội TNLĐ tự nguyện, nên tính chia sẻ rủi ro trong nhóm này 

thấp, khác xa với khu vực bắt buộc. Vì vậy,  muốn nâng cao, tăng sự hấp dẫn thì 

phải tăng tài trợ của Nhà nước  

Qua tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia của Tổ chức lao động quốc 

tế - ILO (Văn phòng đại diện tại Hà Nội), thì cũng thấy rằng tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện về tai nạn lao động là thấp, chưa có quốc gia nào quy định bảo 

hiểm xã hội về tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện cho tất cả người làm việc 

không theo hợp đồng lao động như ở Việt Nam. 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí, tử tuất được triển khai thực hiện từ năm 

2006 đến nay, với rất nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động tham 

gia nhưng mới có vài triệu người tham gia.  

+ Về mức phí đóng và sự hỗ trợ của Nhà nước: Do thiếu số đông những người  

có nguy cơ thấp tham gia, nên người lao động tham gia cần đóng ở mức phí cao hơn 

nếu dự kiến cùng hưởng một chế độ (mức hưởng) như khu vực bắt buộc hoặc phải 

có sự hỗ trợ của Nhà nước để bảo đảm cân bằng giữa đóng và hưởng. Đây là thách 

thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, khi người lao động tự do 

làm các công việc rủi ro cao, thu nhập thấp, không ổn định, tình hình tài chính ngân 

sách nhà nước cũng không phải dồi dào.  

+ Về lực lượng tham gia điều tra tai nạn lao động: Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

về hưu trí, tử tuất thì căn cứ vào thời gian đóng của chính người lao động để xác 

định chế độ, nhưng BHXH tự nguyện về tai nạn lao động thì còn phải qua một khâu 

hành chính trung gian để điều tra, xác định tai nạn lao động mới được hưởng chế 

độ. Đối với khu vực BHXH bắt buộc thì việc điều tra TNLĐ có sự hỗ trợ của người 

sử dụng lao động, đối với khu vực tự nguyện thì việc điều tra này sẽ chỉ còn là trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan. Đây cũng là một thách thức trong bối 

cảnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế. 

9.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

theo hướng nâng cao vai trò phòng ngừa của Quỹ; nghiên cứu mở rộng các nội dung 

chi hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động trong hoạt động 

phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như hỗ trợ đánh giá nguy cơ, rủi ro; 

cải thiện điều kiện lao động; áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm loại trừ, 

giảm thiểu các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; 

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ thực hiện các chính sách hỗ trợ từ Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm thuận lợi, dễ tiếp cận và nâng 

cao hiệu quả giải ngân đối với các chính sách hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro và 

hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định mức đóng và mức hưởng bảo hiểm 
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tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu an 

toàn, bền vững của Quỹ với mục tiêu bù đắp tổn thất thu nhập, hỗ trợ người lao động 

khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ổn định cuộc sống. 

- Rà soát, đánh giá tính khả thi của chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nghiên cứu sửa đổi các điều kiện áp dụng 

theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn nhằm khuyến khích doanh 

nghiệp tăng cường đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Nghiên cứu, đánh giá việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có 

thời hạn dưới 01 tháng và người đã hưởng chế độ hưu trí nhưng tiếp tục làm việc để 

bảo đảm bao phủ chính sách phù hợp với thực tiễn thị trường lao động. 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự 

nguyện đối với người lao động làm việc không theo quan hệ lao động; trên cơ sở 

tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng nâng cao tính hấp 

dẫn, tính khả thi và khả năng mở rộng diện bao phủ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc 

chia sẻ rủi ro và an toàn Quỹ. 

10. An toàn, vệ sinh đối với lao động đặc thù 

10.1. Mặt được:  

Các quy định tại Chương IV Luật An toàn, vệ sinh lao động về đối tượng đặc 

thù được quy định đã góp phần điều chỉnh phù hợp trong thực tế việc triển khai thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các đối tượng như làm việc tại nhà, 

người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, lao động giúp việc gia đình. 

10.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động đối với một số nhóm lao động đặc thù còn một số hạn chế, bất cập chủ 

yếu từ quá trình thực hiện, cụ thể như sau: 

- Đối với người nhận việc về nhà làm, việc thực hiện các quy định về an toàn, 

vệ sinh lao động còn gặp nhiều khó khăn do đặc điểm làm việc phân tán, địa điểm 

làm việc đồng thời là nơi ở của người lao động, người sử dụng lao động khó kiểm 

soát điều kiện lao động và việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. 

Chẳng hạn, khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, nhiều người lao động phải làm việc tại 

nhà, việc thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động như điều tra tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc là nhà 

riêng cũng rất khó thực hiện; 

- Đối với học sinh, sinh viên tham gia học nghề, thực hành nghề, việc lồng 

ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong chương trình đào tạo và tổ chức thực 

hành nghề còn hạn chế. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo còn hạn 

chế trong việc tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho học 

sinh, sinh viên trong quá trình thực hành, thực tập và rèn luyện kỹ năng nghề; 
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- Việc bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động giúp việc 

gia đình trên thực tế còn hạn chế; nhiều người sử dụng lao động và hộ gia đình chưa 

thực sự quan tâm đến việc cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động 

và bảo vệ sức khỏe đối với các đối tượng này; 

- Các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc 

trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện được quy định tại Điều 34 Nghị 

định số 39/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đây là nhóm lao động có tính chất nghề nghiệp 

đặc thù, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, rủi ro trong quá trình lao động, trong khi 

Luật An toàn, vệ sinh lao động chưa có quy định riêng để điều chỉnh. 

10.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Một số nhóm lao động đặc thù như người nhận việc về nhà làm, lao động giúp 

việc gia đình có đặc điểm làm việc phân tán, địa điểm làm việc không cố định hoặc gắn 

với nơi ở, hộ gia đình nên việc kiểm soát điều kiện lao động, tổ chức thực hiện và giám 

sát việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện 

các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với một số nhóm lao động đặc thù 

chưa được triển khai thường xuyên, chưa phù hợp với đặc điểm và điều kiện tiếp 

cận của từng nhóm đối tượng. 

-  Nhận thức và sự quan tâm của một bộ phận người sử dụng lao động, hộ gia 

đình và cơ sở đào tạo đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; việc 

đầu tư, tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho học sinh, sinh 

viên trong quá trình thực hành nghề và đối với lao động giúp việc gia đình chưa 

được quan tâm đúng mức. 

- Một số nhóm lao động có tính chất nghề nghiệp đặc thù như lao động trong 

lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao đã được điều chỉnh trong pháp luật lao động 

nhưng chưa được quy định tương ứng trong Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

10.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các quy định về an 

toàn, vệ sinh lao động đối với người nhận việc về nhà làm và lao động giúp việc gia 

đình; khuyến khích cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa tai nạn lao động đối 

với các nhóm đối tượng này. 

-  Tăng cường lồng ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong chương 

trình đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp và hoạt động thực hành nghề; nâng cao 

nhận thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho học sinh, sinh viên trước khi 

tham gia lao động. 

- Nghiên cứu rà soát, luật hóa các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối 

với người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao hiện đang được quy 

định trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng 
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bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

11. An toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức 

bộ máy và phân định quyền, trách nhiệm 

11.1. Mặt được:        

- Chương V của Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định việc bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung chủ yếu 

về: tổ chức bộ máy hoạt động (bố trí bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y 

tế, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở); quy 

trình tổ chức triển khai (việc xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, tự kiểm 

tra, đánh giá nguy cơ nguy cơ tại cơ sở, việc xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, 

hoạt động thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động); 

- Trong chương này, đã có những quy định linh hoạt về tổ chức bộ máy nhằm 

phù hợp với tính chất, quy mô của doanh nghiệp và được hướng dẫn cụ thể tại 

Chương V Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 

cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

11.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh còn một số hạn chế, bất cập chủ 

yếu từ quá trình thực hiện, cụ thể như sau: 

- Việc tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó 

khăn trong thực tiễn. Thực tế nhiều doanh nghiệp có trên 200 người lao động nhưng 

không bố trí người làm công tác y tế lao động hoặc không thành lập bộ phận y tế 

theo quy định hiện hành do khó tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu hoặc khó ký 

hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở y tế24. Đối với doanh nghiệp ở vùng sâu, 

vùng xa hoặc có tính chất lao động lưu động, việc thực hiện các quy định về hỗ trợ 

y tế, sơ cứu, cấp cứu còn gặp nhiều vướng mắc. Một số ý kiến cho rằng yêu cầu bố 

trí người làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở y tế trong 

mọi trường hợp chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, nhất 

là trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố và mở rộng. Bên cạnh 

đó, yêu cầu cơ sở y tế phải có mặt trong vòng 60 phút để hỗ trợ khẩn cấp đối với 

doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa hoặc đối với công việc có tính chất lưu động còn 

gặp khó khăn trong quá trình thực hiện; 

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh 

 

 
24 Khoản 5 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ- CP 
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lao động và người làm công tác y tế tại cơ sở còn một số điểm chưa phù hợp với 

thực tiễn. Việc yêu cầu người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải thuộc 

chuyên ngành kỹ theo quy định hiện hành 25 đã thu hẹp nguồn nhân lực có thể bố trí 

thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, trong khi hiệu quả 

thực hiện công việc này phụ thuộc chủ yếu vào kiến thức, kỹ năng chuyên môn về 

an toàn, vệ sinh lao động, khả năng quản lý rủi ro và tổ chức triển khai các biện pháp 

phòng ngừa tại nơi làm việc;  

- Theo quy định26, người làm công tác y tế tại cơ sở phải có chứng chỉ chứng 

nhận về y tế lao động. Một số nội dung đào tạo về y tế lao động27 có sự giao thoa 

với nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định đối với lực lượng 

y tế cơ sở28 làm tăng thêm chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật (vừa phải có bằng 

cấp ngành y, chứng chỉ hành nghề y theo Luật Khám chữa bệnh, chứng chỉ y tế lao 

động và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chung);  

- Việc tổ chức lực lượng sơ cấp cứu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh còn gặp khó 

khăn, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc thường xuyên biến động 

lao động. Một số quy định hiện hành chưa thực sự phù hợp với yêu cầu sơ cứu, cấp 

cứu kịp thời tại nơi làm việc; nội dung huấn luyện sơ cấp cứu trong một số trường 

hợp còn có sự giao thoa với nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, làm tăng 

chi phí và thời gian thực hiện của doanh nghiệp; 

- Hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại một số doanh nghiệp chưa 

phát huy đầy đủ vai trò trong việc tham gia giám sát, phát hiện nguy cơ mất an toàn 

và tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động. Nhiều người sử dụng lao động không quan tâm, tạo điều kiện cho lực 

lượng này hoạt động. An toàn vệ sinh viên không có phụ cấp hoặc phụ cấp ở mức 

rất thấp dẫn tới không khích lệ được an toàn vệ sinh viên làm việc; 

- Doanh nghiệp chưa quan tâm dành kinh phí hoặc cắt giảm kinh phí cho công 

tác an toàn, vệ sinh lao động; nhiều lao động chấp nhận làm việc trong những điều kiện 

không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Một số công ty chưa bố trí túi sơ cấp cứu tại 

nơi làm việc, chưa trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ ứng cứu, sơ cứu tại chỗ. Công 

tác tự kiểm tra ở nhiều doanh nghiệp còn hình thức, chưa hiệu quả. 

11.3. Nguyên nhân của hạn chế:  

- Quy mô, loại hình, lĩnh vực hoạt động và điều kiện sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp rất đa dạng, trong khi một số quy định về tổ chức bộ máy an toàn, vệ 

 

 
25 Khoản 4 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ- CP 
26 Khoản 4 Điều 73 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 
27 Thông tư 29/2021/TT-BYT của Bộ Y tế 
28 Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
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sinh lao động, bộ phận y tế và lực lượng sơ cấp cứu chủ yếu được xây dựng trên cơ 

sở số lượng lao động, nên trong một số trường hợp chưa phản ánh đầy đủ đặc thù 

ngành nghề, địa bàn hoạt động và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của doanh nghiệp. 

- Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và 

y tế lao động còn hạn chế; một số tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, đào tạo và 

chứng chỉ đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, y tế lao động chưa 

thật sự phù hợp với thực tiễn, làm thu hẹp nguồn nhân lực có thể bố trí thực hiện 

nhiệm vụ tại doanh nghiệp. 

-  Một số nội dung đào tạo, huấn luyện đối với người làm công tác y tế, lực 

lượng sơ cấp cứu và người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động còn có sự giao 

thoa, trùng lặp, làm tăng chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 

-  Nhận thức của một bộ phận người sử dụng lao động về vai trò của công tác 

an toàn, vệ sinh lao động còn chưa đầy đủ; việc đầu tư kinh phí, bố trí nhân lực, 

trang thiết bị và tạo điều kiện cho các lực lượng làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động hoạt động còn hạn chế. 

-  Cơ chế bảo đảm điều kiện hoạt động, khuyến khích và hỗ trợ đối với mạng 

lưới an toàn, vệ sinh viên có những nơi chưa thực sự hiệu quả; vai trò tham gia giám 

sát, phát hiện nguy cơ và tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp 

chưa được phát huy đầy đủ. 

-  Công tác tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ, rủi ro và tổ chức thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức; việc hướng dẫn, 

hỗ trợ và giám sát thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

11.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện người làm công tác 

an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế theo hướng phù hợp với theo 

hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cơ sở,  chú 

trọng năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý rủi ro và tổ chức thực hiện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; 

- Rà soát, hoàn thiện quy định tại khoản 4 Điều 73 của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động theo hướng sửa đổi yêu cầu về chứng chỉ y tế lao động thành chứng nhận chuyên 

môn về y tế lao động; đồng thời nghiên cứu lồng ghép, đơn giản hóa các nội dung đào 

tạo có sự giao thoa với chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhằm giảm 

gánh nặng tuân thủ và bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện; 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về lực lượng sơ cấp cứu tại cơ sở sản xuất, 

kinh doanh theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn; nghiên cứu tích hợp các nội 

dung huấn luyện có sự trùng lặp với chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện cho doanh nghiệp;  

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về bộ phận y tế và lực lượng sơ cấp cứu tại cơ 

sở sản xuất, kinh doanh theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng tiếp cận 
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dịch vụ y tế cơ sở và yêu cầu bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động; 

- Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn, 

vệ sinh viên; phát huy vai trò tham gia, giám sát và tuyên truyền của an toàn, vệ sinh 

viên trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. 

12. Các phương án, kế hoạch, hồ sơ, thống kê, báo cáo mà người sử dụng lao 

động, các tổ chức hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện 

12.1. Mặt được: 

- Các quy định về phương án ứng cứu khẩn cấp, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao 

động đã giúp doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động một cách 

bài bản hơn, chủ động hơn trong triển khai hoạt động tại cơ sở, cũng như ứng phó 

kịp thời với các tình huống sự cố có thể xảy ra; 

- Hệ thống các quy định về thống kê, báo cáo đã giúp doanh nghiệp quản lý công 

tác an toàn, vệ sinh lao động tốt hơn; các cơ quan  quản lý nhà nước có thể nhận định 

tình hình, diễn biến của thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng như hiệu 

quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thực tiễn cho thấy, do phạm vi đối tượng thống kê được mở rộng tới khu vực 

không có hợp đồng lao động; do số lượng đơn vị được thống kê tăng hơn so với giai 

đoạn trước; do điều kiện lao động mới xuất hiện, quy mô sản xuất phát triển, một số 

ngành nghề có nguy cơ, rủi ro cao có sự phát triển đáng kể như xây dựng, cơ khí, khai 

thác khoáng sản, dầu khí, điện nên tình hình tai nạn lao động vẫn có xu hướng tăng 

trong những năm gần đây. Có sự chênh lệch lớn về số liệu báo cáo tai nạn lao động 

theo hệ thống thống kê của ngành lao động và từ các bệnh viện; 

- Tình hình khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp: Số người được chẩn đoán mắc 

bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng, tuy nhiên số lượng người được giám định chiếm tỷ 

lệ thấp. 

2.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về phương án, 

kế hoạch, hồ sơ, thống kê và báo cáo còn một số hạn chế, bất cập sau: 

- Công tác báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và y tế lao động chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ doanh nghiệp 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn thấp; nhiều đơn vị chỉ thực hiện báo cáo khi 

có yêu cầu hoặc sau khi được nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra; 

- Việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động đối với người 

lao động làm việc không theo quan hệ lao động còn gặp nhiều khó khăn. Công tác 

thống kê tai nạn lao động tại khu vực này chủ yếu dựa vào chính quyền cấp xã trong 

khi lực lượng thực hiện còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm, người lao động và người 
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dân chưa có thói quen khai báo, dẫn đến số liệu chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực 

tế. Nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động chết người chưa được 

ghi nhận, điều tra đầy đủ để phục vụ công tác phòng ngừa; 

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo còn phức tạp; một số chỉ tiêu, thông tin yêu cầu 

báo cáo chưa thực sự cần thiết hoặc chưa được khai thác hiệu quả phục vụ công tác 

quản lý nhà nước29. Việc doanh nghiệp phải thực hiện nhiều loại báo cáo gửi cho 

nhiều cơ quan khác nhau trong khi chưa có sự liên thông dữ liệu làm gia tăng chi 

phí tuân thủ và áp lực hành chính đối với doanh nghiệp; 

-  Quy định về kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại khoản 3 Điều 78 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động mới dừng ở yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện, 

nhưng chưa quy định rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức có liên quan, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện 

và kiểm tra, giám sát. 

12.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Công tác thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiều 

chủ thể, nhiều cấp quản lý và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau; trong khi nhận 

thức, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người sử dụng lao động còn hạn chế 

nên việc thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, chưa kịp thời. 

- Khu vực lao động không có quan hệ lao động có đặc điểm phân tán, biến 

động lớn, khó kiểm soát; người lao động và người dân chưa có thói quen khai báo 

tai nạn lao động, trong khi lực lượng thực hiện công tác thống kê, ghi nhận và báo 

cáo tại cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, dẫn đến khó bảo đảm tính đầy đủ và độ tin cậy 

của số liệu. 

-  Hệ thống hồ sơ, biểu mẫu và chế độ báo cáo được hình thành qua nhiều giai 

đoạn nhằm phục vụ các mục tiêu quản lý khác nhau; việc rà soát, chuẩn hóa, tích 

hợp và liên thông dữ liệu chưa được thực hiện đồng bộ, dẫn đến còn tình trạng trùng 

lặp thông tin và phát sinh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

- Việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo 

điện tử về an toàn, vệ sinh lao động còn chậm; dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà 

nước, cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan chưa được kết nối, 

chia sẻ hiệu quả. 

- Quy định về kế hoạch ứng cứu khẩn cấp chủ yếu tập trung vào trách nhiệm xây 

dựng và tổ chức thực hiện của doanh nghiệp, trong khi chưa quy định đầy đủ cơ chế 

 

 
29 ví dụ tỷ lệ đất trồng cây xanh, quy mô sản xuất, quy trình công nghệ... trong hồ sơ vệ sinh môi trường lao động quy 

định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
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quản lý, kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

12.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, đơn giản hóa và chuẩn hóa hệ thống hồ sơ, biểu mẫu, chế độ thống 

kê, báo cáo trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; loại bỏ các chỉ tiêu trùng lặp 

hoặc không còn phù hợp; tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước; 

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo điện tử về an toàn, 

vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khai báo, thống kê, báo 

cáo và quản lý dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điều kiện lao động 

nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, dự báo, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; 

- Hoàn thiện cơ chế khai báo, thống kê, điều tra tai nạn lao động đối với người 

lao động làm việc không theo quan hệ lao động; tăng cường năng lực cho chính quyền 

cấp cơ sở trong công tác thống kê, báo cáo và phòng ngừa tai nạn lao động; 

- Rà soát, hoàn thiện quy định về kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo hướng làm 

rõ trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và cơ chế phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong công 

tác ứng phó sự cố, tai nạn lao động. 

13. Quyền tự do kinh doanh, tự do lựa chọn việc làm và điều kiện kinh 

doanh của cá nhân, tổ chức liên quan đến huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động, điều 

kiện để hành nghề 

13.1. Mặt được: 

- Các quy định về xã hội hóa điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động30 đã góp phần 

huy động các nguồn lực của người dân, xã hội cho công tác an toàn, vệ sinh lao 

động, giúp việc triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động ngày càng tốt hơn;  

- Đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Các tổ chức hoạt 

động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được điều tiết theo cơ chế thị 

trường đã giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hoạt 

động quản lý nhà nước về huấn luyện hướng tới kiểm soát chất lượng huấn luyện 

theo tiêu chí kiểm soát về tiêu chuẩn người huấn luyện, nội dung, thời lượng chương 

trình huấn luyện, tài liệu huấn luyện và cơ sở vật chất cũng như các quy chế kiểm 

soát người học, sát hạch, đảm bảo dịch vụ huấn luyện tốt hơn và việc tham gia của 

 

 
30 Quy định tại Điều 14,18,32 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
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người học là đầy đủ, tích cực hơn, đáp ứng thiết thực hơn yêu cầu của thực tiễn. 

Năm 2018, các điều kiện hoạt động huấn luyện, tiêu chuẩn người huấn luyện đã 

được rà soát, đơn giản hóa ban hành tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bên cạnh quy định hoạt động dịch vụ, Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và 

Điều 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã quy định điều kiện tự 

huấn luyện nhằm tạo cơ chế linh hoạt phù hợp đối với các hoạt động huấn luyện tại 

cơ sở, doanh nghiệp; 

- Đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn: Các tổ chức hoạt động dịch vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được điều tiết theo cơ chế thị trường có sự kiểm 

soát giá sàn dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng của các dịch vụ kiểm định, tránh sự cạnh 

tranh không lành mạnh. Đội ngũ kiểm định viên được lựa chọn theo tiêu chí và đào tạo 

bài bản theo chuẩn mực đã giúp công tác kiểm định đi vào nề nếp hơn; 

- Về hoạt động khám chữa bệnh: Bộ Y tế đã xây dựng và trình Chính phủ ban 

hành Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, trong đó có quy định điều kiện về thành lập phòng khám, điều trị 

bệnh nghề nghiệp. 

13.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về điều kiện 

hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hành nghề còn một số hạn 

chế, bất cập sau: 

- Quy định về chủ thể được tham gia một số hoạt động dịch vụ an toàn, vệ 

sinh lao động còn có phạm vi tương đối hẹp. Đối với hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động31, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động32, pháp luật hiện hành chỉ 

cho phép doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện, chưa bao quát đầy 

đủ các loại hình tổ chức cung cấp dịch vụ phù hợp với thực tiễn như đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục, đào tạo có đủ năng 

lực. Tuy nhiên, đây là các hoạt động có điều kiện, liên quan trực tiếp đến an toàn, 

sức khỏe, tính mạng của người lao động nên việc mở rộng chủ thể tham gia cần gắn 

với yêu cầu kiểm soát chất lượng, năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp; 

- Đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cơ chế quản lý hiện 

nay chủ yếu được thực hiện thông qua điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch 

vụ và điều kiện đối với đội ngũ người huấn luyện. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế cho thấy, nhiều quốc gia vẫn quản lý chặt chẽ hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 

 

 
31 Khoản 1 Điều 32 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 
32 Khoản 7 Điều 14 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 
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sinh lao động theo hướng công nhận tổ chức huấn luyện, công nhận chương trình 

huấn luyện, công nhận giảng viên hoặc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt 

động trong quá trình thực hiện thay vì tập trung chủ yếu vào cơ chế cấp phép hoạt 

động dịch vụ huấn luyện33. Trong bối cảnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy xã 

hội hóa dịch vụ công và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về an toàn, vệ sinh lao 

động, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát phương thức quản lý hoạt động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động để bảo đảm vừa kiểm soát chất lượng dịch vụ, vừa tạo điều 

kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ; 

- Đối với hoạt động quan trắc môi trường lao động, cơ chế quản lý hiện nay 

còn thiên về kiểm soát điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ; việc kiểm 

soát chất lượng kết quả quan trắc, kết nối dữ liệu và khai thác kết quả quan trắc phục 

vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp còn hạn chế. 

13.3. Nguyên nhân 

Những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các quy định về điều kiện hoạt 

động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hành nghề xuất phát từ cả nguyên 

nhân khách quan và chủ quan: 

- Hoạt động huấn luyện, kiểm định, quan trắc môi trường lao động liên quan 

trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động nên pháp luật được xây dựng theo 

hướng thận trọng, ưu tiên kiểm soát năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ; 

- Quá trình xây dựng các điều kiện hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao 

động được thực hiện trong bối cảnh thị trường dịch vụ còn chưa phát triển đầy đủ, 

năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ không đồng đều, nên cơ chế quản lý chủ 

yếu dựa trên điều kiện hoạt động và cấp phép trước khi hoạt động; 

- Sự phát triển của khoa học, công nghệ, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, 

chuyển đổi số và chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công đặt ra yêu cầu đổi 

mới phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, tuy nhiên 

việc rà soát, điều chỉnh các quy định hiện hành chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; 

- Một số quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ, tiêu chuẩn nhân sự chuyên 

môn và phương thức quản lý được hình thành ở các thời điểm khác nhau, thuộc 

phạm vi quản lý của nhiều cơ quan khác nhau, dẫn đến còn có sự khác biệt trong 

 

 
33 Cụ thể, một số quốc gia như Singapore áp dụng cơ chế công nhận tổ chức đào tạo và chương trình huấn luyện 

(Accredited Training Provider), trong khi Malaysia quản lý thông qua việc phê duyệt chương trình và giám sát hoạt 

động (không có cấp phép). Hàn Quốc áp dụng mô hình kết hợp giữa công nhận tổ chức và kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

trong quá trình hoạt động. Tại Philippines và Trung Quốc, việc huấn luyện được quản lý chặt chẽ hơn, với yêu cầu tổ 

chức và giảng viên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận hoặc phê duyệt trước khi triển khai 

huấn luyện. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, hoạt động huấn luyện được triển khai thông qua hệ thống các chương trình 

được ủy quyền (như OSHA Outreach Training), trong đó giảng viên và chương trình phải được công nhận, nhưng 

không áp dụng cơ chế cấp phép kinh doanh đối với tổ chức cung cấp dịch vụ… 
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cách tiếp cận quản lý và chưa thực sự đồng bộ giữa các lĩnh vực; 

- Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ sau cấp phép, ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin phục vụ quản lý nhà nước 

còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, làm cho việc chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm 

còn gặp nhiều khó khăn; 

- Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về 

quản lý các hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động mặc dù đã được triển khai 

nhưng chưa được cập nhật thường xuyên, đầy đủ để làm cơ sở hoàn.  

13.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát, hoàn thiện quy định về chủ thể được tham gia cung cấp dịch vụ 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan 

trắc môi trường lao động theo hướng mở rộng phù hợp đối với các tổ chức có đủ 

điều kiện, năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp; bảo đảm phù hợp với 

chủ trương xã hội hóa nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ; 

Nghiên cứu mở rộng phạm vi chủ thể được tham gia hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động theo hướng cho phép đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ 

điều kiện theo quy định được tham gia cung cấp dịch vụ; bảo đảm phù hợp với tính 

chất ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và yêu cầu bảo vệ an toàn, sức 

khỏe, tính mạng của người lao động; 

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động theo hướng tăng cường kiểm soát chất lượng chương trình huấn luyện, đội ngũ 

người huấn luyện, kết quả huấn luyện và trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ; 

nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, yêu cầu 

cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển thị trường dịch vụ an toàn, 

vệ sinh lao động; 

-  Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quan trắc môi trường lao động 

theo hướng tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chất lượng kết quả quan trắc, trách nhiệm 

của tổ chức cung cấp dịch vụ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà 

nước, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và kiểm soát yếu tố có hại tại nơi làm việc. 

14. Các hoạt động thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động: Nguồn nhân 

lực thanh tra; tổ chức các hoạt động thanh tra (kể cả khu vực không có quan 

hệ lao động); điều tra và điều tra lại tai nạn lao động; điều tra  tai nạn lao động 

khu vực không có quan hệ lao động; điều tra tai nạn lĩnh vực đặc thù liên quan 

đến lao động; quy trình phối hợp điều tra tai nạn lao động có dấu hiệu hình sự 

và các chế tài xử lý 

14.1. Mặt được: 

- Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định rõ về  nội dung, 
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thẩm quyền thanh tra an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 

công tác điều tra tai nạn lao động từ thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biểu mẫu cụ thể 

cho từng trường hợp điều tra tai nạn lao động, quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao 

động có dấu hiệu hình sự;   

- Về chế tài xử phạt: Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội vi phạm quy 

định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, trong 

đó quy định khung hình phạt theo tính chất, mức độ hành vi vi  phạm. Từ Điều 19 

đến Điều 26 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

lĩnh vực  lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài 

đã quy định các hành vi và chế tài xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định 

pháp Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

- Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động đã được hợp nhất vào thanh tra lao động 

nên lực lượng thanh tra lao động thực hiện chức năng thanh tra an toàn, vệ sinh lao 

động. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động được bố trí ở cơ quan lao động cấp trung 

ương và cấp tỉnh. Một số bộ cũng được giao thêm chức năng thanh tra an toàn, vệ 

sinh lao động trong lĩnh vực chuyên ngành như Thanh tra xây dựng, Cục Quản lý 

môi trường y tế (Bộ Y tế), Tổng Cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) … nên đã tăng 

cường thêm lực lượng cho công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động; 

 -  Các cuộc thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường vào 

dịp tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, một số cuộc thanh tra đột 

xuất, chuyên đề cũng được tiến hành. Tuy nhiên, do tình hình dịch covid 19 nên số 

lượng các đơn vị thanh tra, kiểm tra giảm trong thời gian gần đây;  

- Về thực hiện phiếu tự kiểm tra: Thực hiện Quyết định số 02/2016/QĐ-

BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế 

sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, năm 2018 đã phát ra 15.970 

phiếu tự kiểm tra và thu về 5.773 phiếu; số sai phạm phát hiện theo phiếu là 26.742 

sai phạm (trung bình 4,2 sai phạm/phiếu); 

- Về hoạt động thanh tra chuyên ngành, chuyên đề: Năm 2018 đến 2024, Thanh 

tra Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội đã thực hiện thanh 

tra trên toàn quốc với 378 doanh nghiệp chỉ 768 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực 

hiện khắc phục sai phạm; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

45 doanh nghiệp, số tiền xử phạt là 2.652.500.000 đồng; 

- Năm 2018, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thanh tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hưởng ứng “Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động” tại 53 doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn 03 tỉnh, 

thành phố; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động tại 05 Tổng công ty và 69 đơn vị thành viên; thanh tra việc chấp hành các quy 
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định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại 09 công trình xây dựng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại 28 

đơn vị. Qua thanh tra, ban hành 1.432 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực hiện khắc 

phục sai phạm, 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 

1,176 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của 01 đơn vị; 

- Năm 2018, thanh tra lao động cấp sở đã tiến hành 3.204 cuộc thanh tra. Tổ 

chức 363 cuộc thanh tra tại các lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu 

xây dựng, qua đó phát hiện 2.329 sai phạm (6,4 sai phạm/doanh nghiệp), xử phạt 

tổng số tiền là 397.741.000 đồng; 

- Năm 2019: Thanh tra Bộ đã thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 07 Tổng Công ty và 59 đơn vị thành 

viên, đơn vị liên kết; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động tại 59 doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng thi công các công trình, 

dự án trên địa bàn 02 địa phương và dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại 14 đơn vị. Qua thanh tra, ban 

hành 813 kiến nghị yêu cầu các đơn vị khắc phục sai phạm, 16 quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 527 triệu đồng; 

- Cục Giám định (Bộ Xây dựng) đã chủ trì phối hợp với Công đoàn Xây dựng 

Việt Nam, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng kiểm tra, 

thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng tại các công trình, 

doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra đồng thời công tác an toàn lao động trong công tác 

kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, số lượng như sau: Năm 2016: Kiểm tra, 

hướng dẫn an toàn lao động tại 22 doanh nghiệp, công trình; phối hợp thanh tra tại 

34 công trình. Năm 2017: Kiểm tra, hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động tại gần 

50 doanh nghiệp, công trình; 

- Trong giai đoạn 2016 - 2021, Cục Quản lý môi trường y tế đã làm việc với 

Sở Y tế của trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các nội dung công tác 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, 

phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế; công tác kiểm tra các cơ sở y tế 

cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ. Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao 

động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại 36 bệnh viện tuyến 

trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện đa khoa của tuyến tỉnh. Các đơn 

vị trong ngành y tế tiến hành và phối hợp thanh, kiểm tra được khoảng từ 8.000 - 

9.000 cơ sở lao động trong đó phần lớn là các cơ sở có yếu tố có hại, nguy hiểm có 

nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông qua hoạt động kiểm tra 

đã hướng dẫn cho các cơ sở lao động thực hiện các quy định của pháp luật về vệ 

sinh lao động. Tiến hành hậu kiểm 16 đơn vị công bố đủ năng lực quan trắc môi 
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trường lao động tại Đồng Nai và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương 

(2017 và 2018) trong đó đã đình chỉ hoạt động, rút công bố của 02 đơn vị và đề nghị 

bổ sung hồ sơ công bố của 12 đơn vị; 

- Về điều tra tai nạn lao động: Công tác điều tra tai nạn lao động đã có sự phân 

cấp. Đối với các vụ điều tra tai nạn cấp tỉnh và cấp trung ương, đã có quy định về 

sự phối hợp giữa các bên liên quan trong thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động, 

bao gồm: thanh tra lao động, đại diện cơ quan y tế, công đoàn hoặc hội nông dân 

(nếu người bị nạn là nông dân); 

- Đối với các vụ tai nạn lao động có dấu hiệu hình sự, đã quy định công tác 

phối hợp điều tra tai nạn lao động giữa cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát cùng 

cấp và đoàn điều tra tai nạn cấp tỉnh; 

- Trong giai đoạn 2016-2025 các Toà án đã thụ lý 336 vụ với 441 bị cáo phạm các 

tội về an toàn, vệ sinh lao động34 35 theo thủ tục sơ thẩm; đã giải quyết, xét xử 325 vụ với 

425 bị cáo, đạt tỷ lệ 96,7% về số vụ và 96,4% về số bị cáo. Trong số 283 vụ với 359 bị 

cáo đưa ra xét xử, các Toà án đã tuyên phạt tù trên 03 năm đến 07 năm đối với 20 bị cáo, 

tù từ 03 năm trở xuống đối với 64 bị cáo, còn lại là các hình phạt khác. Cụ thể: 

+ Tội vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông 

người (Điều 295 Bộ luật Hình sự): Các Tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 330 

vụ với 431 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 319 vụ với 415 bị cáo, đạt tỷ lệ 96,7% về số 

vụ và 96,3% số bị cáo. Trong số 279 vụ với 353 bị cáo được đưa ra xét xử, các Tòa 

án đã tuyên phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm đối với 16 bị cáo; tù từ 03 năm trở 

xuống đối với 62 bị cáo, còn lại là các hình phạt khác; 

+ Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi (Điều 296 Bộ 

luật Hình sự): Các Tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 06 vụ với 10 bị cáo; đã giải 

quyết, xét xử 06 vụ với 10 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%. Trong số 04 vụ với 06 bị cáo đã 

xét xử, các Tòa án đã tuyên phạt tù từ trên 03 năm đên 07 năm đôi với 04 bị cáo; tù 

từ 03 năm trở xuống đối với 02 bị cáo. 

Qua công tác xét xử cho thấy, các vụ án về an toàn, vệ sinh lao động được xét 

xử nhiều tập trung ở một số tỉnh, thành phố như: thành phố Hà Nội (29 vụ/39 bị 

cáo), Thành phố Hồ Chí Minh (31 vụ/41 bị cáo), Quảng Ninh (23 vụ/25 bị cáo), Hải 

Phòng (19 vụ/26 bị cáo), Đồng Nai (19 vụ/22 bị cáo), Lâm Đồng (12 vụ/13 bị cáo), 

 

 
34 Số liệu lính từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/4/2025. 
35 Gồm: Tội vi phạm quy định về ATVSLĐ, về an toàn ở nơi đông người (Điều 295 Bộ luật Hình sự), Tội vi phạm quy định 

về sử dụng người lao động duới 16 tuổi (Điều 296 Bộ luật Hình sự), Tội cưỡng bức lao động (Điều 297 Bộ luật Hình sự) 
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Thanh Hóa (10 vụ/ 10 bị cáo). 

- Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016 - 2025, các Tòa án đã thụ lý 12 vụ án lao 

động về an toàn, vệ sinh lao động theo thủ tục sơ thẩm; đã giải quyết, xét xử 12 vụ, 

đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 09 vụ đình chỉ giải quyết vụ án, 02 vụ ra quyết định 

công nhận thỏa thuận của các đương sự và 01 vụ đưa ra xét xử. Tòa án đã tổ chức 

hòa giải thành công 04 vụ và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 01 vụ; 

- Trong công tác xét xử, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo khách quan, 

thận trọng, công tâm, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một 

số vụ án lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được khẩn trương nghiên cứu, 

đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương cũng 

như cả nước36. Hình phạt áp dụng với tội phạm về an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm 

nghiêm khắc, đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. 

14.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định về thanh tra, 

kiểm tra, điều tra tai nạn lao động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh 

lao động còn một số hạn chế, bất cập sau: 

- Nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra còn mỏng, hoạt động kiêm 

nhiệm, thậm chí đang giảm dần biên chế theo tinh thần cải cách bộ máy hành chính, 

trong khi số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng, công nghệ sản xuất ngày càng đa 

dạng, phạm vi quản lý mở rộng đến khu vực không có quan hệ lao động và phát sinh 

nhiều nhiệm vụ mới. Năng lực chuyên môn của lực lượng thanh tra khó có thể bao 

quát đầy đủ các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, ảnh hưởng đến hiệu quả thanh tra, 

kiểm tra và điều tra tai nạn lao động;  

- Tần suất thanh tra, kiểm tra còn thấp so với yêu cầu thực tiễn, số lượng 

doanh nghiệp được thanh tra hằng năm chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số doanh nghiệp 

đang hoạt động. Việc không thanh tra, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm đã 

dẫn đến sự xem thường pháp luật, một số đơn vị vi phạm nhiều lần. Nhiều địa 

phương chưa triển khai việc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Một số địa phương phản 

ánh quy định về việc thanh tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm cũng ảnh hưởng 

 

 
36 TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử vụ án Nguyễn Lê Kh, Nguyễn Quỳnh N về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao 

động” gây hậu quả 03 công nhân bị chết, 08 công nhân bị thương nặng, xử phạt 02 bị cáo từ 36 năm đến 4 năm 6 

tháng tù; TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử vụ án Feng Yong (quốc tích Hàn Quốc) về tội Vi phạm quy định về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người” gây hậu quả 06 công nhân bị chết, 05 công nhân bị 

thương, xử phạt bị cáo 07 năm tù; TAND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xét xử vụ án Trần Mạnh H về tội “Vi phạm quy 

định về an toàn lao động” gây hậu quả 07 công nhân tử vong, 03 công nhân bị thương, xử phạt bị cáo 06 năm 06 tháng tù. 
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đến việc giám sát thực hiện pháp luật; 

- Nguồn nhân lực tham gia hoạt động điều tra tai nạn lao động của đoàn điều 

tra tai nạn lao động  rất hạn chế về số lượng, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn do mỗi cá nhân chỉ được đào tạo chuyên môn một số lĩnh vực khoa học, 

kỹ thuật trong khi tai nạn lao động chết người xảy ra tại rất nhiều lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh khác nhau, chuyên môn nghiệp vụ về điều tra tai nạn lao động chưa có 

trường lớp đào tạo, chủ yếu điều tra theo kinh nghiệm cá nhân. Việc điều tra tai nạn 

lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên hoặc làm chết người lao 

động trong quá trình lao động hoặc liên quan đến giao thông chiếm rất nhiều thời 

gian của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh. Tiến độ điều tra thường chậm;  

- Việc phân cấp cho đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở điều tra các vụ 

tai nạn lao động nhẹ và bị thương nặng một người cũng bộc lộ một số bất cập do 

đây là hoạt động phát sinh, không thường xuyên và không mang tính chất chuyên 

nghiệp nên kết quả điều tra cũng bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp cũng chỉ ghi 

nhận, thống kê tai nạn mà chưa thực hiện việc điều tra. Chi phí điều tra tai nạn lao 

động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ các theo quy định tại Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP của Chính phủ là rất lớn, khó thực hiện, đặc biệt là các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh theo hộ gia đình;  

- Một số ý kiến cho rằng, việc phân cấp cho đoàn điều tra tai nạn cơ sở điều 

tra các vụ tai nạn lao động nhẹ và nặng làm bị thương 01 người cho kết quả điều tra 

không được khách quan, do sự liên đới trách nhiệm của người sử dụng lao động. 

Chất lượng điều tra tai nạn lao động do người sử dụng lao động tổ chức tiến hành 

không cao, không xác định định nguyên nhân gây tai nạn để có biện pháp phòng 

ngừa tái diễn, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó có thể tổ chức điều tra tai 

nạn lao động do hiểu biết hạn chế về pháp luật, chuyên môn, không có kinh nghiệm 

để phân tích nguyên nhân, đưa ra biện pháp phòng ngừa; 

- Theo quy định hiện hành, khi xảy ra tai nạn chết người hoặc bị thương nặng 

từ 02 người trở lên, người sử dụng lao động hoặc địa phương nơi xảy ra tai nạn lao 

động phải báo ngay cho cơ quan điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh. Hiện nay, không 

ít người sử dụng lao động chưa chấp hành đúng việc khai báo tai nạn lao động, có tâm 

lý e ngại khi cơ quan chức năng biết đến vụ tai nạn lao động sẽ ảnh hưởng đến uy tín, 

hoạt động của doanh nghiệp nên người sử dụng lao động thường chọn biện pháp thỏa 

thuận bồi thường với nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân để che giấu vụ tai nạn lao động. 

Bên cạnh đó, các tai nạn lao động xảy ra ở nhóm lao động không có quan hệ lao động 

cũng thường xuyên không có thông tin khai báo kịp thời từ các địa phương (cấp xã). 

Việc tiếp nhận thông tin khai báo tai nạn lao động chậm trễ dẫn đến quá trình điều tra 

tai nạn lao động gặp nhiều khó khăn. Nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, doanh 

nghiệp chỉ khai báo cho công an địa phương; 
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- Khi thụ lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp tỉnh có văn bản gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện nơi xảy ra tai 

nạn lao động để thu thập thông tin liên quan đến vụ tai nạn lao động, cũng như đề 

nghị tra cứu các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (biên bản hiện trường, biên bản 

ghi lời khai nhân chứng trực tiếp, Biên bản giám định pháp y v.v…). Nhưng vừa 

qua, theo phản ánh của nhiều địa phương, hầu hết cơ quan cảnh sát điều tra thường 

phản hồi chậm hoặc không phản hồi, không cung cấp tài liệu làm ảnh hưởng đến 

quá trình điều tra vụ tai nạn lao động và việc thực hiện chế độ tai nạn lao động. Việc 

đợi kết luận của các cơ quan cảnh sát điều tra tai nạn lao động, sau đó đoàn điều tra 

tai nạn lao động mới có thể điều tra dẫn đến việc giải quyết chế độ tai nạn lao động 

cho người lao động không kịp thời, bao gồm cả việc hoàn tất hồ sơ để thực hiện chế 

độ tai nạn lao động nộp cho bảo hiểm xã hội;  

- Việc điều tra tai nạn lao động xảy ra trên các phương tiện vận tải đường sắt, 

đường thủy, đường bộ, đường hành không, thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác 

dầu khí trên biển còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa có quy định cụ thể. Bộ Giao 

thông vận tải chưa có quy định hướng dẫn, thực hiện phân cấp để thuận tiện trong 

tổ chức thực hiện nhằm giải quyết kịp thời chế độ cho người bị tai nạn trên các 

phương tiện giao thông. Đối với tai nạn giao thông trên tuyến đường từ nơi ở đến 

nơi làm việc và ngược lại hoặc trên đường đi làm nhiệm vụ xảy ra khá nhiều và 

thường xuyên, hầu hết là có điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thuộc thẩm 

quyền Bộ Giao thông vận tải điều tra kết luận, do đó, khó khăn, bất cập trong tổ 

chức điều tra đã làm cho việc giải quyết các chế độ  tai nạn lao động cho nạn nhân 

và thân nhân của người bị bị nạn vô cùng chậm trễ;  

- Theo Điều 39, 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 19 Nghị  định số 

39/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì các trường hợp người lao động làm việc tại nước 

ngoài bị tai nạn trên đường về Việt Nam ở nước ngoài chưa được hướng dẫn rõ; 

- Khoản 6 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định thời hạn điều tra 

vụ tai nạn lao động được tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo tai nạn lao động đến 

khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động là chưa phù hợp với thực tiễn và quy 

định pháp luật khác có liên quan. Cụ thể: Thẩm quyền điều tra tai nạn lao động là 

đoàn điều tra tai nạn lao động. Đoàn điều tra được thành lập theo quyết định của cấp 

có thẩm quyền. Vì vậy, việc điều tra chỉ được đoàn điều tra tiến hành sau khi có quyết 

định thành lập đoàn điều tra. Ngoài ra, thực tế điều tra các vụ tai nạn lao động chết 

người của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh phụ thuộc vào cơ quan cảnh sát điều 

tra nên rất khó đảm bảo thời hạn đã quy định. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng cần xem 

xét sửa đổi quy định về thời hạn điều tra tai nạn lao động chết người cho phù hợp với 

thực tiễn hoạt động điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, tính từ thời điểm nhận được 

đầy đủ hồ sơ từ cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý vụ việc; 

- Nhìn chung, quy định về thời hạn điều tra tai nạn lao động tại Điều 35 Luật 

An toàn, vệ sinh lao động trong một số trường hợp còn quá ngắn, chưa phù hợp với 

thực tiễn, đặc biệt đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn giao thông 
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hoặc vụ việc có dấu hiệu hình sự phải chờ kết quả điều tra, giám định của cơ quan 

có thẩm quyền; 

- Thời hạn điều tra thường chậm so với quy định tại Điều 35 Luật An toàn, vệ 

sinh lao động, nhất là khi liên quan đến nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành phố 

khác nên việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan chậm, chưa kịp thời; một số người 

sử dụng lao động sợ chịu trách nhiệm về vụ tai nạn nên cố tình né tránh, không hợp 

tác với đoàn điều tra; người lao động làm việc nhiều khi không cố định, thường 

xuyên nghỉ việc dẫn đến việc lấy lời khai gặp khó khăn; 

- Nhìn chung, quy định về thời hạn điều tra tai nạn lao động tại Điều 35 Luật 

An toàn, vệ sinh lao động trong một số trường hợp chưa phù hợp với thực tiễn, đặc 

biệt đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn giao thông hoặc vụ việc có 

dấu hiệu hình sự phải chờ kết quả điều tra, giám định của cơ quan có thẩm quyền; 

- Theo phản ánh của nhiều địa phương, việc điều tra tai nạn lao động trên 

tuyến đường đi và về gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Văn bản xác nhận bị tai nạn 

của cơ quan công an cấp xã, của chính quyền nơi xảy ra tai nạn không có mẫu nên 

khi cơ quan công an cấp xã, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn  xác nhận tai 

nạn không đầy đủ nội dung hoặc cũng không xác nhận do thiếu thông tin, nên thiếu 

cơ sở phục vụ công tác điều tra tai nạn;  

- Thực tế khi người lao động đến cơ quan công an xã, phường xác nhận vụ 

việc xảy ra tai nạn lao động thì các cơ quan này chỉ xác nhận người đến khai báo vụ 

tai nạn giao thông chứ không có cơ sở để xác nhận cụ thể về vụ tai nạn nên không 

phù hợp với yêu cầu để giải quyết chế độ tai nạn lao động;  

- Tai nạn lao động xảy ra ở nhóm lao động không có quan hệ lao động cũng 

thường xuyên không có thông tin khai báo kịp thời từ các địa phương (cấp xã) nên 

việc điều tra tai nạn lao động gặp nhiều khó khăn.  

- Nhìn chung, Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động khu vực 

không có hợp đồng lao động không khả thi, khó thực hiện do lực lượng thanh tra 

mỏng, chi phí quản lý khoán hành chính ít, khó tiếp cận hiện trường ở vùng sâu, 

vùng xa, khó triển khai điều tra; 

- Các quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động cũng khá phức tạp. Đối 

với các vụ tai nạn lao động chết người, bị thương nặng từ 2 người trở lên, người sử 

dụng lao động đồng thời phải khai báo 2 cơ quan là thanh tra lao động cấp tỉnh, công  

an cấp huyện. Khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với viện 

kiểm sát cùng cấp, đoàn điều tra tai nạn lao động tiến hành điều tra theo quy định 

tại Điều 20 Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, khi nhận được tin báo tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra 

sẽ tiến hành điều tra có sự phối hợp của Viện kiểm sát;      

- Tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định ”Khi nhận 

được tin báo xảy ra tai nạn chết người hoặc làm hai người bị tai nạn nặng trở lên 
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thuộc thẩm quyền điều tra, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử người 

đến hiện trường trong thời hạn 02 giờ” có thể gây hiểu lầm là cử người đến chứ chưa 

nhất thiết là có mặt; phương tiện để phục vụ thanh tra viên có thẩm quyền có mặt 

nơi xảy ra tai nạn trong vòng 02 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra rất khó hoặc không thể 

thực hiện được nhất là ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi; 

- Trong quá trình điều tra tai nạn, rất khó vận động người làm chứng, thời 

gian ngắn, gây khó khăn cho đối tượng vi phạm khắc phục và thực hiện giải trình 

- Chưa có quy định về thẩm quyền, quy trình phối hợp xử lý sự cố xảy ra giữa 

công thương, phòng cháy, chữa cháy, lao động khi có sự cố liên quan đến cháy nổ 

điện, hóa chất có người bị tai nạn 

- Mức xử phạt thấp, chưa đủ tính răn đe, cần nâng cao chế tài phạt các hành 

vi vi phạm pháp Luật An toàn, vệ sinh lao động. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra 

sở còn thấp; 

- Một số thuật ngữ trong Luật An toàn, vệ sinh lao động và Bộ luật Hình sự 

còn chưa được định nghĩa rõ ràng hoặc sử dụng không nhất quán, gây khó khăn khi 

đánh giá hành vi vi phạm. Ví dụ: Luật sử dụng khái niệm "người sử dụng lao động”, 

"người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành”, trong khi Bộ luật Hình sự lại quy định 

trách nhiệm hình sự đối với "người có trách nhiệm về an toàn lao động", nhưng 

không xác định rõ phạm vi, tiêu chí cụ thể của đối tượng này; 

Các vụ án liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động thường ít có nhân 

chứng rõ ràng do các vụ tai nạn lao động thường xảy ra nhanh, bất ngờ nên không 

ai kịp quan sát, đế ý; hiện trường các vụ án có thể bị xáo trộn hoặc bị che giấu; các 

vụ án cần phải giám định kỹ thuật, giám định nguyên nhân thường thiếu các cán bộ 

chuyên sâu về lĩnh vực này. Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến 

hành tố tụng còn gặp nhiều vướng mắc khi việc xác định trách nhiệm hình sự, lỗi 

chủ quan của người sử dụng lao động trong các trường hợp nhiều chủ thể (chủ đầu 

tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, giám sát thi công,...) tham gia quan hệ pháp luật 

kinh tế, lao động. 

14.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

-  Công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra tai nạn lao động là lĩnh vực có tính 

chuyên môn cao, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. 

Trong khi đó, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về số lượng, chủ yếu 

kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về điều tra tai nạn lao động; đồng thời 

việc thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cũng ảnh 

hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng 

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người sử dụng lao 

động còn hạn chế; vẫn tồn tại tình trạng không khai báo, khai báo chậm hoặc không 

hợp tác trong quá trình điều tra tai nạn lao động nhằm tránh trách nhiệm pháp lý hoặc 

hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Một số quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động, phân cấp điều tra, 
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thời hạn điều tra, điều tra tai nạn lao động trong các lĩnh vực đặc thù, tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đối với người lao động không theo quan hệ lao động hoặc 

người lao động làm việc ở nước ngoài được xây dựng từ giai đoạn trước nên chưa 

theo kịp yêu cầu thực tiễn, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

- Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động, cơ quan công an, cơ quan y tế, bảo hiểm xã hội và các cơ quan chuyên ngành 

liên quan chưa được quy định đầy đủ hoặc chưa được thực hiện đồng bộ; việc cung 

cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra tai nạn 

lao động và giải quyết chế độ cho người lao động. 

- Công tác khai báo, thống kê, điều tra tai nạn lao động đối với khu vực không 

có quan hệ lao động gặp nhiều khó khăn do đối tượng phân tán, khó kiểm soát; lực 

lượng thực hiện tại cơ sở còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm; nguồn lực bảo đảm cho 

công tác quản lý, điều tra và thống kê còn hạn chế. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai báo, 

điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên 

quan còn chưa đồng bộ, làm giảm hiệu quả quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ. 

- Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính, trách nhiệm pháp lý và xác 

định chủ thể chịu trách nhiệm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động còn chưa thật 

sự rõ ràng, đồng bộ giữa Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ luật Hình sự và các văn 

bản liên quan, gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật và xử lý vi phạm. 

14.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ ngành theo hướng xác định 

rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tránh chồng chéo nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất 

đầu mối trong xử lý vụ việc, đặc biệt là trong công tác điều tra tai nạn lao động,đúng 

với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

- Rà soát, sửa đổi các quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động theo 

hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có liên 

quan và công nhận kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền nhằm hạn chế điều 

tra trùng lặp, rút ngắn thời gian giải quyết chế độ cho người lao động; 

- Tăng cường tính kỷ luật trong thực hiện điều tra tai nạn lao động, thực hiện 

đúng theo thời hạn do Luật định, thông qua việc kiểm tra, thanh tra hoạt động công 

vụ. Tăng cường sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan cấp trên với cấp dưới trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ điều tra tai nạn lao động. Xử lý nghiêm các cá 

nhân và tổ chức chậm  trễ trong hoạt động điều tra;     

- Xem xét, nghiên cứu đề xuất thẩm quyền, quy trình phối hợp xử lý, điều tra 

sự cố xảy ra khi có người bị tai nạn; 

- Nghiên cứu sửa đổi Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động về thời hạn điều 
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tra tai nạn lao động theo hướng phù hợp với thực tiễn đối với các vụ việc có dấu 

hiệu hình sự, tai nạn giao thông hoặc vụ việc phải chờ kết luận chuyên môn của cơ 

quan có thẩm quyền; 

- Rà soát, hoàn thiện quy định về khai báo, thống kê, điều tra tai nạn lao động 

đối với người lao động làm việc không theo quan hệ lao động; tăng cường trách 

nhiệm của chính quyền địa phương và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tai 

nạn lao động trong khu vực này; 

- Rà soát, chỉnh sửa các quy định về điều tra tai nạn lao động để đảm bảo tính 

thực tiễn. Quy định trong các lĩnh vực đặc thù, giao các bộ quy định, hướng dẫn, tổ 

chức phân cấp điều tra tai nạn lao động hoặc có liên quan đến lao động. Quy định 

mẫu xác nhận tai nạn giao thông. Mẫu điều tra tai nạn lao động bổ sung thêm nội 

dung trách nhiệm của người lao động; 

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về điều tra tai nạn lao động trong các 

lĩnh vực đặc thù, tai nạn lao động xảy ra trên phương tiện giao thông, trên tuyến 

đường đi và về, cũng như các trường hợp người lao động làm việc ở nước ngoài 

nhằm bảo đảm tính thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện; 

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống chế tài xử lý vi phạm hành chính và các quy 

định có liên quan của Bộ luật Hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe 

và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; 

- Trong đó, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động và 

Bộ luật Hình sự theo hướng thống nhất, đồng bộ và cụ thể hơn: Làm rõ các khái 

niệm như: “người có trách nhiệm trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất”, 

“thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quy định về an toàn lao động” để tránh 

cách hiểu mơ hồ khi truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể hóa các tiêu chí để đánh 

giá mức độ vi phạm và yếu tố lỗi trong các vụ án hình sự về an toàn lao động. Bổ 

sung quy định xử lý hành vi vi phạm có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nhưng 

chưa xảy ra tai nạn (mang tính phòng ngừa), hạn chế tâm lý đối phó, hợp thức hóa 

sau khi xảy ra sự cố; 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất: xây dựng 

hệ thống án lệ hoặc hướng dẫn thực tiễn xét xử liên quan đến các vụ việc vi phạm 

an toàn lao động nhằm nâng cao kỹ năng và nhận thức của các thẩm phán. 

15. Tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phối hợp quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động 

15.1. Mặt được: 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định quản lý nhà nước, phân cấp, phân 

quyền và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại chương VI. Đồng 

thời, một số luật lĩnh vực chuyên ngành như Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Điện 

lực, Luật Hóa chất, Luật Xây dựng,.. cũng có những quy định giao chức năng quản lý 

nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực chuyên ngành. Cơ chế phân cấp, 
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phân quyền đã giúp huy động được sự vào cuộc của nhiều cơ quan chuyên môn trong 

việc tổ chức triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động;  

- Thực tế, bộ máy quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động theo ngành 

dọc được hình thành chủ yếu tại ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An 

toàn lao động, Thanh tra Bộ, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội), ngành Y tế (Cục quản lý môi trường y tế, Sở y tế, Trung 

tâm y tế lao động, dự phòng); ngoài ra, một số bộ, ngành liên quan trong những lĩnh 

vực đặc thù hoặc chuyên ngành như: Công an (cơ quản cảnh sát điều tra tai nạn có 

dấu hiệu tội phạm); Quốc phòng (Tổng Cục kỹ thuật và các Cục kỹ thuật của các 

quân khu, quân chủng), Công thương (Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp và các sở 

công thương), Xây dựng (Cục Giám định và các sở xây dựng), Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn (Cục Chế biến nông lâm sản và Nghề muối, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn)…; 

- Tham gia phối hợp trong các hoạt động quản lý Nhà nước là các cơ quan 

như mặt trận tổ quốc, công đoàn, hội nông dân, tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động37. Ngoài ra, cơ chế phối hợp còn được thể hiện qua hoạt động của Hội đồng 

quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình quốc gia 

về an toàn, vệ sinh lao động, hồ sơ quốc gia, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu 

khoa học, công nghệ38; hoạt động thanh tra nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

trong lĩnh vực đặc thù phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, giao thông, vận tải và 

lực lượng vũ trang, cũng như điều tra tai nạn lao động đã được phân quyền cho các 

Bộ, ngành quản lý, có sự phối hợp của thanh tra an toàn, vệ sinh lao động39; 

- Cơ chế phân cấp an toàn, vệ sinh lao động  cho các ủy ban nhân dân các cấp 

được quy định tại Điều 86 của Luật An toàn, vệ sinh lao động; cho ban quản lý các 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại Điều 71 của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, việc phân cấp quản lý nhà nước còn được quy 

định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn; 

- Để vận hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động, bên cạnh các cơ quan 

quản lý nhà nước còn hệ thống các cơ quan dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động như: 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện, quan trắc môi trường lao động, 

nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh nghề nghiệp. 

15.2. Mặt hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức bộ máy, phân cấp, phân 

quyền và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động còn một số hạn 

 

 
37 Điều 8,9 và 11 Luật An toàn, vệ sinh lao động.  
38 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 41 đến 46 Nghị định 39/2016/NĐ-CP 
39 Điều 89 Luật an toàn, vệ sinh lao động. 
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chế, bất cập sau: 

- Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao 

động ở nhiều cấp, nhiều ngành còn hạn chế về số lượng và tính chuyên sâu; thường 

xuyên biến động, luân chuyển trong khi phạm vi quản lý ngày càng mở rộng, yêu 

cầu chuyên môn ngày càng cao. Điều kiện vật chất, trang thiết bị và nguồn lực phục 

vụ công tác quản lý, kiểm tra, điều tra tai nạn lao động, nghiên cứu khoa học và triển 

khai các hoạt động phòng ngừa còn hạn chế; 

- Thực tế trong thời gian qua cho thấy việc kế thừa đội ngũ làm công tác an 

toàn, vệ sinh lao động ở nhiều nơi bị hẫng hụt. Biên chế người làm công tác an toàn, 

vệ sinh lao động chủ yếu chỉ được bố trí tại trung ương, cấp tỉnh, trong khi phạm vi, 

đối tượng quản lý ngày càng mở rộng. Nguồn nhân lực chuyên trách thực hiện công 

tác y tế lao động còn hạn chế về số lượng lẫn năng lực thực hiện so phạm vi, quy 

mô phân cấp quản lý. Đối với cấp huyện, cấp xã, mặc dù đã được phân định việc 

quản lý khu vực không có quan hệ lao động nhưng nhìn chung kết quả thực hiện 

chưa cao; chưa có quy định cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn cán bộ tham mưu, quản 

lý công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp đối với các cấp, các ngành làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác quản lý; 

-  Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động hiện được giao 

cho nhiều bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp trong một số lĩnh 

vực còn chưa thực sự hiệu quả; việc trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và phối hợp 

xử lý các vụ việc liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật 

nghiêm trọng còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc giải quyết 

chế độ cho người lao động; 

- Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, một số 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động chưa được quy định thật rõ 

trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền, đặc biệt đối 

với công tác thống kê, báo cáo tai nạn lao động; quản lý khu vực không có quan hệ 

lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

kiểm tra, xử lý vi phạm và điều tra tai nạn lao động. Một số nhiệm vụ đã được phân 

cấp cho địa phương nhưng chưa có quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu hoặc hướng dẫn 

thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc; việc xây dựng, kết nối và chia sẻ cơ sở 

dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động còn chưa đồng bộ; 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc bố trí nguồn lực và 

triển khai các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với khu 

vực không có quan hệ lao động còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào các chương 

trình hỗ trợ từ trung ương; 

- Một số quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến an toàn, vệ sinh lao 

động còn chưa thống nhất hoặc có sự giao thoa về nội dung, dẫn đến khó khăn trong 
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quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện, nhất là trong các lĩnh vực huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, y tế lao động, an toàn điện, an toàn hóa chất; 

- Hoạt động phối hợp, tham vấn và đối thoại chính sách thông qua Hội đồng 

quốc gia và Hội đồng cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động ở một số nơi chưa phát 

huy đầy đủ hiệu quả; sự tham gia của một số cơ quan, tổ chức thành viên chưa 

thường xuyên và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 

- Chưa có cơ chế đủ rõ để xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

trong trường hợp chậm trễ hoặc sai sót trong hoạt động điều tra tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; việc giám sát chất lượng hoạt động điều tra, kết luận điều tra còn 

hạn chế. 

15.3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động là lĩnh vực quản lý liên ngành, liên quan đến 

nhiều bộ, ngành, địa phương và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau; trong khi đó 

nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ ở nhiều cấp, nhiều ngành còn hạn chế về số lượng 

và tính chuyên sâu, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng mở rộng và phức tạp. 

- Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu 

mối và tinh giản biên chế, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động tại một số cơ quan, địa phương có sự biến động, thiếu tính kế thừa; trong khi 

chưa có quy định đầy đủ về vị trí việc làm, tiêu chuẩn và định mức nhân lực thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp, các ngành. 

- Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được phân 

công, phân cấp tại nhiều thời điểm khác nhau, gắn với yêu cầu quản lý của từng giai 

đoạn nên còn tồn tại tình trạng giao thoa hoặc chưa thật sự rõ ràng về trách nhiệm, 

thẩm quyền giữa các cơ quan, các cấp quản lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính 

quyền địa phương theo mô hình mới. 

- Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước, cơ quan điều tra, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở y tế và các cơ quan 

chuyên ngành liên quan chưa được thiết kế đồng bộ; việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

dùng chung và kết nối dữ liệu còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, giám sát 

và giải quyết các vụ việc liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. 

-  Cơ chế giám sát, đánh giá trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, điều tra tai nạn lao 

động và phối hợp xử lý các vụ việc về an toàn, vệ sinh lao động chưa được quy định 

đầy đủ và chưa gắn với các công cụ quản lý hiện đại, dẫn đến hiệu quả giám sát còn 

hạn chế. 

- Công tác an toàn, vệ sinh lao động là lĩnh vực quản lý liên ngành, liên quan đến 

nhiều bộ, ngành, địa phương và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau; trong khi đó cơ 

chế phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan chưa được thiết kế đồng bộ 

ngay từ đầu nên hiệu quả phối hợp trong một số trường hợp còn hạn chế;  
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15.4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

xã hội cho công tác an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh nguồn lực nhà nước 

còn hạn chế. Phát huy vai trò phòng ngừa của Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp thông qua việc hỗ trợ các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, huấn 

luyện, tư vấn, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, phát 

triển đội ngũ chuyên gia và các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm. Nhà nước tập trung nguồn lực hỗ 

trợ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng ngừa tai nạn lao động 

đối với khu vực không có quan hệ lao động; 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền và cơ 

chế phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động theo hướng xác 

định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ 

giao một cơ quan chủ trì và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có 

liên quan. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế đối thoại, tham vấn và tiếp nhận kiến nghị 

từ doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức liên quan trong quá trình xây dựng, 

tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở y tế và các 

cơ quan chuyên ngành trong công tác quản lý, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và giải quyết chế độ cho người lao động; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác thống 

nhất từ trung ương đến địa phương; 

- Rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật liên quan đến an 

toàn, vệ sinh lao động; xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa thống 

nhất giữa các lĩnh vực chuyên ngành về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, sơ cấp 

cứu, y tế lao động, an toàn điện, an toàn hóa chất, kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động và các nội dung có liên quan; 

- Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Hội đồng quốc gia và Hội đồng cấp tỉnh về 

an toàn, vệ sinh lao động theo hướng nâng cao hiệu quả đối thoại, tham vấn chính 

sách, tăng cường trách nhiệm tham gia của các cơ quan, tổ chức thành viên và phát 

huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm tra và xác định trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; bảo đảm tính khách quan, kịp thời, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu 

quả phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương 

trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
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tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, đặc biệt đối với hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối 

với khu vực không có quan hệ lao động. 

 

Phần thứ ba 

XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI NẢY SINH 

TRONG THỰC TIỄN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan cần được thể chế hóa 

1.1. Các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến Luật An toàn, 

vệ sinh lao động 

Qua rà soát cho thấy việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động có liên quan 

trực tiếp đến 14 văn kiện của Đảng thuộc 05 nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, 

tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an sinh xã hội và phát 

triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là những căn cứ chính trị quan trọng cần 

được nghiên cứu, thể chế hóa trong quá trình xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao 

động (sửa đổi).  

a) Nhóm chủ trương về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn 

thiện thể chế và đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước: 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật 

đồng bộ, thống nhất, khả thi; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó yêu cầu 

tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước. 

- Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề 

án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp. 

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp 
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hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức 

chính quyền địa phương hai cấp; yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả mô hình tổ 

chức mới. 

b) Nhóm chủ trương về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục 

hành chính và phát triển kinh tế tư nhân: 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công 

tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ 

nguyên mới, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, khả thi, 

chi phí tuân thủ thấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tạo 

môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

 - Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tư nhân, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; cắt giảm điều 

kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo 

hướng tăng cường hậu kiểm, ứng dụng dữ liệu và công nghệ số; tạo môi trường đầu 

tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.  

c) Nhóm chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số: 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định thể 

chế là điều kiện tiên quyết; dữ liệu là nguồn tài nguyên chiến lược; thúc đẩy phát triển 

cơ sở dữ liệu, kinh tế dữ liệu và ứng dụng công nghệ số trong quản trị quốc gia. 

d) Nhóm chủ trương về an toàn, vệ sinh lao động, chính sách xã hội và an sinh 

xã hội: 

- Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới, 

trong đó yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động; chú trọng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng 

yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó xác 

định nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức 

khỏe người lao động và mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó yêu cầu quản lý, sử 

dụng các quỹ bảo hiểm theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. 
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- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới. 

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải 

pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong 

đó xác định sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng cho 

hạnh phúc của mỗi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, 

bền vững của đất nước; đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám 

bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao 

sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. 

đ) Định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới: 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định nhiệm 

vụ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nhanh và bền vững đất nước trên 

cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội; lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục 

tiêu và động lực của sự phát triển. 

Các chủ trương, đường lối nêu trên là cơ sở chính trị quan trọng để nghiên 

cứu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách trong dự án Luật An toàn, vệ sinh lao 

động (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất giữa chủ trương của Đảng và hệ thống pháp 

luật của Nhà nước. 

1.2. Các nội dung cần được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động 

Qua rà soát cho thấy, các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến lĩnh 

vực an toàn, vệ sinh lao động đã được thể chế hóa trong Luật An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, nhiều 

chủ trương, định hướng mới của Đảng được ban hành sau khi Luật có hiệu lực hoặc 

đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản 

lý nhà nước, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát 

triển đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa các 

nội dung sau trong hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: 

a) Về hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước và đẩy mạnh phân 

cấp, phân quyền:  

Thể chế hóa các chủ trương về hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống 

nhất, khả thi; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cơ quan trong quản lý 

nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; đổi mới 

phương thức quản lý nhà nước và bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, 

chính quyền địa phương. 

b) Về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và phát 
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triển kinh tế tư nhân:  

Thể chế hóa các chủ trương về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành 

pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; giảm chi phí tuân thủ; đổi mới phương thức 

quản lý nhà nước; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận 

lợi; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. 

c) Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:  

Thể chế hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số; phát triển, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu; thúc đẩy ứng 

dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước và các hoạt động về an toàn, vệ 

sinh lao động. 

d) Về chính sách xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội:  

Thể chế hóa các chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác an toàn, 

vệ sinh lao động; phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bền vững; bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội. 

đ) Về phát triển đất nước trong giai đoạn mới:  

Thể chế hóa các chủ trương về phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy con người là trung tâm, chủ 

thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao 

chất lượng việc làm. 

1.3. Giải pháp, phương án xử lý để thể chế hóa các chủ trương, đường lối 

của Đảng trong dự án Luật 

Trên cơ sở kết quả rà soát, việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng 

được thực hiện theo hướng bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động và thẩm quyền của từng loại văn bản quy phạm pháp luật. 

a) Đối với các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung các quy định về chính sách, nguyên tắc quản lý nhà nước; phân công, 

phân cấp, phân quyền; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; cơ chế phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát triển, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu; 

chuyển đổi số và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. 

b) Đối với các nội dung cần quy định chi tiết, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung 

hoặc ban hành theo thẩm quyền các nghị định và văn bản quy định chi tiết thi hành 

Luật về phân công trách nhiệm, trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các 

nội dung khác được Luật giao Chính phủ hoặc Bộ trưởng quy định. 

c) Đối với các nội dung thuộc tổ chức thực hiện, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế 
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phối hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, 

hiệu quả các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Những vấn đề chính phát sinh từ thực tiễn quản lý công tác ATVSLĐ  

2.1. Một số quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATVSLĐ không 

còn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay: 

- Vấn đề: Luật An toàn, vệ sinh lao động được xây dựng trên cơ sở mô hình tổ 

chức bộ máy nhà nước, phân cấp quản lý và tổ chức chính quyền địa phương của 

giai đoạn trước. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, một số quy 

định về trách nhiệm quản lý nhà nước, thẩm quyền của cơ quan quản lý, trách nhiệm 

của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao 

động cần được rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp 

với mô hình tổ chức bộ máy hiện hành. 

- Phương án giải quyết: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật về 

trách nhiệm quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền, thẩm quyền của các cơ quan 

và cơ chế phối hợp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm phù hợp 

với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước. 

 

2.2. Quy định về chuyển đổi số và quản trị dữ liệu trong lĩnh vực an toàn, 

vệ sinh lao động chưa đáp ứng yêu cầu quản lý 

- Vấn đề: Luật An toàn, vệ sinh lao động được xây dựng trong bối cảnh chuyển 

đổi số chưa trở thành yêu cầu phổ biến trong quản lý nhà nước. Luật hiện hành chưa 

có quy định đầy đủ về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu và việc tạo lập, quản lý, kết nối, 

chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, 

vệ sinh lao động; việc quản lý, khai thác dữ liệu còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu 

quản lý và xây dựng chính sách trong giai đoạn mới 

- Phương án giải quyết: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật nhằm 

tạo cơ sở pháp lý về chuyển đổi số, thông tin và dữ liệu trong lĩnh vực an toàn, vệ 

sinh lao động; hoàn thiện các quy định về tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai 

thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm thống nhất với pháp luật về dữ liệu 

và pháp luật có liên quan. 

2.3. Hiệu quả kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc 

còn chưa đồng đều:  

- Vấn đề: Luật An toàn, vệ sinh lao động đã quy định về kiểm soát các yếu tố 
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nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; việc nhận diện, đánh giá nguy cơ, rủi ro 

và một số biện pháp phòng ngừa được quy định tại Luật và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành. Tuy nhiên, việc triển khai trong thực tiễn còn chưa đồng đều, đặc biệt 

tại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, sự phát triển của khoa học, công nghệ, 

phương thức sản xuất, mô hình việc làm và các nguy cơ nghề nghiệp mới đặt ra yêu 

cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. 

- Phương án giải quyết: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật và các 

văn bản quy định chi tiết về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo 

hướng cập nhật các yêu cầu mới trong nhận diện, đánh giá và kiểm soát nguy cơ, rủi 

ro; hoàn thiện các quy định về cải thiện điều kiện lao động; đồng thời bổ sung cơ sở 

pháp lý đối với các nguy cơ nghề nghiệp mới phù hợp với sự phát triển của khoa 

học, công nghệ, phương thức sản xuất và mô hình việc làm. 

2.4. Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần tiếp tục 

được hoàn thiện 

- Vấn đề: Sau gần 10 năm thực hiện Luật, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. Tuy 

nhiên, thực tiễn phát sinh một số vấn đề liên quan đến đối tượng tham gia, cơ chế 

hỗ trợ, mức hưởng, chính sách hỗ trợ phòng ngừa và quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để phù hợp 

với pháp luật về bảo hiểm xã hội và yêu cầu thực tiễn. 

 

- Phương án giải quyết: Rà soát, hoàn thiện các quy định về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về 

bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả phòng ngừa; mở rộng khả năng bao phủ chính 

sách phù hợp với điều kiện thực tiễn; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2.5. Một số quy định về chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

- Vấn đề: Sau gần 10 năm thi hành Luật, các quy định về khám sức khỏe, khám 

phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh 

nghề nghiệp đã góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với già hóa lực lượng lao động, sự 

thay đổi của môi trường và điều kiện lao động, cũng như yêu cầu tăng cường phòng 

ngừa bệnh nghề nghiệp, một số quy định cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. 

- Phương án giải quyết: Rà soát, hoàn thiện các quy định của Luật về chăm sóc 

sức khỏe người lao động, quản lý sức khỏe, khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh 
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nghề nghiệp và phòng, chống bệnh nghề nghiệp theo hướng tăng cường phòng ngừa, 

bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

2.6. Một số quy định về tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động tại cơ sở cần tiếp tục được hoàn thiện 

- Vấn đề: Một số quy định về người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ 

phận y tế, lực lượng sơ cứu, cấp cứu, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên và tổ chức 

thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở được xây dựng trên cơ sở điều 

kiện sản xuất, kinh doanh của giai đoạn trước. Trong bối cảnh quy mô, mô hình 

doanh nghiệp và phương thức tổ chức lao động có nhiều thay đổi, một số quy định 

cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp 

với thực tiễn. 

- Phương án giải quyết: Rà soát, hoàn thiện các quy định của Luật về tổ chức 

thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở theo hướng phù hợp với quy 

mô, tính chất hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động 

của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế, lực lượng sơ cứu, 

cấp cứu và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 

2.7. Một số quy định về hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển 

- Vấn đề: Sau gần 10 năm thực hiện Luật, thị trường dịch vụ an toàn, vệ sinh lao 

động đã phát triển với sự tham gia của nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, một 

số quy định về điều kiện hoạt động, chủ thể cung cấp dịch vụ và phương thức quản lý 

nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản 

lý và phát huy nguồn lực xã hội tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Phương án giải quyết: à soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động 

dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động theo hướng đổi mới phương thức quản lý nhà nước; 

tăng cường hậu kiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy nguồn lực xã hội 

tham gia công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

 

Phần thứ tư 

ĐÁNH GIÁ VỀ MỐI QUAN HỆ CHỒNG CHÉO, MÂU THUẪN, TRÙNG 

LẶP GIỮA QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỚI 

QUY ĐỊNH CỦA CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ 

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN 

1. Mối quan hệ với các văn bản quy phạm pháp luật  

a) Các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát: 

Luật An toàn, vệ sinh lao động có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Hiến 
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pháp và các văn bản Luật sau: 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Bộ luật Lao động; 

- Luật Bảo hiểm xã hội; 

- Luật Việc làm; 

- Luật Tổ chức Chính phủ; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

- Luật Thanh tra; 

- Luật Công đoàn; 

- Luật Đầu tư; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Luật Điện lực; 

- Luật Hóa chất; 

- Luật Xây dựng; 

- Luật Dữ liệu; 

- Luật Địa chất và Khoáng sản; 

- Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam; 

- Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (được sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024, 2025) 

- Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 

- Các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực an 

toàn, vệ sinh lao động. 

b) Kết quả rà soát: 

Kết quả rà soát cho thấy các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động hiện 

hành về cơ bản vẫn phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhiều quy định của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động đóng vai trò là luật chuyên ngành hoặc luật khung trong việc bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động, được các luật chuyên ngành dẫn chiếu hoặc cụ thể 

hóa để áp dụng đối với từng lĩnh vực đặc thù như xây dựng, điện lực, hóa chất, 

hàng hải, khoáng sản, năng lượng nguyên tử và các ngành, nghề có nguy cơ cao về 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, qua rà soát cũng cho thấy một số quy định của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động đã phát sinh những nội dung chưa còn phù hợp hoặc chưa được điều 

chỉnh đầy đủ do sự thay đổi của hệ thống pháp luật trong thời gian qua. 

- Thứ nhất, qua rà soát với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền 
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địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho thấy một số quy 

định của Luật An toàn, vệ sinh lao động có nội dung giao nhiệm vụ, trách nhiệm 

hoặc xác định thẩm quyền trực tiếp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ thể khác theo mô hình tổ chức bộ 

máy trước đây. Do đó cần tiếp tục rà soát, sửa đổi để bảo đảm phù hợp với mô hình 

tổ chức bộ máy nhà nước hiện hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 

nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp 

luật hiện hành.  

- Thứ hai, qua rà soát với Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan cho thấy một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động liên quan 

đến kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cơ quan quản lý 

nhà nước và cơ chế tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cần được 

tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật sau khi 

pháp luật về thanh tra và tổ chức bộ máy nhà nước được sửa đổi, bổ sung  

- Thứ ba, qua rà soát với Luật Bảo hiểm xã hội cho thấy các quy định về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. 

Tuy nhiên, một số quy định có liên quan đến đối tượng áp dụng, chế độ, chính sách 

và các nội dung liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần tiếp 

tục được nghiên cứu, rà soát trong quá trình xây dựng dự án Luật để bảo đảm tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

- Thứ tư, qua rà soát với pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực như xây 

dựng, điện lực, hóa chất, hàng hải, địa chất và khoáng sản cho thấy một số nội dung 

về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và 

đánh giá năng lực chuyên môn có sự tương đồng về mục tiêu quản lý và yêu cầu 

bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về việc 

công nhận, thừa nhận hoặc sử dụng kết quả huấn luyện, kiểm định, đánh giá đã 

được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Do đó, cần tiếp tục rà 

soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc trong Luật nhằm 

tạo cơ sở cho việc công nhận, thừa nhận kết quả phù hợp, hạn chế thực hiện trùng 

lặp, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.  

- Thứ năm, pháp luật hiện hành về dữ liệu, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở 

dữ liệu quốc gia đã có nhiều thay đổi, trong khi Luật An toàn, vệ sinh lao động 

chưa có các quy định đầy đủ về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu và số 

hóa hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.  

Từ kết quả rà soát nêu trên cho thấy việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ 

sinh lao động là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống 

pháp luật; đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, chuyển đổi số, cải 

cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 
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vực an toàn, vệ sinh lao động.  

c) Kiến nghị xử lý kết quả rà soát: 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, 

vệ sinh lao động theo các định hướng sau: 

- Rà soát, sửa đổi các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền và trách 

nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm 

thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 

mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hiện hành; đồng thời tiếp tục rà soát các quy 

định giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền 

địa phương theo hướng phù hợp với nguyên tắc xây dựng pháp luật và quy định 

của pháp luật hiện hành. 

- Rà soát, sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về thanh 

tra và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật về bảo hiểm xã hội 

và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Nghiên cứu bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc về công nhận, thừa 

nhận hoặc sử dụng kết quả huấn luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đánh giá 

năng lực chuyên môn và các hoạt động chuyên ngành có nội dung tương đồng theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành, làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết, góp 

phần hạn chế trùng lặp, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

- Nghiên cứu bổ sung các quy định về chuyển đổi số, thông tin, dữ liệu và cơ 

sở dữ liệu trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm thống nhất với 

pháp luật về dữ liệu và các quy định có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản 

lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. 

- Tiếp tục rà soát Luật An toàn, vệ sinh lao động với các luật chuyên ngành có 

liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hạn chế 

chồng chéo, trùng lặp trong tổ chức thực hiện. 

2. Mối quan hệ với các Điều ước quốc tế 

a) Tình hình gia nhập công ước của Việt Nam: 

Việt Nam đã gia nhập 25 Công ước của ILO gồm: 

- Công ước số 29 về lao động cưỡng bức, năm 1930;  

- Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức, năm 1948;  

- Công ước số 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, năm 1949;  

- Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 
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cho công việc có giá trị ngang nhau, năm 1951;  

- Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức, năm 1957;  

- Công ước số 111 về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 

năm 1958;  

- Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc, năm 1973;  

- Công ước số 182 về xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, năm 1999;  

- Công ước số 81 về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại, năm 1947;  

- Công ước số 122 về chính sách việc làm, năm 1964;  

- Công ước số 129 về thanh tra lao động trong nông nghiệp, năm 1969;  

- Công ước số 144 về tham vấn ba bên nhằm thúc đẩy việc thực hiện các tiêu 

chuẩn lao động quốc tế, năm 1976; 

- Công ước số 115 về bảo vệ người lao động khỏi bức xạ ion hóa, năm 1960;  

- Công ước số 120 về vệ sinh trong thương mại và văn phòng, năm 1964;  

- Công ước số 139 về phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ nghề nghiệp do 

các chất và tác nhân gây ung thư, năm 1974;  

- Công ước số 148 về bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ nghề nghiệp 

do ô nhiễm không khí, tiếng ồn và rung động tại nơi làm việc, năm 1977;  

- Công ước số 155 về an toàn, vệ sinh lao động, năm 1981;  

- Công ước số 161 về dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp, năm 1985;  

- Công ước số 162 về an toàn trong sử dụng amiăng, năm 1986;  

- Công ước số 167 về an toàn và sức khỏe trong xây dựng, năm 1988;  

- Công ước số 170 về an toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc, năm 1990;  

- Công ước số 174 về phòng ngừa tai nạn công nghiệp nghiêm trọng, năm 1993;  

- Công ước số 176 về an toàn và sức khỏe trong hầm mỏ, năm 1995;  

- Công ước số 184 về an toàn và sức khỏe trong nông nghiệp, năm 2001;  

- Công ước số 187 về cơ chế thúc đẩy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, năm 2006;  

- Công ước số 121 về trợ cấp trong trường hợp tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp, năm 1964. 

b) Kết quả rà soát: 

Kết quả rà soát cho thấy các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 

2015 về cơ bản phù hợp với các Công ước của ILO mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc 

gia nhập có liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc cơ bản 

về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ sức khỏe người lao động; 

thanh tra lao động; đối thoại xã hội; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

phục hồi chức năng lao động; bảo vệ lao động nữ, lao động chưa thành niên và các 

nhóm lao động dễ bị tổn thương đã được nội luật hóa tương đối đầy đủ trong hệ 

thống pháp luật hiện hành. 

Qua rà soát, không phát hiện quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động trái 
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hoặc không tương thích với các nghĩa vụ của Việt Nam theo các Công ước ILO mà 

Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 

c) Kiến nghị xử lý kết quả rà soát: 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị xác định Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 về cơ bản phù hợp với các Công ước của ILO mà Việt Nam là thành viên 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 

Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động (nếu có), tiếp 

tục nghiên cứu, tham khảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế và kinh nghiệm quốc tế 

để hoàn thiện các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - 

xã hội của Việt Nam và các cam kết quốc tế. 

Phần thứ năm  

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 

tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Sau gần 10 

năm triển khai thực hiện, Luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm 

quyền được làm việc trong điều kiện an toàn của người lao động; nâng cao trách 

nhiệm của người sử dụng lao động; từng bước hình thành văn hóa an toàn lao động; 

góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, nhiều chủ trương, 

chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật có 

liên quan đã được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 

19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới và Nghị quyết số 209/NQ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ đã giao nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh 

lao động để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này. 

Qua tổng kết thực tiễn thi hành Luật cho thấy một số quy định không còn phù 

hợp hoặc chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và 

phương thức quản lý hiện đại. Công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý 

nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; một số thủ tục hành chính, hoạt 

động huấn luyện, báo cáo, thống kê và cung cấp dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động 

còn phát sinh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thực hiện mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy 

định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 
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Mặt khác, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thực hiện các 

cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi hệ thống pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động phải tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, 

minh bạch, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm yêu 

cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp. 

Do đó, việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động là cần thiết nhằm thể chế 

hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống 

pháp luật; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình quản lý nhà nước, chuyển đổi số, cải 

cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; đồng thời tạo lập môi trường lao động an toàn, bền vững, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

1. Mục đích 

Việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt 

hơn quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao 

động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người, phát triển 

bền vững doanh nghiệp và đất nước 

Việc sửa Luật cần đảm bảo phù hợp chủ trương, định hướng trong Nghị quyết 

của Đảng và thực tiễn tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành, cơ quan 

thuộc Chính phủ thời gian qua, đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai các nhiệm 

vụ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.  

Trong đó, thống nhất mô hình quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp, 

bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong quản lý ATVSLĐ; tăng hiệu lực 

quản lý nhà nước tại địa phương, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

tuân thủ pháp luật lao động và ATVSLĐ; giảm chồng chéo, trùng lặp giữa cấp tỉnh 

- cấp xã; xóa bỏ khoảng trống pháp lý trong phân định nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu 

cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa việc quản lý dữ liệu ATVSLĐ; phù 

hợp với tình hình kinh tế - xã hội và thị trường lao động mới, nhất là khu vực doanh 

nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, lao động phi chính thức theo tinh thần Nghị quyết 68-

NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị.    

2. Yêu cầu  

- Thực hiện theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn: Trao thẩm quyền rõ 

ràng cho cấp cấp xã trong quản lý nhà nước về ATVSLĐ; cấp tỉnh tập trung vào ban 

hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm có 

tính hệ thống; cấp xã trực tiếp thống kê, cập nhật dữ liệu ATVSLĐ (như tình hình 

tai nạn lao động, máy thiết bị được kiểm định lần đầu…); đảm bảo không phân cấp 

hình thức, chỉ phân cấp nhiệm vụ phù hợp năng lực và điều kiện thực tế. 

- Tinh gọn, rõ ràng về thủ tục hành chính: Loại bỏ quy định không còn phù 
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hợp; chuẩn hóa quy trình báo cáo, đăng ký, thông báo, kiểm định, huấn luyện 

ATVSLĐ; rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch. 

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương: Xác định rõ trách nhiệm 

người đứng đầu cấp tỉnh, xã trong việc bảo đảm ATVSLĐ; trách nhiệm kiểm tra, 

thống kê, báo cáo được luật hóa đầy đủ, tránh bỏ sót. 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp: Rà soát lại cơ chế phối hợp giữa Bộ, Sở, UBND 

các cấp và các cơ quan liên quan bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

- Bảo đảm nguồn lực và năng lực thực thi: Bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ, đào 

tạo người làm công tác ATVSLĐ; bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông 

tin, số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, công tác báo cáo. 

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Dự thảo Luật sửa đổi toàn bộ Điều liên quan đến quản lý nhà nước và tổ chức 

thực hiện công tác ATVSLĐ; trách nhiệm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn về ATVSLĐ bao gồm toàn bộ phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh của 

Luật ATVSLĐ năm 2015. 

4. Những nội dung đề xuất sửa đổi  

4.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an 

toàn, vệ sinh lao động 

Dự thảo Luật rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

an toàn, vệ sinh lao động nhằm phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Luật Thanh tra và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hiện 

hành, cụ thể: 

- Quy định rõ một Bộ (Bộ Nội vụ) là cơ quan đầu mối là cơ quan đầu mối 

giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Các bộ, cơ 

quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì quản lý các nội 

dung chuyên ngành được giao và phối hợp Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước 

về an toàn, vệ sinh lao động.  

- Không quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ, cơ quan ngang 

bộ trong Luật; rà soát, bỏ tên cụ thể của các bộ tại những điều, khoản không cần 

thiết và giao Chính phủ phân công trách nhiệm quản lý nhà nước theo thẩm quyền, 

bảo đảm tính linh hoạt, thống nhất với pháp luật về tổ chức Chính phủ.40  

 

 
40 Bãi bỏ tên các bộ tại các điều, khoản có liên quan (gồm các Điều khoản tại Luật ATVSLĐ hiện hành: khoản 6 Điều 

14; khoản 2 Điều 22; khoản 4 Điều 23; khoản 3 Điều 24; khoản 2 Điều 28; khoản 3 Điều 35; các khoản 3, 4 và 5 Điều 

36; các khoản 1, 3 và 4 Điều 37; khoản 11 Điều 38; khoản 5 Điều 39; khoản 2 Điều 40; khoản 3 Điều 48; khoản 2 
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- Rà soát, sửa đổi các quy định quản lý nhà nước phù hợp các Luật chuyên 

ngành có liên quan41   

- Rà soát, sửa đổi quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương 

phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp42;  

- Hoàn thiện các quy định về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Hội 

Nông dân Việt Nam; bổ sung quyền, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp có liên quan trong việc tuyên truyền, hỗ trợ, giám sát và phối hợp thực hiện 

công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 

chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc 

Dự thảo Luật tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, cải thiện điều kiện lao 

động và chăm sóc sức khỏe người lao động, cụ thể các điểm chính: 

- Bổ sung nguyên tắc “lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

làm trọng tâm” trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Rà soát, hoàn thiện các thuật ngữ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

(như an toàn lao động, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và các thuật ngữ có liên 

quan) nhằm bảo đảm rõ ràng, thống nhất với nội dung điều chỉnh của Luật và phù 

hợp với thực tiễn áp dụng. 

- Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong 

việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại; quan trắc môi trường lao động; cải thiện điều kiện lao động và 

tổ chức ứng cứu khẩn cấp. 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người 

lao động, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động; các quy định về tổ chức công tác an 

toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

 

 
Điều 51; khoản 4 Điều 57; khoản 4 Điều 58; điểm b khoản 1 Điều 64; khoản 3 Điều 68; khoản 4 Điều 77; khoản 3 

Điều 80; khoản 2 Điều 81; các khoản 1 và 2 Điều 88; điểm a khoản 1 Điều 91); … 
41 Quy định về ban hành quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy trình quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2025, trong đó Luật chỉ quy định nguyên tắc, Chính phủ phân công 

chi tiết (Điều 87); sửa đổi các quy định về thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động để bảo đảm thống nhất 

với Luật Thanh tra và pháp luật có liên quan 
42 Chuyển nhiệm vụ tiếp nhận khai báo, điều tra tai nạn lao động từ Cơ quan công an cấp huyện sang Cơ quan công 

an cấp xã; điều chỉnh cơ quan nhận báo cáo định kỳ tai nạn lao động từ người sử dụng lao động thành “cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ” để chi tiết hơn tại Nghị định… 
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- Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên 

tiến, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động phòng 

ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc 

sức khỏe người lao động. 

4.3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp  

Dự thảo Luật rà soát, sửa đổi các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội, nâng cao 

nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ, tập trung vào các nội dung sau đây: 

 - Rà soát, hoàn thiện đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện;  

- Rà soát, hoàn thiện các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

mức hưởng, điều kiện hưởng, hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ nhằm bảo đảm 

quyền lợi của người lao động và tính thống nhất với pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

- Hoàn thiện các quy định về sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp cho hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phục hồi 

chức năng lao động và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

4.4. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường 

lao động 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động và các 

hoạt động dịch vụ có liên quan nhằm cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương 

thức quản lý và phát huy nguồn lực xã hội,  tập trung vào các nội dung sau đây: 

- Rà soát các quy định về đối tượng, nội dung, thời gian, chương trình huấn 

luyện; tiêu chuẩn người huấn luyện; việc tự huấn luyện của người sử dụng lao động 

và quản lý hoạt động huấn luyện theo hướng giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục và 

nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện. 

- Mở rộng phù hợp phạm vi chủ thể được tham gia cung cấp dịch vụ huấn 

luyện, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động trên 

cơ sở đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, điều kiện kỹ thuật và trách nhiệm 

đối với chất lượng dịch vụ. 

- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ an toàn, 

vệ sinh lao động theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, giám 

sát chất lượng và xử lý vi phạm. 

- Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo mức độ rủi ro; loại bỏ các nội dung 
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trùng lặp với pháp luật chuyên ngành; bổ sung, hoàn thiện khái niệm “kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động” 

- Hoàn thiện cơ chế công khai thông tin, quản lý chất lượng và trách nhiệm 

của tổ chức cung cấp dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu trong quản 

lý hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn 

bản hướng dẫn thi hành đã phát huy hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống theo 

hướng tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động vẫn còn bộc lộ hạn chế cần phải bổ sung, sửa đổi kịp thời, đáp ứng 

được những yêu cầu mới, những vấn đề nảy sinh trong lao động, sản xuất và yêu 

cầu hội nhập. Trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập 

quốc tế, vươn mình, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì việc sửa đổi, bổ 

sung Luật An toàn, vệ sinh lao động là hết sức cần thiết để kịp thời tạo hành lang 

pháp lý thúc đẩy công tác an toàn, vệ sinh lao động phát triển phù hợp với thực tiễn, 

góp phần ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao 

động, thực hiện quyền được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể trong lao động và góp phần cho sự phát 

triển bền vững của đất nước. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động số 

84/2015/QH13./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- UBMTTQ Việt Nam; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VP, CVL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Khương 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

CÓ BÁO CÁO TỔNG KẾT THI LUẬT ATVSLĐ 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

Tổng cộng số cơ quan/tổ chức có báo cáo: 51/63 tỉnh/thành phố; 07 Bộ, cơ 

quan ngang bộ, đoàn thể, các tổ chức ở trung ương; 16 Tập đoàn, Tổng Công ty báo 

cáo: 

1. Danh sách các địa phương  

TT Tỉnh/Thành phố Có báo cáo Không báo cáo Ghi chú 

1  An Giang  X  

2  Bà Rịa - Vũng Tàu X   

3  Bắc Giang  X  

4  Bắc Kạn X   

5  Bạc Liêu X   

6  Bắc Ninh X   

7  Bến Tre X   

8  Bình Định X   

9  Bình Dương  X  

10  Bình Phước X   

11  Bình Thuận X   

12  Cà Mau X   

13  Cần Thơ X   

14  Cao Bằng X   

15  Đà Nẵng X   

16  Đắk Lăk X   

17  Đắk Nông X   

18  Điện Biên X   

19  Đồng Nai  X  

20  Đồng Tháp X   

21  Gia Lai X   

22  Hà Giang  X  

23  Hà Nam X   

24  Hà Nội X   
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25  Hà Tĩnh X   

26  Hải Dương X   

27  Hải Phòng X   

28  Hậu Giang X   

29  Hồ Chí Minh X   

30  Hòa Bình  X  

31  Hưng Yên  X  

32  Khánh Hòa X   

33  Kiên Giang X   

34  Kon Tum X   

35  Lai Châu X   

36  Lâm Đồng X   

37  Lạng Sơn X   

38  Lào Cai X   

39  Long An X   

40  Nam Định X   

41  Nghệ An X   

42  Ninh Bình X   

43  Ninh Thuận X   

44  Phú Thọ X   

45  Phú Yên X   

46  Quảng Bình  X  

47  Quảng Nam X   

48  Quảng Ngãi X   

49  Quảng Ninh X   

50  Quảng Trị X   

51  Sóc Trăng X   

52  Sơn La X   

53  Tây Ninh  X  

54  Thái Bình X   

55  Thái Nguyên X   
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56  Thanh Hóa X   

57  Thừa Thiên - Huế X   

58  Tiền Giang X   

59  Trà Vinh X   

60  Tuyên Quang X   

61  Vĩnh Long  X  

62  Vĩnh Phúc  X  

63  Yên Bái  X  

2. Danh sách các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đoàn thể ở trung ương 

(07) 

1. Bộ Quốc phòng; 

2. Bộ Tài Chính; 

3. Bộ Xây Dựng; 

4. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 

5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

6. Tòa án tối cao; 

7. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

3. Danh sách các Tập đoàn, Tổng Công ty (16) 

1. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 

2 Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  

3. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; 

4 Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam; 

5 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 

6. Tập đoàn năng lượng quốc gia; 

7. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; 

8. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; 

9. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; 

10. Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; 

11. Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam; 

12. Tổng Công Ty Lâm nghiệp; 

13. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam; 

14. Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; 

15. Tổng Công ty phát triển đường cao tốc; 
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16. Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị. 
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Phụ lục 2 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA BỘ NỘI VỤ 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày/tháng/năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Ngày có hiệu 

lực 
Ghi chú 

1.  Luật 
Số 84/2015/QH13 

ngày 24/6/2015 
An toàn, vệ sinh lao động 01/7/2016 

 

2.  Nghị định 
Số 39/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động. 
01/7/2016 

 

3.  Nghị định 
Số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động. 

01/7/2016 

 

4.  Nghị định 
Số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

08/10/2018 

 

5.  Nghị định 
Số 58/2020/NĐ-CP 

ngày 27/05/2020 

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
15/07/2020 

 

6.  Nghị định 
Số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/07/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

28/07/2020 

 

7.  Nghị định 
Số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao 

động 

01/2/2021 
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8.  Nghị định 
Số 04/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 

13/02/2023 

 

9.  Quyết định 

Số 64/2008/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

27/11/2008 

Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động đối với nồi hơi và bình chịu áp 

lực. QCVN: 01-2008/BLĐTBXH. 

01/01/2009 

 

10.  Thông tư 

Số 20/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/7/2011 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn 

điện. QCVN 3: 2011/BLĐTBXH 

13/9/2011 

 

11.  Thông tư 

Số 02/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/01/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn 

lao động trong khai thác và chế biến đá. QCVN 05 : 

2012/BLĐTBXH. 

01/7/2012 

 

12.  Thông tư 

Số 04/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/2/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 

an toàn công nghiệp. QCVN: 06/2012/BLĐTBXH. 
16/8/2012 

 

13.  Thông tư 

Số 05/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/3/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thiết bị nâng. QCVN 7: 

2012/BLĐTBXH. 

01/10/2012 

 

14.  Thông tư 

Số 07/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/4/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi. QCVN 

08:2012/BLĐTBXH. 

17/10/2012 

 

15.  Thông tư 

Số 25/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/10/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán 

mặt nạ phòng độc. QCVN 10:2012/BLĐTBXH. 

26/4/2013 
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16.  Thông tư 

Số 32/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

19/12/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người. 

QCVN 11: 2012/BLĐTBXH. 

20/6/2013 

 

17.  Thông tư 

Số 34/2012/TT-

BLĐTBXH ngày 

24/12/2012 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động 

bằng động cơ. QCVN 09: 2012/BLĐTBXH. 

25/6/2013 

 

18.  Thông tư 

Số 36/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với sàn thao tác treo. QCVN 12: 

2013/BLĐTBXH. 

25/6/2014 

 

19.  Thông tư 

Số 37/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với Palăng điện. QCVN 

13:2013/BLĐTBXH. 

28/6/2014 

 

20.  Thông tư 

Số 38/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào 

cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện. QCVN 

14:2013/BLĐTBXH. 

28/6/2014 

 

21.  Thông tư 

Số 39/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện. QCVN 

15:2013/BLĐTBXH. 

28/6/2014 

 

22.  Thông tư 

Số 40/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với máy vận thăng. QCVN 16: 

2013/BLĐTBXH. 

25/6/2014 

 

23.  Thông tư 

Số 41/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với công việc hàn hơi. QCVN 16: 

2013/BLĐTBXH. 

25/6/2014 
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24.  Thông tư 

Số 35/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với 

hệ thống cáp treo vận chuyển người. QCVN 19: 

2014/BLĐTBXH. 

30/6/2015 

 

25.  Thông tư 

Số 36/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với 

hệ thống chống rơi ngã cá nhân. QCVN 

23:2014/BLĐTBXH. 

30/6/2015 

 

26.  Thông tư 

Só 37/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2014 

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với 

găng tay bảo vệ cách điện. QCVN 24:2014/BLĐTBXH. 
30/6/2015 

 

27.  Thông tư 

Số 48/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/12/2015 

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với 

sàn nâng dùng để nâng người. QCVN 20: 

2015/BLĐTBXH. 

25/01/2016 

 

28.  Thông tư 

Số 51/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/12/2015 

Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về ATLĐ đối với 

xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 

1.000kg trở lên. QCVN 25:2015/BLĐTBXH. 

25/01/2016 

 

29.  Thông tư 

Số 07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/5/2016 

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
01/7/2016 

 

30.  Thông tư 

Số 41/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

11/11/2016 

Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

01/01/2017 

 

31.  Thông tư 

Số 49/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc 

hàn. QCVN 27:2016/BLĐTBXH. 

01/8/2017 

 

32.  Thông tư 

Số 50/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn. QCVN 

28:2016/BLĐTBXH. 

01/8/2017 
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33.  Thông tư 

Số 51/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ATLĐ đối với cần trục. QCVN 29:2016/BLĐTBXH. 
01/8/2017 

 

34.  Thông tư 

Số 52/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ATLĐ đối với cầu trục - cổng trục. QCVN 

30:2016/BLĐTBXH. 

01/8/2017 

 

35.  Thông tư 

Số 02/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

20/02/2017 

Hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh 

lao động 
04/6/2017 

 

36.  Thông tư 

Số 16/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

08/6/2017 

Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.  

22/8/2017 

 

37.  Thông tư 

Số 20/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/7/2017 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ATLĐ đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng. 

QCVN 31:2017/BLĐTBXH. 

01/3/2018 

 

38.  Thông tư 

Số 26/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

25/12/2018 

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ LĐTBXH 

20/02/2019 

 

39.  Thông tư 

Số 31/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động 
11/02/2019 

 

40.  Thông tư 

Số 37/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

26/12/2018 

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo 

TNLĐ hàng hải 
09/02/2019 

 

41.  Thông tư 

Số 42/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2018 

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật về huấn luyện an 

toàn vệ sinh lao động 
10/02/2019 
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42.  Thông tư 

Số 15/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/10/2018 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy gia đình 
01/3/2019 

 

43.  Thông tư 

Số 05/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/01/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình 

vui chơi công cộng. QCVN 35:2019/BLĐTBXH 

01/8/2019 

 

44.  Thông tư 

Số 13/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/9/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo 

bảo vệ chống nhiệt và lửa. QCVN 37:2019/BLĐTBXH. 
01/4/2020 

 

45.  Thông tư 

Số 14/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/9/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương 

tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn. QCVN 

36:2019/BLĐTBXH. 

01/4/2020 

 

46.  Thông tư 

Số 36/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động  
01/03/2020 

 

47.  Thông tư 

Số 42/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/12/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy. QCVN 02:2019/BLĐTBXH. 
01/7/2021 

 

48.  Thông tư 

Số 06/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

16/08/2020 

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao động 
05/10/2020 

 

49.  Thông tư 

Số 10/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ Luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội 

đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh 

hưởng xấu đến chức năng sinh sản, nuôi con. 

01/01/2021 
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50.  Thông tư 

Số 13/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

27/11/2020 

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố, đánh giá tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. 

15/01/2021 

 

51.  Thông tư 

Số 11/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 

Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại 

nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. 
01/3/2021 

 

52.  Thông tư 

Số 09/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên 
15/3/2021 

 

53.  Thông tư 

Số 01/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

03/6/2021 

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH 
18/7/2021 

 

54.  Thông tư 

Số 08/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/8/2021 

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường 

ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. 

Ký hiệu: QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH. 

15/10/2021 

 

55.  Thông tư 

Số 12/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/8/2021 

Ban hành Quy trình kiểm kỹ thuật an toàn thang máy 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ LĐTBXH. QTKĐ: 02-

2021/ BLĐTBXH. 

15/11/2021 

 

56.  Thông tư 

Số 17/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/11/2021 

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa 

khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

LĐTBXH. Ký hiệu: QTKĐ: 06-2021/BLĐTBXH. 

01/01/2022 

 

57.  Thông tư 

Số 18/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2021 

Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với 

người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời 

vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. 

01/02/2022 

 

58.  Thông tư 

Số 27/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ 

chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ 

sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện 

01/03/2022 
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đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao 

động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và 

một số biện pháp thi hành 

59.  Thông tư 

Số 28/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người 

lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

01/03/2022 

 

60.  Thông tư 

Số 29/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 

Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện 

lao động. 
15/04/2022 

 

61.  Thông tư 

Số 30/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động 

13/02/2023 

 

62.  Thông tư 

Số 24/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 

Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 

động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu 

tố độc hại 

01/03/2023 

 

63.  Thông tư 

Số 25/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 

Quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động 
01/4/2023 

 

64.  Thông tư 

Số 13/2024/TT-

BLĐTBXH ngày 

05/12/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ LĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Bộ  

01/02/2025 

 

65.  Thông tư 

Số 19/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/12/2023 

Ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc độc hại, 

nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm. 

15/02/2024 
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66.  Thông tư 

Số 03/2025/TT-

BLĐTBXH ngày 

11/02/2025 

Quy định tiêu chuẩn phân loại theo điều kiện lao động 01/4/2025 
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Phụ lục 3 

PHÂN TÍCH TNLĐ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2024 

Nguồn: Thông báo tình hình TNLĐ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội (nay Bộ Nội vụ) công bố (thứ tự từ 1-5) 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

 

1. TỔNG SỐ VỤ 

2. TỔNG SỐ NGƯỜI BỊ NẠN 
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3. SỐ VỤ CÓ NGƯỜI CHẾT 

 

4. SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG 

 

5. NẠN NHÂN LÀ NLĐ LÀM VIỆC KHÔNG THEO HĐLĐ 
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Nguồn: Báo cáo số 08/BC-TLĐ ngày 18/8/2025 của Tổng liên đoàn Lao động  

Việt Nam báo cáo tổng kết thi hành Luật ATVSLĐ trong các cấp Công đoàn 
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Phụ lục 4 
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHTNLĐ, BNN 

(Giai đoạn 2018 đến tháng 4/2025) 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

 

TRỢ CẤP 1 LẦN (LƯỢT) 

 

TRỢ CẤP 1 LẦN (TỶ ĐỒNG) 
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TRỢ CẤP HÀNG THÁNG (LƯỢT) 

 

TRỢ CẤP HÀNG THÁNG (TỶ ĐỒNG) 

 

 

CHẾT DO TNLĐ, BNN (LƯỢT) 
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CHẾT DO TNLĐ, BNN (TỶ ĐỒNG) 

 

 

HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT) 
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HỖ TRỢ PHƯƠNG TIỆN (TỶ ĐỒNG) 

 

 

TRỢ CẤP PHỤC VỤ (LƯỢT) 

 

 

TRỢ CẤP PHỤC VỤ (TỶ ĐỒNG) 
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DƯỠNG SỨC (LƯỢT) 

 

 

DƯỠNG SỨC (TỶ ĐỒNG) 
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KẾT QUẢ CÔNG TÁC THU, ĐÓNG, PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA  

BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Giai đoạn 2016 đến tháng 4/2025) 

SỐ NGƯỜI THAM GIA (LƯỢT) 

 

 

TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN ĐÓNG (TRIỆU ĐỒNG) 
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TỔNG SỐ TIỀN THU (TRIỆU ĐỒNG) 

 

 

Nguồn: Báo cáo số 1613/BC-BHXH ngày 17/7/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo 

tổng kết thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động. 
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Phụ lục 5 

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT VI PHẠM VỀ AN TOÀN, 

VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 ĐẾN 2025 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 
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Nguồn: Báo cáo số 48/TANDTC-PC ngày 20/6/2025 của Tòa án nhân 

dân tối cao báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2025 

 

 



108 

 

Phụ lục 6 

TÌNH HÌNH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, PHÒNG CHỐNG 

BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 
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Phụ lục 7 

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BNV ngày     /7/2026 của Bộ Nội vụ) 

 

TT 
ĐỊA 

PHƯƠNG 
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Ý KIẾN CƠ 

QUAN SOẠN 

THẢO 

1 Đắk Lắk - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền. 

 - Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung một số quy định trong Luật 

ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành theo hướng quy định rõ trách nhiệm, 

thẩm quyền của từng cấp chính quyền trong công 

tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực. 

Đồng thời, cần bổ sung quy định cụ thể đối với 

công tác quản lý ATVSLĐ trong các mô hình lao 

động mới gắn với nền tảng số, kinh tế số và ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo. 

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa. 

- Đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

ATVSLĐ theo hướng chuyên trách, chuyên 

nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý kỹ thuật an toàn 

và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý. 

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp 

liên ngành chặt chẽ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ 

sở; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 

số phục vụ công tác quản lý, thống kê, theo dõi 

và cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên 

địa bàn. 

Đã được đề cập 

trong Luật sửa đổi 

2 Quảng Ninh - Để thực hiện hiệu quả các quy định của Trung 

ương về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm 

quyền, đề nghị Bộ Nội vụ một số nội dung sau: 

- Rà soát tổng thể các văn bản pháp luật về 

ATVSLĐ để xử lý các tồn tại, bất cập, chồng 

chéo, mâu thuẫn; đơn giản hóa quy định pháp luật 

ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, dễ thực 

hiện. 

- Ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành; quy 

định, hướng dẫn về công tác kiểm tra đột xuất 

Nghiên cứu đề xuất 

của địa phương 



 

 

trong lĩnh vực ATVSLĐ để giúp các sở, ngành, 

địa phương triển khai, nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước, kiểm tra chuyên ngành đúng 

theo quy định pháp luật. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

ATVSLĐ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, thống kê, báo cáo ATVSLĐ, 

báo cáo TNLĐ, BNN. Đồng bộ hóa và liên kết hệ 

thống thông tin về TNLĐ, BNN với hệ thống của 

cơ quan quản lý lao động và bảo hiểm xã hội để 

tăng cường hiệu quả giám sát. 

- Quy định bố trí nguồn lực, con người làm công 

tác ATVSLĐ tại cơ quan quản lý nhà nước về nội 

vụ cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo phù hợp, có năng lực 

chuyên môn kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản 

lý, kiểm tra về ATVSLĐ cũng như điều tra các vụ 

tai nạn lao động. 

3 Sơn La - Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

một số quy định trong Luật ATVSLĐ và các văn 

bản hướng dẫn thi hành theo hướng quy định rõ 

trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp chính 

quyền trong công tác quản lý nhà nước về 

ATVSLĐ; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa 

các ngành, lĩnh vực; bổ sung quy định cụ thể đối 

với công tác quản lý ATVSLĐ trong các mô hình 

lao động mới gắn với nền tảng số, kinh tế số và 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, kỹ năng quản lý kỹ thuật an toàn và 

ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý. 

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp 

liên ngành chặt chẽ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ 

sở; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 

số phục vụ công tác quản lý, thống kê, theo dõi 

và cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động trên 

địa bàn. 

Nghiên cứu đưa 

vào văn bản hướng 

dẫn 

4 Lào Cai - Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét cấp kinh phí cho các 

địa phương để thực hiện các nội dung thuộc 

Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ, xem xét 

việc cấp kinh phí thực hiện công tác ATVSLĐ 

đến cho cấp xã. 

- Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu xây 

dựng cơ sở dữ liệu chung về kết quả giải quyết 

TTHC để liên thông dữ liệu giữa các địa phương, 

cơ quan, đơn vị. Như vậy, các địa phương, cơ 

quan, đơn vị có thể kiểm tra, tra cứu thông tin đối 

với các TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành 

Nghiên cứu báo cáo 

Bộ 



 

 

chính. 

- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm đưa vào vận hành, sử 

dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu về kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động, quan trắc môi trường, khám sức 

khoẻ định kỳ cho người lao động. 

5 Gia Lai - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền: 

- Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định 

về thành lập Hội đồng ATVSLĐ cấp xã để tham 

mưu, đề xuất cho chính quyền địa phương các 

nhiệm vụ, giải pháp về công tác ATVSLĐ trên 

địa bàn quản lý; 

- Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy định 

cho chính quyền địa phương được thực hiện công 

tác kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa đặc thù về an toàn lao động. 

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa: Không. 

Nghiên cứu ý kiến 

địa phương 

6 Hà Tĩnh - Đề nghị nghiên cứu thay đổi thẩm quyền thành 

lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo 

quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật ATVSLĐ cụ 

thể: Đối với các vụ tai nạn lao động làm chết 

người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở 

lên, phân quyền cho Cơ quan Công an cấp tỉnh 

chủ trì thành lập Đoàn điều tra, đồng thời thông 

báo cho các cơ quan liên quan cử người tham gia 

Đoàn điều tra nếu thấy cần thiết.  

Lý do: Quy định hiện tại giao Sở Nội vụ chủ trì 

gây ra sự chồng chéo và chậm trễ khi vụ việc có 

dấu hiệu hình sự. Việc giao quyền cho Cơ quan 

Công an giúp kết hợp chặt chẽ với quy trình điều 

tra tin báo tội phạm; tận dụng tối đa nghiệp vụ kỹ 

thuật hình sự chuyên sâu; kịp thời bảo vệ chứng 

cứ hiện trường và rút ngắn thời gian làm căn cứ 

giải quyết chế độ cho thân nhân và người lao 

động. 

- Đề nghị nghiên cứu cắt bỏ thủ tục khai báo các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định 

tại khoản 2, điều 30 Luật ATVSLĐ.  

Lý do: thực hiện chủ trương của Đảng chuyền từ 

tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp. 

- Ngoài ra đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế 

Đã nghiên cứu đưa 

vào Luật sửa đổi và 

Nghị định hướng 

dẫn 



 

 

phân bổ ngân sách bắt buộc cho cấp xã phục vụ 

công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ cho 

khu vực không có quan hệ lao động. Đồng thời, 

quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ phụ 

cấp trách nhiệm của cán bộ kiêm nhiệm ATVSLĐ 

tại cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc quản lý 

ATVSLĐ trong tình hình mới. 

7 Điện Biên - Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế trong văn bản Luật quy định 

quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động để thống nhất trong công tác quản lý nhà 

nước. 

- Bổ sung quy định khai báo sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn vệ sinh lao động với UBND cấp xã nơi thiết 

bị đó vận hành để kịp thời theo dõi, giám sát. 

- Đề nghị Cục Việc làm, Bộ Nội vụ tăng cường 

mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu trong 

việc thực hiện, quản lý nhà nước đối công tác an 

toàn, vệ sinh cho cán bộ công chức cấp xã nhằm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. 

Đã nghiên cứu đưa 

vào Luật sửa đổi và 

Luật Tổ chức 

Chính phủ 

8 Thái Nguyên - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền. 

- Sửa đổi khoản 2, Điều 35, bỏ cụm từ “..kể cả 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động…” 

- Bổ sung Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp xã, 

phường: thực hiện điều tra các vụ tai nạn lao động 

đối với người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động. 

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa. 

Xây dựng vị trí việc làm đối với cán bộ trực tiếp 

làm công tác quản lý lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao 

động phải có chuyên môn về kỹ thuật. 

Đã được nghiên 

cứu đưa vào Luật 

sửa đổi 

9 Nghệ An 1. Kiến nghị sửa đổi Luật ATVSLĐ: 

- Bổ sung một điều hoặc một mục riêng về phân 

cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về 

ATVSLĐ theo mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp, xác định rõ: cấp tỉnh chịu trách nhiệm 

chuyên môn, kỹ thuật, kiểm tra, điều tra và xử lý 

nội dung phức tạp; cấp xã chịu trách nhiệm quản 

lý địa bàn, tiếp nhận thông tin ban đầu, tuyên 

Đã được nghiên 

cứu đưa vào Luật 

sửa đổi 



 

 

truyền, thống kê, phối hợp kiểm tra, phối hợp điều 

tra. 

- Bổ sung quy định quản lý ATVSLĐ đối với 

người làm việc không có quan hệ lao động, hộ 

kinh doanh, lao động tự do, lao động nền tảng số. 

- Bổ sung chính sách ATVSLĐ đối với lao động 

trong môi trường số, lao động làm việc từ xa, lao 

động qua nền tảng số và các mô hình lao động 

mới. 

2. Kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các nghị định liên 

quan: 

- Rà soát, sửa đổi Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

128/2025/NĐ-CP, Nghị định số 129/2025/NĐ-

CP và các nghị định liên quan để đồng bộ hóa 

thẩm quyền cấp tỉnh, cấp xã trong các nội dung: 

huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định kỹ thuật an toàn, 

khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, kiểm tra 

chất lượng hàng hóa nhóm 2, điều tra tai nạn lao 

động, thống kê và báo cáo. 

- Ban hành quy trình phối hợp mẫu giữa Sở Nội 

vụ, Công an, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Bảo 

hiểm xã hội và UBND cấp xã trong xử lý tai nạn 

lao động, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. 

3. Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện tại địa 

phương: 

- Giữ Sở Nội vụ là đầu mối chuyên môn thống 

nhất về ATVSLĐ cấp tỉnh; trong đó bộ phận 

chuyên môn về lao động - việc làm - an toàn lao 

động thực hiện chức năng tham mưu chính sách, 

quản lý thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, 

kiểm tra chuyên đề, điều tra tai nạn lao động và 

tổng hợp dữ liệu. 

- Mỗi xã, phường bố trí một đầu mối công chức 

phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm - ATVSLĐ 

theo hướng kiêm nhiệm có đào tạo bắt buộc. Đầu 

mối này không xử lý độc lập nhiệm vụ kỹ thuật 

phức tạp mà chịu trách nhiệm nắm địa bàn, tiếp 

nhận thông tin, thống kê, báo cáo và phối hợp. 

4. Kiến nghị về nguồn lực và chuyển đổi số: 

- Bố trí kinh phí hằng năm cho công tác ATVSLĐ 

tại địa phương, ưu tiên tuyên truyền, huấn luyện, 

kiểm tra, điều tra tai nạn lao động, tập huấn cấp 

xã và quản lý khu vực phi chính thức. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về ATVSLĐ, 

bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ 

cao; máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; kết quả 



 

 

kiểm định; huấn luyện; quan trắc môi trường lao 

động; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xử phạt 

vi phạm hành chính. Cấp xã được phân quyền cập 

nhật dữ liệu địa bàn; cấp tỉnh kiểm soát chuyên 

môn; Bộ Nội vụ tổng hợp, phân tích, cảnh báo 

nguy cơ. 

- Tổ chức tập huấn định kỳ, chuyên sâu cho công 

chức cấp xã về nhận diện nguy cơ, quy trình tiếp 

nhận thông tin tai nạn lao động, bảo vệ hiện 

trường ban đầu, phân biệt thẩm quyền xử lý, lập 

hồ sơ ban đầu và chuyển cấp có thẩm quyền. 

- Lĩnh vực ATVSLĐ có tính kỹ thuật cao, liên 

quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người lao 

động, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý nhà nước; do đó, việc phân cấp 

cần đi đôi với điều kiện bảo đảm về nhân lực, 

ngân sách, hướng dẫn nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và 

cơ chế phối hợp liên ngành. 

10 Cà Mau - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền 

Kiến nghị Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm, thẩm 

quyền của từng cấp chính quyền trong mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp; hoàn thiện cơ chế 

phối hợp liên ngành trong kiểm tra, điều tra tai 

nạn lao động và xử lý vi phạm hành chính. Đồng 

thời, cần quy định cụ thể cơ quan chủ trì quản lý 

đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động nhằm hạn chế tối đa tình 

trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. 

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định quản 

lý đối với lao động khu vực phi chính thức, lao 

động nền tảng số và các mô hình lao động mới; 

đồng thời tiếp tục đơn giản hóa, số hóa các thủ 

tục hành chính liên quan đến huấn luyện, kiểm 

định, khai báo và báo cáo ATVSLĐ, tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp và địa phương trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa 

Đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu ban hành quy định, 

hướng dẫn xây dựng mô hình tổ chức bộ máy 

thực hiện công tác ATVSLĐ tại địa phương theo 

Đã nghiên cứ đưa 

vào Luật sửa đổi và 

Luật Tổ chức 

Chính phủ  



 

 

hướng chuyên nghiệp hóa, phù hợp với mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp; trong đó, quan 

tâm bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn phù hợp 

thực hiện nhiệm vụ ATVSLĐ tại cấp xã, hạn chế 

tình trạng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Đồng thời, 

tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

sâu về kiểm tra, điều tra tai nạn lao động và kỹ 

năng đánh giá nguy cơ rủi ro nghề nghiệp cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ. 

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ 

giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ; đồng 

thời quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực 

hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra 

và điều tra tai nạn lao động, nhất là tại các địa bàn 

rộng, điều kiện đi lại khó khăn. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong quản lý, thống kê, khai báo và báo 

cáo tình hình ATVSLĐ; nghiên cứu xây dựng cơ 

sở dữ liệu dùng chung kết nối từ Trung ương đến 

địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý, theo 

dõi và dự báo nguy cơ mất an toàn lao động. 

11 Quảng Ngãi - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền. 

- Để làm rõ ranh giới phân quyền giữa cấp tỉnh, 

cấp xã (trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp) và các cơ quan chuyên ngành 

trong công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ 

sinh lao động (ATVSLĐ), kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung một số điều khoản trọng tâm của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động 2015 và các nghị định 

hướng dẫn như sau: 

- Đối với Luật ATVSLĐ: 

(1) Sửa đổi Điều 85 Luật ATVSLĐ - Nội dung 

quản lý nhà nước về ATVSLĐ 

Kiến nghị bổ sung khoản quy định theo hướng: 

“Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm, phạm vi 

quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

giữa các bộ, ngành và giữa chính quyền địa 

phương các cấp; bảo đảm không chồng chéo, bỏ 

sót hoặc trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra, điều 

tra tai nạn lao động và quản lý khu vực không có 

quan hệ lao động.” 

(2) Sửa đổi Điều 86 Luật ATVSLĐ - Trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Chính phủ và Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) 

Đã thống nhất theo 

Luật Tổ chức 

Chính phủ 



 

 

Kiến nghị bổ sung nguyên tắc: 

“Một nội dung quản lý nhà nước về ATVSLĐ chỉ 

giao một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính; 

cơ quan phối hợp không thực hiện trùng lặp hoạt 

động kiểm tra, thanh tra đối với cùng một đối 

tượng trong cùng thời kỳ.” 

(3) Bổ sung điều mới của Luật ATVSLĐ về phân 

cấp quản lý nhà nước về ATVSLĐ tại địa phương 

12 Quảng trị Để nâng cao hiệu quả công tác phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực ATVSLĐ, đề nghị Cục Việc 

làm nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo hướng quy định rõ trách 

nhiệm, thẩm quyền của từng cấp chính quyền 

trong thực hiện quản lý nhà nước về ATVSLĐ; 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, 

lĩnh vực và phù hợp với mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, nghiên cứu 

bổ sung các quy định cụ thể đối với công tác quản 

lý ATVSLĐ. 

trong các mô hình lao động mới gắn với nền tảng 

số, kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các 

hình thức làm việc trực tuyến. Bên cạnh đó, đề 

nghị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác ATVSLĐ tại địa phương, nhất là kỹ 

năng quản lý kỹ thuật an toàn, nhận diện và đánh 

giá nguy cơ rủi ro, ứng dụng công nghệ số trong 

công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu 

xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, 

thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; từng bước hoàn 

thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác 

quản lý, thống kê, theo dõi, cảnh báo nguy cơ mất 

an toàn lao động và chia sẻ thông tin giữa các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

Đã được đưa vào 

Luật sửa đổi và 

Nghị định hướng 

dẫn 

13 Cần thơ * Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền: 

Qua thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp và thực hiện các nhiệm vụ được 

phân cấp trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, 

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ kiến nghị Trung 

ương quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện các quy 

định, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến công 

tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động, nhất là đối với các trường 

hợp máy móc, thiết bị tự chế, cải tiến hoặc không 

Đang nghiên cứu 

điều chỉnh bởi Nghị 

định và Thông tư 

hướng dẫn 



 

 

rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm tạo thuận lợi cho địa 

phương trong công tác quản lý, đánh giá và kiểm 

soát nguy cơ mất an toàn lao động phát sinh trong 

thực tế. 

* Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa: 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về an toàn, vệ sinh lao động trong giai đoạn hiện 

nay, nhất là sau khi triển khai mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp, Sở Nội vụ thành phố 

Cần Thơ kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ 

một số nội dung sau: 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn 

chuyên sâu về nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao 

động, điều tra tai nạn lao động, kiểm tra nhà nước 

về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an 

toàn lao động cho đội ngũ công chức trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

- Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn đầu tư trang thiết 

bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và tài liệu 

chuyên ngành phục vụ công tác kiểm tra, đánh 

giá, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến an 

toàn, vệ sinh lao động. 

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp liên 

ngành trong công tác điều tra tai nạn lao động và 

xử lý các vụ việc có liên quan nhằm tạo điều kiện 

cho các địa phương triển khai thực hiện thống 

nhất, đồng bộ và hiệu quả. 

14 Cao Bằng 1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật ATVSLĐ và 

các Nghị định liên quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng 

kiến nghị Bộ Nội vụ, Cục Việc làm nghiên cứu, 

tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật ATVSLĐ và các 

Nghị định liên quan theo hướng: 

- Quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về 

ATVSLĐ giữa cấp tỉnh và cấp xã trong mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp; xác định cụ thể 

việc nào cấp tỉnh chủ trì, việc nào cấp xã thực 

hiện, việc nào cấp xã phối hợp, báo cáo để cấp 

tỉnh xử lý. 

- Làm rõ thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm 

của cấp xã trong việc nắm tình hình, thống kê, báo 

cáo tai nạn lao động đối với khu vực không có 

quan hệ lao động; ban hành biểu mẫu thống nhất, 

dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện cấp cơ sở. 

- Hoàn thiện quy định về quản lý máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Theo Luật Tổ chức 

Chính phủ, nội 

dung này được đưa 

vào Nghị định và 

Thông tư hướng 

dẫn 



 

 

theo hướng tăng cường vai trò phát hiện, giám sát 

ban đầu của cấp xã nhưng vẫn bảo đảm cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, 

đánh giá kỹ thuật và xử lý theo thẩm quyền. 

- Bổ sung quy định về ATVSLĐ đối với lao động 

trong môi trường số, lao động tự do, lao động giao 

hàng, vận tải công nghệ, làm việc từ xa và các mô 

hình lao động mới; làm rõ trách nhiệm của doanh 

nghiệp, tổ chức cung cấp nền tảng số, người sử 

dụng dịch vụ lao động và người lao động. 

- Quy định cơ chế bảo đảm kinh phí cho công tác 

ATVSLĐ ở địa phương, nhất là kinh phí tuyên 

truyền, tập huấn, thống kê, điều tra tai nạn lao 

động, kiểm tra nguy cơ mất an toàn lao động và 

xây dựng cơ sở dữ liệu. 

- Quy định giao thẩm quyền cho doanh nghiệp tự 

huấn luyện ATVSLĐ cho đối tượng nhóm 4 để 

bảo đảm chủ động trong bố trí, sử dụng người lao 

động phù hợp với thực tế doanh nghiệp. 

2. Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện tại địa 

phương: 

- Đề nghị tiếp tục xác định Sở Nội vụ là cơ quan 

tham mưu đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà 

nước về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; đồng thời 

tăng cường cơ chế phối hợp với các sở, ngành có 

liên quan theo từng lĩnh vực chuyên môn. Ở cấp 

xã, đề nghị quy định rõ việc phân công công chức 

đầu mối theo dõi lĩnh vực lao động, việc làm, 

ATVSLĐ; định kỳ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nhận diện nguy cơ, thống kê tai nạn lao 

động, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

báo cáo thông tin về cấp tỉnh. 

- Đề nghị nghiên cứu xây dựng phần mềm hoặc 

cơ sở dữ liệu dùng chung về ATVSLĐ, trong đó 

có thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động, tình hình huấn luyện, kiểm định, tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp và nhóm lao động phi 

chính thức. Cấp xã có thể cập nhật thông tin ban 

đầu, cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp, phân tích và sử 

dụng phục vụ công tác quản lý. 

3. Kiến nghị đối với Cục Việc làm, Bộ Nội vụ: 

- Khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn thống 

nhất về thực hiện nhiệm vụ ATVSLĐ trong mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp; tổ chức tập 

huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức 

làm công tác ATVSLĐ ở địa phương; hướng dẫn 



 

 

quy trình thống kê, báo cáo tai nạn lao động khu 

vực không có quan hệ lao động; xây dựng biểu 

mẫu đơn giản, thống nhất, thuận lợi cho cấp xã 

thực hiện. 

- Nghiên cứu tham mưu cơ chế bố trí nguồn lực 

phù hợp cho địa phương thực hiện công tác 

ATVSLĐ, nhất là đối với các tỉnh miền núi, biên 

giới, địa bàn rộng, nhiều lao động phi chính thức, 

nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ và điều kiện tiếp cận 

cơ sở còn khó khăn. 

15 Hải phòng 1. Hoàn thiện quy định pháp luật: 

- Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật An toàn, vệ 

sinh lao động và các nghị định hướng dẫn theo 

hướng làm rõ trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà 

nước giữa cấp tỉnh và cấp xã trong mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về 

trách nhiệm quản lý đối với lao động nền tảng số, 

lao động làm việc trên môi trường số và khu vực 

lao động không có quan hệ lao động; quy định rõ 

trách nhiệm của các nền tảng số, doanh nghiệp 

cung ứng ứng dụng công nghệ trong công tác bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao 

động. 

- Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy 

định liên quan đến hoạt động của Đoàn điều tra 

tai nạn lao động cấp tỉnh theo hướng bổ sung 

thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan 

cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; thẩm quyền 

triệu tập tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công 

tác điều tra; đồng thời quy định rõ trách nhiệm 

phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong quá trình điều tra tai nạn lao động. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

- Đề nghị tiếp tục rà soát danh mục sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo hướng xem 

xét miễn thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà 

nước về chất lượng đối với các thiết bị đã thuộc 

diện bắt buộc kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu 

trước khi đưa vào sử dụng, nhằm giảm chồng 

chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu và kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động. 

- Đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng 

doanh nghiệp bảo đảm đủ điều kiện tự huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B chỉ thực hiện 

Nghiên cứu đề xuất 

của địa phương 



 

 

thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để tổ chức hoạt động tự huấn luyện; cơ 

quan quản lý nhà nước thực hiện hậu kiểm trong 

quá trình hoạt động nhằm giảm thủ tục hành 

chính, tăng tính chủ động và trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao 

động. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số: 

- Đề nghị sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia 

liên thông về an toàn, vệ sinh lao động phục vụ 

công tác quản lý, thống kê và cảnh báo nguy cơ 

mất an toàn lao động. 

- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện phần mềm 

liên thông với cơ quan Hải quan và các cơ quan 

chuyên môn tại địa phương nhằm nâng cao hiệu 

quả giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra chất 

lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu. 

4. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện: 

Đề nghị Bộ Nội vụ tăng cường tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhà 

nước và điều tra tai nạn lao động cho đội ngũ 

công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa 

phương. 

16 Thanh Hóa Không có kiến nghị  

17 Bắc Ninh Đề nghị bổ sung thẩm quyền Đoàn điều tra tai nạn 

lao động cấp xã, phường: thực hiện điều tra các 

vụ tai nạn lao động đối với người lao động làm 

việc không theo hợp đồng lao động. 

- Quy định, hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm 

đối với cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lĩnh 

vực an toàn, vệ sinh lao động yêu cầu phải có 

chuyên môn về kỹ thuật. 

Đã đưa vào Luật 

sửa đổi 

18 An Giang Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền: 

- Tồn tại, hạn chế: 

Vẫn còn sự chồng chéo và thiếu rõ ràng trong 

phân công công việc giữa các bộ, ngành trong 

quản lý ATVSLĐ, ảnh hưởng đến hiệu quả công 

tác. Hiện tại một số loại máy, thiết bị như cẩu 

tháp, bình áp lực phải xin giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động từ nhiều bộ quản lý khác 

nhau, gây phức tạp cho doanh nghiệp và khó khăn 

trong quản lý. 

Phần mềm báo cáo tai nạn lao động hoạt động 

chưa ổn định và chưa triển khai đồng bộ đến các 

Nghiên cứu, tiếp 

thu đưa vào Nghị 

định và Thông tư 

hướng dẫn 



 

 

đối tượng cần báo như: cấp xã, phường, đặc khu 

và doanh nghiệp. 

Một số danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm còn thiếu chưa phù hợp với địa 

phương, vùng miền. 

- Đề xuất và kiến nghị: 

Rà soát, thống nhất quy định về cơ sở quản lý và 

cấp phép cho từng loại máy, thiết bị, loại bỏ sự 

chồng chéo trong phân quyền giữa các bộ ngành, 

quy định rõ bộ nào chịu trách nhiệm chính cho 

từng nhóm thiết bị, giảm thiểu yêu cầu xin giấy 

chứng nhận từ nhiều cơ quan cùng lúc. 

Hoàn thiện phần mềm tổng hợp báo cáo tình hình 

tai nạn lao động đến cấp xã, phường, đặc khu và 

doanh nghiệp. 

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung danh mục nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phù hợp 

với địa phương, vùng miền (chế biến thuỷ hải sản 

đông lạnh). 

b) Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho 

công tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng 

chuyên nghiệp hóa 

Tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý 

ATVSLĐ về kiến thức pháp luật, kỹ thuật quản 

lý, xử lý tình huống tai nạn lao động và công nghệ 

thông tin để nâng cao năng lực chuyên môn. 

Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý 

ATVSLĐ kết nối giữa các cấp cơ quan, giúp theo 

dõi, thống kê thông tin một cách chính xác, kịp 

thời và giảm thiểu công thủ công. 

Tổ chức các buổi họp định kỳ giữa các cơ quan 

quản lý để trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện 

các hoạt động kiểm tra chung và xử lý các vụ tai 

nạn lao động. 

Triển khai mô hình "Tổ tự quản ATVSLĐ" tại các 

làng nghề, khu công nghiệp và khu dân cư, giúp 

nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người lao 

động và chủ doanh nghiệp, tạo ra môi trường an 

toàn, lành mạnh tại địa phương. 

19 Hà Nội Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền: 

- Giải thích rõ khái niệm: “Người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động”; “người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động”; “Cai 

thầu” nêu trong Luật An toàn, vệ sinh lao động 

Đã được đưa vào 

Luật sửa đổi 

 

Khoản 6 Điều 3 Bộ 

LLĐ năm 2029 đã 

nêu khái niệm 

“6. Người làm việc 



 

 

2015 để tránh cách hiểu khác nhau khi xác định 

trách nhiệm pháp lý trong điều tra tai nạn lao 

động. 

- Điều chỉnh lại quy định về việc xác định tai nạn 

lao động nặng tính theo tỷ lệ tổn thương cơ thể 

phù hợp theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 để 

bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, 

tạo thuận lợi trong phối hợp giữa: cơ quan cảnh 

sát điều tra, đoàn điều tra tai nạn lao động. 

không có quan hệ 

lao động là người 

làm việc không trên 

cơ sở thuê mướn 

bằng hợp đồng lao 

động” 

20 Lai Châu - Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành 

tiếp tục rà soát tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung các quy định, sớm ban hành hướng dẫn 

cụ thể về chức năng, nhiệm vụ ATVSLĐ cho các 

phòng chuyên môn cấp xã để làm rõ ranh giới 

phân quyền. 

- Tăng phụ cấp chức vụ cho lãnh đạo phòng cấp 

xã (hiện tại trưởng phòng chỉ 0,25, phó phòng 

0,15) để tương xứng với trách nhiệm sau phân 

cấp.  Đảm bảo nguyên tắc mức hưởng lương hưu 

dựa trên mức đóng cao nhất của các giai đoạn 

tham gia. 

- Bộ Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ ATVSLĐ chuyên sâu cho cán bộ xã, 

phường để đáp ứng yêu cầu quản lý thực tế. 

Nghiên cứu tiếp thu 

21 Khánh Hòa - Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật ATVSLĐ và các Nghị định liên quan để làm 

rõ ranh giới phân quyền:  

- Đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo 

hướng làm rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của 

từng cấp chính quyền trong mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu 

bổ sung các quy định quản lý đối với lao động 

khu vực phi chính thức, lao động nền tảng số và 

các mô hình lao động mới; đồng thời tiếp tục đơn 

giản hóa, số hóa các thủ tục hành chính liên quan 

đến huấn luyện, kiểm định, khai báo và báo cáo 

ATVSLĐ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

và địa phương trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy tối ưu cho công 

tác ATVSLĐ tại địa phương theo hướng chuyên 

nghiệp hóa: 

- Đề nghị nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức 

bộ máy thực hiện công tác ATVSLĐ tại địa 

phương theo hướng chuyên nghiệp hóa, phù hợp 

Tiếp thu nghiên 

cứu báo cáo đưa 

vào Nghị định hoặc 

Thông tư hướng 

dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã được đưa vào 

Luật sửa đổi 



 

 

với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

Trong đó, quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có 

chuyên môn phù hợp thực hiện nhiệm vụ 

ATVSLĐ tại cấp xã, hạn chế tình trạng kiêm 

nhiệm nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm 

tra, điều tra tai nạn lao động và kỹ năng đánh giá 

nguy cơ rủi ro nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác ATVSLĐ. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong quản lý, thống kê, khai báo 

và báo cáo tình hình ATVSLĐ; nghiên cứu xây 

dựng cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối từ Trung 

ương đến địa phương nhằm phục vụ công tác 

quản lý, theo dõi và dự báo nguy cơ mất an toàn 

lao động. 

22 Ninh Bình - Đề nghị nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số 

dùng chung về ATVSLĐ, kết nối đồng bộ từ 

Trung ương đến địa phương để phục vụ công tác 

quản lý, thống kê, báo cáo, theo dõi tai nạn lao 

động, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về ATVSLĐ và theo dõi tình hình chấp hành 

pháp luật của doanh nghiệp. 

- Đề nghị ban hành quy định, hướng dẫn xây dựng 

vị trí việc làm đối với cán bộ trực tiếp thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ theo 

hướng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật phù hợp với 

tính chất nhiệm vụ. 

Nội dung này đã 

được đưa vào trong 

Luật sửa đổi và 

Nghị định Chính 

phủ hướng dẫn chi 

tiết 

23 Phú Thọ - Rà soát tổng thể các văn bản pháp luật về 

ATVSLĐ để xử lý các tồn tại, bất cập, chồng 

chéo, mâu thuẫn; đơn giản hóa quy định pháp luật 

ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, dễ thực 

hiện 

- Ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành; quy 

định, hướng dẫn về công tác kiểm tra đột xuất 

trong lĩnh vực ATVSLĐ để giúp các sở, ngành, 

địa phương triển khai, nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước, kiểm tra chuyên ngành đúng 

theo quy định pháp luật 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

ATVSLĐ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, thống kê, báo cáo ATVSLĐ, 

báo cáo TNLĐ, BNN. Đồng bộ hóa và liên kết hệ 

thống thông tin về TNLĐ, BNN với hệ thống của 

cơ quan quản lý lao động và bảo hiểm xã hội để 

tăng cường hiệu quả giám sát 

- Quy định bố trí nguồn lực, con người làm công 

Đã được giải quyết 

trong việc sửa luật 

Đồng bộ CSDL 

theo NQ57 

Quy trình kiểm tra 

chuyên ngành đã 

được quy định tại 

NĐ 217/2025/NĐ-

CP 



 

 

tác ATVSLĐ tại cơ quan quản lý nhà nước về nội 

vụ cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo phù hợp, có năng lực 

chuyên môn kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ quản 

lý, kiểm tra về ATVSLĐ cũng như điều tra các vụ 

tai nạn lao động 

24 Đà Nẵng Kính đề nghị Cục Việc làm, Bộ Nội vụ: 

- Sớm tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

(hoặc thay thế) Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 và các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra tai nạn lao 

động; hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm về tai 

nạn lao động được phát hiện trong quá trình điều 

tra tai nạn lao động; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu 

tập trung, kết nối thông tin giữa các cơ quan liên 

quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về an toàn, vệ sinh lao động. 

Đang được triển 

khai 

25 Lâm Đồng - Đề nghị điều chinh khoản 2, Điều 30 Luật An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau: 

như sau: “Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn 

sử dụng, thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan 

chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

cấp tỉnh) tại nơi sử dụng theo thẩm quyền quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 của Luật này, 

trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định 

khác” thành như sau: 

“Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn sử dụng, 

thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ 

chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu....." 

- Đề nghị quy định phân cấp, phân quyền cho xã, 

phường, đặc khu có cảng biển, đường biên giới 

về thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động trong 

nhập khẩu. 

- Đề nghị phân cấp, phân quyền cho cấp xã tiến 

hành điều tra và kết luận tất cả các vụ tai nạn lao 

động đối khu vực không có quan hệ lao động. 

Đồng thời cấp xã cũng là cơ quan quản lý nhà 

Đang xem xét đưa 

vào sửa Luật 



 

 

nước khu vực không có quan hệ lao động (khu 

vực phi chính thức). 

- Đề nghị Trung ương tổ chức tập huấn tổng thể 

các nội dung về thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động; đặc biệt tập huấn chuyên sâu về 

công tác điều tra tai nạn lao động cho cán bộ cấp 

tỉnh và cấp xã trong thời gian tới 

26 Lạng Sơn Kiến nghị sửa đổi, bồ sung Luật An toàn, vệ sinh 

lao động và các nghị định liên quan 

- Thứ nhất, quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động giữa cấp tỉnh 

và cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 

02 cấp; xác định cụ thể việc nào cấp tỉnh chủ trì, 

việc nào cấp xã thực hiện, việc nào cấp xã phối 

hợp, báo cáo để cấp tỉnh xử lý. 

- Thứ hai, làm rõ thẩm quyền, quy trình và trách 

nhiệm của cấp xã trong việc nắm tình hình, thống 

kê, báo cáo tai nạn lao động đối với khu vực 

không có quan hệ lao động; ban hành biểu mẫu 

thống nhất, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện cấp 

cơ sở. 

- Thứ ba, hoàn thiện quy định về quân lý máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động theo hướng tăng cường vai trò phát hiện, 

giám sát ban đầu của cấp xã nhưng vẫn bảo đảm 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chịu trách nhiệm 

kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và xử lý theo thẩm 

quyền. 

- Thứ tư, bổ sung quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động đối với lao động trong môi trường số, lao 

động tự do, lao động giao hàng, vận tải công 

nghệ, làm việc từ xa và các mô hình lao động mới; 

làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp. tổ chức 

cung cấp nền tảng số, người sử dụng dịch vụ lao 

động và người lao động 

- Thứ năm, quy định cơ chế bảo đảm kinh phí cho 

công tác an toàn, vệ sinh lao động ở địa phương, 

nhất là kinh phí tuyên truyển, tập huấn, thống kê, 

điều tra tai nạn lao động, kiểm tra nguy cơ mất an 

toàn lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu. 

Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện tại địa phương 

- Đề nghị tiếp tục xác định Sở Nội vụ là cơ quan 

tham mưu đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà 

nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan theo từng lĩnh vực 

chuyên môn 

Nghiên cứu theo 

Luật tổ chức Chính 

phủ, Luật Chính 

quyền địa phương 



 

 

- Ở cấp xã, đề nghị quy định rõ việc phân công 

công chức đầu mối theo dõi lĩnh vực lao động, 

việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; định kỳ được 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, 

thống kê tai nạn lao động, hướng dẫn cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và báo cáo thông tin về cấp tỉnh 

- Đề nghị nghiên cứu xây dựng phần mềm hoặc 

cơ sở dữ liệu dùng chung về an toàn, vệ sinh lao 

động, trong đó có thông tin về doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động, tình hình huấn luyện, kiểm 

định, tai nạn lao động, bệnh nghể nghiệp và nhóm 

lao động phi chính thức. Cấp xã có thể cập nhật 

thông tin ban đầu, cấp tinh kiểm tra, tổng hợp, 

phân tích và sử dụng phục vụ công tác quản lý. 

27 TP. Hồ Chí 

Minh 

Kiến nghị sửa đổi các điều khoản cụ thể trong 

Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định 

liên quan để làm rõ ranh giới phân quyền: Kiến 

nghị quy định rõ danh mục các loại hình công 

việc/ thiết bị mà cấp cơ sở được toàn quyền quyết 

định để tránh việc phải xin ý kiến cấp trên nhiều 

lần. 

Chuyên nghiệp hóa: Đề xuất thành lập các tổ tư 

vấn kỹ thuật liên xã/phường hoặc tăng cường xã 

hội hóa dịch vụ công trong kiểm định và huấn 

luyện để giảm tải cho bộ máy nhà nước 

Nghiên cứu theo 

Luật tổ chức Chính 

phủ, Luật Chính 

quyền địa phương 
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